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ANUMODANARAMBHAGATHA : 
KỆ BÓCÁO (CHO TH CHÙ) HOAN-HY D 


кы hủy iu hoke GDI ho ih чи vất 
d nei ай Ñ hole Po бус оц f 
Sedr khỏi đu ung bã pade ene dư vi, 
Yath& vărivah8 para paripuren 
tisageram 
Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sóng 
và rạch làm cho bilo được dày đủ, cũng như sy 
bó thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, 
Eyameva ito dinnam petánam 
tupakappati. 
Cầu xin cho đăng kết quả đến những người 
đã quá vãng. 
Tcchitam patthitam tumham 
khippamevasamijjhatu. 
Chu xin các quả lành mà người đã mong mi, | 
cho được mau thành tựu kịp thời đến người, 


TÜ TP wang 3 đắn rang 43 ode vỗ M tung (ho BÍ chû) hoarig. 


cất 


Sabbe pürentu вайкарра 

Chu xin những sy suy xét chơn-chánh cho 
được tròn đủ dén người. 

Cando pannaraso yathã. 

Nhu trăng trong ngày Rằm. 

Manijotiraso yathā. 

(Bing chẳng vây) cũng như ngoc Ma-Ni 
chiếu sáng rỡ-ràng là ngọc quý báu, có thé làm. 
cho tắt cà sự ước-ao của người dèu được nhir 
nguyện. 


. 
'SÃMANNẤÑUMODANAGÃTHÃ : 
КЕ HOAN-HŸ TƯƠNG НОР 
d 
Sabbitiyo vivajjantu. 


Cầu xin cho tất cả sự rủiro của người đều. 
được xa lánh. 


Sabbarogo vinassatu. 


Cầu xin cho tất cả tật bình của người đều 
được đứt khỏi. 


Ma te bhavatvantarayo. 
Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, 


Sukhi dîghãyuko bhava. 

Cầu xin cho người được sự an-vui trường, 
thọ 

Sukhi đighãyuko bhava 
a pin rin do эши tevo Sỹ wmd trường 

0. 

Abhivãdanasîlissa nicam. 

Vudqhapacãyino cattáro, 

Dhammá vaddhanti йуп 

Vanno sukham balam. 

Cà 4 Pháp chúc mừng là : Sóng lâu, Sắc đẹp, 
an-vui, sức mạnh, hằng thèm din người, là 

i năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường. 
da Tam-Bảo và có lòng tàn kính cá: bác tu-hành 
Tinh-Tén nhứt là bậc trì Giới, và bậc trưởng, 
lão. 
. 


MANGALACAKKAVÃLA 


'Sabbabuddhãnubhãvens. 
Do nhờ đức của chư Phật. 
Sabbadhammãnubhãvena. 
Do nhờ đức của các Pháp. 
Sabbasanghünubhivena. 
Do nhờ đức của chư Tăng. 


Buddharatanam dhammaratanam. 

Ratanñnam &nubhüvena. 

Do nhờ đức của Tam-Bảo, Phât-Bảo, Pháp- 
Bio, Tăng: Bảo. 


 Caturüsitisahassa. 
Dhammaldhandhbünubh&vena. 


Do nhờ đức của 8 muôn 4 ngàn Pháp min. 
Pitakattyánubhávena. 

Do nhờ đức của Tem-Tạng. 
Jinasãvakfnubhãvena, 

Do nhờ đức của chư Thinh-Vin đệ tử Phật. 
Sabbe to гова. 

Tát cả các tật binh của người. 

Sabbe te bhayã. 

Tát cả sự lo sợ của người. 

Sabbe te antarãyã, 

Tát o sự tai hại của người. 

Sabbe te upaddavā. 

Tát cả sự khó chịu của người. 


== 


Sabbe te dunnimittã. 

Tát cả điều mộng mi xấu xa của người. 
Sabbe te avamangalä. 

Vinassantu. 

“Tất cả điều chẳng lành của người. 

Cầu xin cho được tiêu diệt. 
Ãyuvaädhakco. Dhanavaddhako. 

Sự sống lâu. Sự tấn tài. 
Sirivaddhako. Yasavaddhako. 

Su thanh lợi. Sy sang cả. 
Balavaddhako. Vannavaddhkeo. 

Sự mạnh khỏe. Sơ sắc dep. 
Sukhavaddhako. Hotu sabbadi. 

Sự an vai: Cầu xin hàng đến cho người. 
Dukkharogabhayà veri. 


Tht cà sự khà não, tật binh, lo sy hoặc điều 
сап két, 


Бока Sattu Cupaddavà. 


Hoặc tát cả sự uất-ức, các cảnh nghịch hoặc 
sự khó chịu. 


Апека Antarüy&pi. 
Hoặc nhiều sự tai hai. 
Vinassantu Ca Tejas. 
Chu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức 
iit là đức của chư Pht). 
Jayasiddhi Dharam Iãbham. 
Sự vinh hiễn, sự phát tài, sy phát lợi. 
Sotthibhágyam sukham balam. 


Hoặc sự thanh loi phong lưu, sự an-vai hoặc 
sức mạnh. 


Siri дуц ca vanno са. 
Sự phước lợi, sự sống lâu, ev sắc đẹp. 
Bhogam vuddhi ca yasavi. 

Sự tán tài, sự tán hóa, sự sang cả. 


Satavassa Са Ayu Ca, Jivasiddhr 
Bhavantu te. 


Hoặc sự sống đến trăm tuli, hoặc sự thành. 
tira trong việc nuôi mạng cho được an-vui (tát 
cả sự Ấy, cầu ain hằng dén cho người), 

Bhavatu sabbamañgalam. 


Tát cà hanh-phúe hằng có đến người. 


Rakkshantu Sabbadevatä. 
Chu xin Chu-Thien hộ trt đến người. 
Sabbabuddh&nubhávena. 
Do nhờ oai đức của chư Phật, 
Sad SotthiBhavanta Te. 
Сас sự thạnh lợi thường thường đến 

người, 
Bhavatu sabbamañgalam. 
Các sự hanh phü hàng có đến người. 
Rakkhantu Sabbadevata. 
Cầu xin chư Thiên hộ trì din người. 
Sabbađhammñnubhävena. 
Do nhữ oai đức của các Pháp. 
Sada SotthTBhavantu Te, 
Các sự thanh lợi thường thường đến 
Bhavatu sabbamangalam. 
Các sự hạnh-phúc hằng có đến người. 
RakkhantuSabbadevatā. 
Clu xin chọc Thiên hộ tri dén người. 
Sabbasañghánubhávena. 
Do nhờ cai đức của chư Tăng. 
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Sada Sotthi Bhavantu Те. 
Các Sr thạnh lợi thườngthường đến 
người, ké 
е 


BHOJANADANANUMODANAGATHA : 
RÉ нол tŸ VỀ SỰ THÍ THỰC 

Áyudo balado dhiro vannado 
patibhánado. 

Người có trí, là người hay thí thọ, thí lực, thí 
sắc dep, thí trí tub. d 

Sukhassa dati medhàvi sukham so adhi 

 gacchi 

Người có trí là người hay thí sự an vui, thì 
hằng được sự an-vui. 

Ayum datvã balam vannam sukhañca 
patibhünado. 

` Người " tinh-iến thí tha, thí lực, thí sắc 
đẹp, thí sự an-vui, gọi là người thí trí tuê, 

Dighüyu yasavi hoti yattha 
yatthüpapajjati. 

` Người ấy " khí tái sanh trong cối nào, đều 
được trường thọ và sang-cà; 


=n 


JĪVABHATTĀNUMODANĀGĀTHĀ 

Pandupalasovadanisi. 

Thân người hiện tại đây, ví nhu lá cây chín 
số mầu vàng. 

Yamapurisipi са te upatthitá. 

Tay sai của Diêm chúa, là sy chết đã đến tìm. 
người 

'Uyyogamukhe patitthasi. 

Người là nguồn cội của sự Vô-Ngã, 

Patheyyampi ca te na vijjati. 

Lệ phí B việc lành của người cũng chẳng có. 

So karohi dipamattano. 

Người chỉ số nương nhờ hoi minh. 
. Khippam vàyama pandito bhava. 

Người mau có-gáng cho ra bậc thông minh 
"chẳng nên chịu tối mê nữa”, 

Niddhantamalo anangano dibbam 
ariyabhümimehisi. 

` Khi đã làm như thé " thì được đứt khái trần 
ao " nhứt là tình-dục " chẳng còn phiền-não, và 
dén thánh vite, là nơi có Pháp huyền điệu. 
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PUBBAPETABALDANANUMODANAGATHA : 


Yamkiü cñrammanam  katvà даја 
dánamamacchari, 


Những người đã làm được việc lành trong 
hoàn cảnh nào, trước hết phải tưởng đến Cha 
Me đã quá vãng. 


Pubbe pete va ürabbba athavà vuttha 
devatà ? 


"Phải tường đến chư Thiên ngự trong các nơi, 
nhức là ngự: trong nhà, mà chẳng nên bin-xen, 
nën làm việc phước thí 


Cattáro va таћагаје lokapile yášassino. 
Kuveraiica dhatarattham virüpakkham 
virulbakam. 


Lại phải tưởng đến Tứ dại Thiên-Vương hộ 
trì 4 châu thiên һа: 


Mit là đức Vua KUVERA (f) 
hai là dức Yua DHATARATTHA (2) 
Ba là đức Vua VIRUPAKKHA (3) 
Bón là đức Vua VIRULHAKA (4) 
пута dë : Tr quốc Tiên, 
ЕЕ 


(ва Vin Tho. 
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Te dhe va pajita honti dãyakã ca 
amipphalà. 

Là chúa cả chư thiên, Chúa chư Thiên áy, néu 
được người cúng dường (do phép bồi hướng), 
người làm đặng phước lành đã hồi hướng ấy, 
chẳng phải không hiệu quả, mà chắc thật được 
sử quả báo. 

Nahi runnam vã soko vã yãyañña 
parilevana, 

Còn như các sự than khóc, uátate, hoặc 
thương tiếc, thấy đều vó-fch. 

_ Na tampetünam attháya evam titthanti 
fiatayo. 

Маң là sự than khóc chẳng ích chỉ cho người 
quá vãng. Khi người khóelóe thương tiếc, 
tất-ứe, ăn-năn, sau này đều là sự vôích. VÌ 
người quá văng chẳng được nghe và biết những. 
điều Ấy. 

Ауайса kho dakkhinā dinnà sahghamihi 
supatitthitü. 

Néu DAKKHINÁDANA “ mà người đã cúng 
đường rồi, là phước thí đến chư Tăng. 


(9) DAXKNNADINA là; B de ngời a gó lạnh, 


EE 


Digharattam hitüyassa thünaso 
pakappsti. 

DAKKHINADANA ấy, mới được kết quả 
i-tch lâu dài, đến những quyền t рок dà quá 
văng do nhờ hiệp theo duyên сё °. 


'DEVATÃBHISAMMANTANAGÃTHÃ : 
Yánidha bhũtãni samágatáni bhümmáni 
vë yänidha antalikkh. 
Các hang chúng-sanh là chư-Thiên ngụ trên 
địa cầu, huặc các hạng chúng-sanh là chư-Thiên 
ngự trên hư không, đã dén hội-họp ở dây. 
Sabbe va bhütá sumanë bhavantu. 


Cli xin các hạng chúng-sanh Ấy, phát lòng 
hoan-hỹ. 


Atho pi sakkacca sunanta bhüsitam. 

Và thành kính mà nghe BHÃSITA (9 

Subhäsitam kiñeipi vo bhanemu. 

Chúng tôi tụng chút ít BHÃSITA, d các Ngải 

nghe. 
rL 
олын 
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Puññe satuppădakaram apãpam. 
Chẳng phải là lời dir mà lời dà thức tinh sự 
chú ý trong việc làm lành, 


Dhammüpadesam anukärakänam. 

ТА duyên cớ di tiếp dẫn dao tâm, của những 
người thành. 

Тазтй hi bhũtãni samentu sabbe. 

Bởi cớ ấy tất cả hang chúng:sanh nên nghe. 

Mettam karotha mãnussiy8, pajaya. 


Tht cả chúng-sanh nên rải lòng Bácái dén 
hang chúng-sanh, thuộc về nhon loại. 


Bhütesu bã|ham katabhattikàya. 


ТА người đã có lòng nhiệt thành thương yêu. 
che chữ, đến các hạng chúng-sanh. 


Div ca ra tto са baranti ye Һана. 

Những “người hằng dit din làm 
BALIKAMMA là làm thêm việc lành trong ban 
ngày hoà: trong ban dem. 

Paccopak&ram abhikaükhamáni. 

Khi mong mỗi ân cần tong sự din ơn. 
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Te kho manussë tanukänubhävä. 

Những kb ấy đều là người cô thế. 

Bhütvisesena mahiddhiká ca. 

Hang chángsanh thuộc về chư Thiên, là 
người e6 nhiều huyền diệu khác nhau. 

Adissamñnë manujhii5ätã. 

Là những hạng chúng sanh có thân hình khó 
thấy được (nhưng) con người biết rõ (rằng có). 

Tasmā hi ne rakkhatha appamattā 

Bii cớ Ấy, xin các Ngài chó nên lãnh dom, 
cầu xin hộ trì nhơn loại. 

D 


TIROKUDDAKANDAGÁTHÁ : 

KỆ HÓ-HUÓNG QUÀ BÁO BÊN NGA-QUÎ 
NHÚT LÀ NGA-QUÎ NEV NGOÀI VÁCH NHÀ 
đựng trong ngày gÓ) 

Tirokuddesu titthanti sandhi 
sihghãtakesu ca. 

Dvãrabãhñsu titthanti ãgantvãna sakam 
gharam. 

Các hàng Nga-qui đã đến nhà quyến thuộc 
rli, bèn suy tưởng là nhà của minh. 
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Thường ding gần ngoài vách, nei ngi tw 
hoặc ngã ba đường, gin các cửa thành, cùng сйс 
cửa nhà. 

Pahute annapünamhi khajjabhoje 
wpathite na tesam koci sarati sattānam 
kammapaecayi. P 

Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa 
đủ, đã dành sẵn mà quyến-thuộc không nhé 
dén các Ngạ-qui бу, biri tai nghiệö duyên trước. 

Evam dadanti nătinam уе honti 
amukampskü such panitam kálena 
kappiyam pánabhojanam. 

Những quyén-thuóc nào đã té độ Ngạ-Qui, 
hằng hồihướng. bé-tht vit thực ngot ngon 
đến hàng quyến‹thuộc đã quá ving bằng cách 
xây: 


Idam vo ñatinam hotu sukhitã hontu 
tayo. 

Sự bé-thi nầy hãy thíu đến cát quyển. 
thuộc, cầu xin quyến-thuộc Ấy được sự an-vui, 

Te ca tattha samägantvi ñãtipet 
samágatà. 

Mer gei ấy là quyền-th tựu hội đến 
chỗ bó-thí, do lòng mong mỗi việc lành. 
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Pahute annapānamhi saldcaccam 
anumodare. E 

Khi được thọ lãnh vật thực ® vừa đủ гё, 
nên hoan.hỹf) cầu xin theo lời kê này: 

Ciram jivantu no nãti yesam hetu 
labhámase. 

Chúng tôi được của này nhờ nơi quyón- 
thuộc. Cầu xin các quyến-thuộc của chúng tôi 
được trường tho. 

Amhükanca katabūjā. 

Sự cúng dường mà các quyến-thuộc đã làm. 
cho chúng tôi. 

Dáyaki ca anipphalã. 

Các thí chủ chẳng phải không được thiện quả. 

Na hi tattha kasî stthi. 

Vite cày ruộng lập vườn, chẳng có trong chốn. 
Nga-Qui. 

Gorakkhettha na vijjati. 

Viéc nuôi bà chẳng có trong chốn Nga-Qui. 

Vanijja tãdisĩ natthi. 

Vite buôn bán là nguyên nhân phát sanh của 
cải, cũng chẳng có. 


(0) Chư Tire. (Noo QU. 


و 


Hiraññena kayãkayam. 
Chẳng có vite bán buôn dbi chác bạc tiền, 
Ito dinnena yapenti peti k&lakatá tahiä, 


"Những người đã thác doa làm Ngg-Qui 

được nuôi sống, do nhờ quả báthí inge 
quyến-thuộc trong thé gian. 

Unnate udakam vuttham yathã ninnam 
pavattati, evamevm ito dinnam petínam 
tpakappati. 

Nước trên gò ning hằng chảy xuống thấp, 
căng như sự bỗ-thí mà người đã lam trong đời 
này, hằng được kết quả đến Ngạ-Qui. 

Yathã vārivahā pūrā paripürenti 
sigaram evameva ito dinnam petànam 
upakappati. 

Các con đường nước nhi là sóng và rạch, 
hằng làm cho bién được dày đủ, cũng như sự. 
bổ thí mà người đã làm trong Ме hiện tại đây, 
hằng được kết quả đến Ngr-Qui. 

Лаві me akäsi me ñãtimittã sakhã ca me. 


Khi người ta tưởng thấy on nghĩa mà ân 
nhân đã lam. 
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Petanam dakkhinam dei, 


Dành dé cho người trong lúc trước, người 
nầy có MAN vật này đến ta. 


Pubbe katamanussaram. 


Các người ấy dhu là quyến thuộc của ta, nên. 
cho DAKKHINADANA, đến các Ngs-Qui Ấy. 


Na hi runpam vã soko vã уйуаййа 
paridevani. 


Sự uátate thươngtiếc trong sự sanh tir 
"biệt ly, đều chẳng có lợi ích chi. 


Na tam petRnam atthiya. 

Làm như thế chẳng có sự lợi ích đến các 
Ngạ-Qui. 

Evam titthanti ñiãtayo. 


Các Nge-Qui chẳng được Ый, chẳng được 
nghe. 


Ауайса kho dakkhinüdinná. 


Nếu DAKKHINÃDÃNA, mà người dá được 
làm rồi. 


Salghambi supatitthità. 
Là được bó-thf theo lẽ chánh đến chư Tăng. 


AM 


Digharattam hitāyassa thănaso 
upakappati. 

(DAKKHINÁDANA ấy) mới được két quả 
do theo duyên cớ, tức 1а được sự li4eh lâu dài, 
đến các Nga Qui. 

So ñãtiđhammo ca ayam nidassito. 

'Quyển-thuộc ấy là người đã hành đúng the. 
Pháp rbi, 

Potünapiüjà ca katî ulārā. 

Sư cúng dường trong thể và hài hướng đến 
các Ngạ-Qui, người cũng đã làm rồi. 

Balañca bhikkhünamanuppadinnam. 

Se lực các Thầy Ty-Khưu, người cũng đã 
bó thí rồi. 

Tamhebi puñšam pasutaiia anappakanti. 

Hạnh.phúc mà người đã sẵn dành như thí 
chẳng phải là ft. 

0797 Мм ding boo php, W chû cû ba ше j: 


To tra, из tam. кч da lam song đều c um Gin Nub Po tí 
s8 ba chi B: Ba hdt Tham, Sin, Si hoe o hành & đặt Tham, Bản, Si 
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YÀNADÁNÁNUMODANAGÁTH, 
KË TUNG VỀ SỰ HOAN-HŸ THEO VAT THÍ е cô) 
Annam pãnam vattham yãnam тїй 
gandham vilepanam seyyüvasatham 
padipeyyam. dánavatthü i me dasa. 
Cà 10 vật thí này là: 
1—Cơm; 2_—-Nước; 
8—Y-Phục ; 4— Xe, Thuyền ; 
5— Tràng bông; 6— Vật thơm; 
T— Vat thoa:  8— Thất; 
9— Chê ngụ; 10— Đèn duốc. 
Annado Balado hoti. 
Người thí vêt thực gọi là cho sức lực. 
Vatthado hoti vannado. 
Người thí Y-phue goi là cho sắc-đẹp, 
Yënado sukhado hoti. 
Người thí xe thuyền gọi là cho sự an-vui. 
Dipado hoti cakkhudo. 
Người thí đèn dube gọi là cho mất sáng 
ManäpadâyT labhate manápam. 
I Neri thí vật vira lòng hằng được vật vừa 
ng. 


-в- 


Aggassa data lábhate punaggam. 

Người thí vật quý trọng hằng được vật 
quý-trọng. 

Varassa dãtã varalābhī ca hoti. 

Ngudi thí vật đẹp hằng được vit đẹp. 

Setthandado setthamupeti пат. 

Người thí chi quý trọng hằng di đến nơi 
quý trọng. 

Aggadāyi varadāyī sethadiyT ca yo 
naro. 

Những người Nan-Nữ thí vật quý, thí vật 
đẹp và chỗ quỹ trong 

Dighayu yasava hoti yatha 
yatthupapajjati. 

_... Những người Nam-Nir ấy, thọ-sanh đến edi 
nào, hằng được trường tho, được ca-sang 
trong cối Ấy, 

Etena  saccavajjena suvathi hotu 
sabbadã arogyasukhañeeva kusalanca 
anümayam. 

Do lời thanh thật này. Cầu xin sự thanh lợi, 
sự an-vui, do không tật bịnh và tránh khỏi sự 

dau đớn, đễ dàng hằng phát sanh đến người. 
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KÁLADANAPPAKÁSANAGÁTHÁ : 
KÊBO CÁO THỜI BO Trí 
Bhanisshma mayam d 
kãladãnappadipikã `”. ns 
Ching ia ntn tung các bài kệ dÈ g vd 


ЕШ sunanta  sakkaccam  dấyakã 


Các thí chủ Nam Nữ, là người mong mỗi 
hạnh-phúc, nên hết lòng thành kính nghe lời kệ 


Vippassannamanü {аша vipulà hoti 
dakkhinà, 

РАККНІМАРАМА (Của những bậc ấy) là sự 
bố-thí được két-quà quý trọng do nhờ đức tin. 

Xe tattha anumodanti veyyãvaccam 
karonti уй. 

Những kẻ chỉ hoanbhj theo, hoặc chỉ giúp 
sức người trong việc bithi, ° Q. 

Na tena dakkhinā onā. 

Ching phải DAKKHINADANA (Của các kë 
ấy) la bố-thí hèn hạ, vi chỉ có hoan-hỷ, hoặc chỉ 
giúp người thí chủ. 

Tepi раййавва bhãgino. 

Những kë chỉ hoan-hỷ, hoặc chỉ giúp giùm 
trong việc bốthí, cũng được hạnh-phúc chắc 
thật. 

Tamā dado appativinacitto yattha 
dinnam mahapphalam. 

Cho nên, sự bố thí mà người đã làm rồi, là 
sư bồthí rất có hiệu quả. Những người không 
làng giãi-dãi, nên bó-thí đến những kë áy (D, 


(1) Kê ấy B; Kë nà mình bh dbn được (нды (hước báu 


Bởi các điều hạnhghúc là nơi nuong nhờ 
của tất cả chúng sanh trong ngày vi-lai. 


VIHÄRADÃNASUTTAGÃTHÃ : 
KETUNG VỀ SỰ THÍ TỊNH-XÁ 

Sitam unham patihanti tato válamigáni 
са sirihsape ca makase sisire cápi vutthiyo. 

“Thất của chư Tăng" công dụng di 
ngira lạnh ướt, nóng nực, thú dữ, rån nhỏ rån 
lớn, các côn trùng, các thứ muỗi và mưa. 

Tato vãtãtapo ghoro saüjáto patihannati. 

Gió và nắng quá gåt da phát rồi hằng đội lại, 
bởi nhờ nơi thất. 


"Cách thí thất" mà người đã dâng cúng din 
chư Tăng, cho các Ngài nương -náu, an tâm, cho 
đăng thiêu hủy điều ác, và tu Pháp Minh-sát mà 
chư Phật là cácđếng Gido«hü, đã có lời 
ngợi khen, là việc bố-thí cao-thượng. 


E 


Tesm hi pandito poso sampassam 
atthamattano. 

Cé ấy, chư Thiện-tín là người trí thức, khi 
được thấy rõ sự lợi fch cho minh. 

Vihüre küraye ramme vãsayettha 
bahussute. 

Cn lập chùa cất thất là nơi tiêu dao anae, 
tồi nèn thinh các bậc Tri-tué đến ngụ nơi бу. 

Tesam annaốen рйпайса 
vatthasenãsanäni са dadeyya ujubhütesu 
vipasannena cetasã. 

Nên tín ngưỡng các bộc да có thân (âm 
chơn-chánh, về dâng cúng thêm vật thực, nước. 
Y-phue và thất cho các Ngài. 

Yam so đhammamidhaffiãya parinibbãty. 
anüsavo. 

Người tín thí khi đã thấy và thông rõ 
Phật-Giáo, sẽ được đứt khỏi lậu Phibr-Nao và 
đến NiétBàn. 
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'DEVATODDISSADAKKHINÃNUMODANAGÃTHÃ. 
KỆ ue ĐỀ HÖ-HUÓNG QUÀ BỐ-THÍ BÊN 
CHU-THÉN 

Yasmim padese kappel ` vàsam 
panditajatiyo. 

"Những bậc Trí-Tu được ở trong nước nào 

Silvantettha  bhojeWä  saffate 
brahmacárino. 

Thường thinh các bậc trì giới cao-thượng là 
bộc thu-thúc, đến thọ thực trong nước. 

Үй tattha devati ñsum ` tasam 
dakkhipamãdise. 

Chu-Thiën đã hội tại chó cúng dường, thì Bậc 
Trí-tu nên hồ:hướng quả DAKKHINADANA 
„dén Chư-Thiên ấy. 

Та püjitüpüjayanti mánità mánayatinam. 

Chv-Thíén mà bậc Trí Tuệ dà cúng dường đã 
tiếp rước do quả (DAKKHINADANA) hằng 
cúng-dường hằng tiếp rước bậc Trí-Tuệ. 

Tato nem anukampanti mãtã puttamva 
огават. 

Bòi Ыс TrrTuê hồth quả 
DAKKHINADANA đến Chu Tian, tì Chr- 
Thiên hó-tri lại bác Tr¿Tuệ, cũng như Cha Mẹ 
tiếp dẫn con dë vậy, 


EX 


Devünukampito poso sadi bhadrüni 
passati. 

"hién-Tín được Chư-Thiên hộ-trì rồi, thì 
hàng thấy rõ các nghiệp lành. 


ADIYASUTTAGATHÀ : 
KINH UNG ĐỀ GHI мно, 

Bhuttü bhogi bhãtã Mech viinnä 
apadasu me uddhaggi dakkhinádinná айо 
panca bali kati upatthità silavanto sanati 
brahmacárino yadattham bhogamiccheyya. 
pandito gharamävasam'so me attho 
anuppatto katam ananutipiyam etam 
anussaram macco ariyadhamme thito naro. 


Chüng-sanh là tất cả Thien-Tin, ở theo 
Phát caothương, là tho trì ngũ giới rồi nên 
thrờng dén nguyên-nhân các điều lành như vẫy: 
Các tài vật (ta) được dùng rồi, người phải 
пий - nắng (ш) được nudi- nắng rồi, 
DAKKHINADANA, có quả báo cao-thượng, (ta) 
được làm rồi. Lại nữa, BALIKAMMA là làm 
thêm 5 điều lành, (ta) cũng đã làm rồi, Bác có 
giới hạnh eao-thượng, là bậc an-tinh, (ta) được 
hộ-độ rồi, Bác Trí-tuệ là người sáng-suót, khi 
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ở nhà trị an gia thất, nên mong-mỏi sự lgi-fch, 
sự lợiích бу (ta) được làm theo thứ tự rồi; 
nghiệp không uấc-ức, không khóchịu trong 
ngày vi-lai (ta) cũng, đã làm rli. 

ldbeva nam pasamsanti pecco sage 
pamodati. 

Những người ấy trong đời hiện tại, hàng 
được các bậc Trí Tuệ ngợi khen, đến khi tái 
sanh, cũng hàng được thơ thói an-vui trong cõi 
Trời. 


SANGAHAVATTHUGÃTHÃ: 
KỆ TUNG VỀ PHÁP Ё ĐỘ, 

Dänañca; Peyyavajjañca. Atthacariy& ca 
уа idha samãnattatã ca dhammesu. 

Một là việc phân phát của cải; Hai là nói 
những lời làm cho người kính mến. Ba là phải 
làm việc lgi-ích; Bón là phẩm cách làm người 
bình-đẳng (là chẳng nên tặng mình, tự cao tır 
trọng; phải tôn kính bậc trưởng thượng). 

Tattha tattha yathüraham. 


Trong 4 Pháp Ấy con nguời phải tûy thời 
hành theo, TC 


=. 


Ete kho saigahã loke rathassüniva 
yiyato. ' 

Các Pháp tê46 ấy mà có trong th gian (thì 
chúng-sanh mới có thé tắn-hóa được, cũng như. 
xe nhữ có ví mới chay được). 

Ete ca sahgahã nassu na mātā 
puttakāraņā labhetha mánam pūjam, vã 
pita và puttakāranā. 

Nếu các Pháp 18-40 ấy chẳng có thì Cha Mẹ 
cũng chẳng được con chấ tôn kính hoặc 
cúng-đường. 

Yasmá ca sañgahā ete sammavekkhanti 
Pending. 

Nhân cớ bậc Trí-Tuë đã xem thấy các Pháp 
tếđộ nầy rồi. 

Tasmā mahattam papyonti pasamsā ca 
bhavanti te. 

Nên các Ngài mới det đến phẩm-hạnh cao 
thượng hơn hết, và dáng cho người tôn kính. 


= 


SACCAPÃNAVIDHYÃNÜRÜPAGÃTHÃ : 
KÊ TUNG WA THEO LE PHÀI 

Saccam ve amatā удса, 

101 nói ngay thật là lời nói không cnet. 

Esa đhammo sanantano. 

Pháp ấy là Pháp của bậc tiên hiền. 


Sacce atthe ca dhamme ca ihu santo 
patitthit&. 


Các bậc Hiền Triết là người hằng chú trong. 
Toi nói ngay thật, lời ngay thật cũng là lời giải, 
cũng là Pháp vậy. 


Soddhidha vittam purisassa settham. 


Đức-Tín là gia tài cao-quf hơn hết, trong thé 
gian của bậc Hiền Triết. 


Тһатто sucinno sukhamá vabáti. 


Pháp бу mà người hành được chơn-chánh thì 
nó dem đến sự an vui. S 


Saccam have s&dhutaram rasãnam. 


Lời ngay-thật này đây là hương vi ngon ngot 
hơn các hương vi. 
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Paññajivijivitamahu settham. 


Các bic Tri-Tuê đã nói về sanh-mạng những. 
Fas sống vi Tri-Tuê là sống cao-thượng hon 


Saddahãno  arahatam ` dammen 
mibbanapattiy. 


Khi người tin phước báo (dè dùng làm lộ phi) 
sẽ đạt đến Niết-Bàn, ấy là Pháp của các bậc 
A-LA-HÁN. 


Sussüsam labhate paññam. 


Sự nghe phải lẽ hằng được phát-sanh 
TríTuệ. 


 Appamatto vicakkhano. 
Người mà không đễ nuôi; bón-xén. 
Patiripalirĩ dhuravā. 
“Thường hay làm những việc nën làm. 
Chat vindate dhanam. 
Та người năng gắng sức hằng được của cài. 
Saccena kittim pappoti - 

vã người hằng được danh vong vì lòng ngay 
n 


—— 


Dadam mittãni ganthai 
Người bóthí hing được duy-trì tình bằng 


hữu. 


Yassete caturo đhammã  saddhassa 
gharamesino. 

Cà 4 Pháp này, mà có дёп người nào, là 
người Thien-Tin tại gia. 

Saccam dhammo dhiti cágosa ve pesea na 
socati. 

Người ngay-thát tu thân hết lồng bé-thi, 


nhẫn nhục, khi Па coi này, thường không mén 
tiếc. 


Ingha аййе рі pucchassu puthü 
samanabrahmane yadi вассй бата cãgã 
khantyãbhiyyodha vijjatiti. 

Nếu trong thé gian nầy có Pháp cao thâm 
hơn: Ngay-thật, tu thân, bê thí, nhẩn-nhịn, thì 
sầu người hồi thêm các thầy SaMên cùng 
Bà-La-Mn khác cho nhiều người xem thử, 


—— 
NIDHIKANDAGATHÃ. 
KÊ TUNG VỀ SỰ СНОМ СОА ĐỀ DÀNH 
Nidhi niđheti puriso. 
Người hằng chôn của dé dành, 
Gambhire udakantike. 
Trong nơi sâu thàm cuối cùng gần chí nước. 


Atthe kicce samuppanne atthãya me 
bhavissati. 


Do nghĩ rằng, Khi hữu sự cần dàng, của áy 
sẽ có điều lợiích đến ta. 


Rájato và duruttassa. 
Hoặc khi bị đức Vua gia hinh. 
Corato pilitassa vã. 


Hay kè cướp làm hại, ta có của ấy để chuộc 
tội mình, 


Inassa vã pamokkháya. 

Hoặc dé trả nợ, 

Dubbhikhe ãpadäsu уй. 

'Hoặc để ngăn ngừa trong cơn déi kém, 
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Etadatthäya lokasmiñ nidhi nûma 
nidhiyyati, 
Goi 1а của chôn dé danh có điều lợi ích trong 
thế gian, như vậy. 


Tñvassu nihito santo Gambhire 
udakantike. 


ёа thé, của chôn chác-chän trong nơi sâu 
thẩm cuối cùng gần chí nước. 


Ма sabbo sabbadiyeva tassa tam 
upakappati. 


"Tất cả của chôn đó không sao thành tựu luôn 
khi đến người. 


Nidhi vã thing cavati. 

Cia chôn la khỏi chỗ cũng có, 

байба vãssa vimuyhati, 

Tài chủ quên hän cũng có, 

Ngã vã apannämenti. 

Các loại rồng dời đem giấu cũng có 
Yakkhà vãpi haranti nam. 

Lai, các Dạ-Xoa mang của chôn ấy di cũng có. 


E 


"ApPyà арі dayada udđharanti apssato. 

Kb tho di-sàn không thương mến đào lấy 
trộm của chin Ấy cũng có, 

Хайй puññakkhayo hoti. 

Та hết phước trong khi nào. 

Sabbametam vinassati. 

Những của chôn đó tiêu mắt cũng có. 

Yassa đãnena silena sannamena đamena. 
ea nidhi sunihito hoti itthiy& purisassa và. 

Của chôn, tức người Nữ hay Nam nào duge 
chôn giấu chân-chánh, do dự bé-thí, trỳ giới chế 
ngự hoặc tự hóa. 

Cetiyamhi ca sañghe vã puggale atithisu 
va mãtari pitari vàpi. 

Trong Bào-Tháp hay trong Tăng-Lữ, trong 
người hoặc trong khách-khứa, hoặc trong Mẹ 
Cha. 

Atho jetthamhi bhãtari. 

Hoặc trong Anh Em trưởng tik. 

Eso nidhi sunfhito. 

Cie chën Ấy gọi là của chôn chán-chánh. 

Ajeyyo anugêmiyo. 

Ai ai không thà thắng đoạt được, là của chôn 
dính theo mình; 
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Pahãya gamaniyesu. 

Khi ta phải bỏ tất cả của-cải rồi đi, 

Etam ãdãye gacchati. 

Ta hằng cằm lấy của chôn tức là phước ấy 
theo. 

Asüdhürapamannesam асогаћагадо 
nidhi ` 
Оза chôn tức là phước, không phẳ-thông đến 
moi người, là cái mà kë cướp đoạt không được. 

yo nidhi 


chôn tức là phước nào dính theo minh 
cược, Bậc Tri-Tu nên tạo các phước tức là của 
chôn dính theo mình đó. 

Esa devamanussánam sabbakümadado 
nidhi. ` 

Của chón tức là phước ấy, hằng cho thành 
tựu như mong muốn, đến chu-Thién và nhân 
looi. 

Yam yam dovübhipatthenti sabbametena. 
labbhati. 

Chur-Thiên và Nhán-Logi mong quả nào họ sẽ 
được quả đó, do của chôn tife là việc phước. 


e 

Suvannatā suraratã susanthānam 
surüpatà. k: 

Trang-thái người có màu da min-màng trạng. 
thái người có tiếng nói du-dương, trạng-thái 
người có trớng mao đoan-trang, trang-thái 
người có sácdep. 

Adhipaccam pariváro. 

Pia vị bậc thủ lãnh, có thuộc họ. 

Sabbametena labhati. 

Chw-Thién và Nhân-loại hằng được tất cả 

, cla ấy, do của chôn tức là việc phước. 

Padesarajjam issariyam. 

Dia-vi tuc Vương trong nước, 

Piawi chủ quyền, 

Cakkavattisukham piyam. 

Sự yën-vui của đức Chuyển-Luân-Vương là 
nơi yêu аш. 

Deverajampi dibbesu. 

Dia-vi Thiên-Vương trong các Thiên hộ. 

Sabbametena labhati, 

Chư-Thiên cùng nhân-loại hằng dược tát cả 
quả ấy, do của chôn tức là việc phước. 


w- 


+ Manussaka ca sampatti. 
Hanh-phúc nhàn-loi. 


Ya ca nibbanasampatti. 

Sự đắc quả Niít-Bin. 

Sobbametena ]abhati 

Cha-Thién và nhânloại hing được 
thành-bợu tất cả quả đó, do của chôn tức là việc 
phước. 

Mitasampadamágamma yoniso ce 
payuñjato vajā vimutti vasibhñvo. 

'Trạng-thái thuàn-thuc trong sự Giác-Ngộ và 
sự giải-thoát của hành-giá, dù là bậu bạn có sự: 
nương tựa diy đủ và có phươngtiện chân- 
chánh, 

Sabbametena labhati. 

Chư-Thiên và Nhân-Loại được hưởng tất cả 
quà hài lòng d6, do của chôn tức là việc phước. 

Patisambhidà vimokkhã ca -yà ca 
sávakapürami ` paccekabodhi 
buddhabhümi 

Bến tuệ phán tích và sự giải thoát; sự giác 
ngô hoàmioàn của hàng Thinh-Ván Me 
Độc-Giác, và đắng Toàn-Giác. 


=a 


Sabbametena labhati ; 

Chư-Thiên và nhânloại hằng được tất cả 
quả hài lòng ấy, do của chôn tức là việc phước. 

Evam mahatthikà ева yadidam 
punnasampadi. 

Qui phúc viên-mãn tức là đạc-đức dày dà ; 
Quà phúc Henman бу, có lokt to lớn nhe 

Tasmã дыга pasamsanti pandit& 
Katapuññatanti. 

Cho nên bậc có Trí-Tpë mới ca tung trang thái 
người đã tạo-phước để dành rồi, như vậy. 


* 


KRNIYANUMODANAGÁTHÀ 
KỆ TUNG VỀ NGUỒN GÓC 
Aggihuttam mukhã yaññã. 
Các sự cúng đường, nhứt là cúng thằnửa, 
à gốc của đạo Bà-La-Môn, 
Sãvitti chandaso mukliam 
Kinh SAVITTISASTRA là gốc của các Kinh 
CHANDASASTRA. 
Raja mukham manuss&nam. 
Vua là gốc của tất cả con người. 


س 


Nadinam sagaro mukham. 
Biển là gốc của tất cà sóng và rạch. 
Nakhattánam mukham cando, 

Thái âm là gốc của tất cà Tinh-tú. 

Адіссо tapatam mukham. 

'Thái-Dương là gốc của tát cả sự nóng nuc. 
Pannam ükaükhamününem sadgho ve 


yajatam mukham. 
Cur е е ca Mid Mesi] 
shángaanh là những E 


hanhen -phúc nên hàng poten sing, bồ thí cũng do 
. 


SIDDHIYÁCANAGÁTHÁ : 
KỆ САШ XIN SU THÀNH TỰU 


Siddhamathu siddhamatthu 


Câu xin cho quả của tâm tín thành Tam-Bio, 
cho được thành tyu mj-min, cho được thành 
tựu mỹ-mãn, cho được thành tựu mỹ-mãn. 

Dut kệ tụng (cho thí chủ) hoan-hj. 


ANUMODANAVIDHI. 
VỀ CÁCH DUNG KỆ HOAN-Hỳ 

e có dip quí như thợ lãnh Ca-Sa trong đền 
Vua hoặc nơi người thường, Mt đến chw 
"Tăng, theo lệ trong năm (như trong mỗi năm 3 kỷ) 
thì phải tụng bài; 

KÃLADÃNASUTTAGĂTHÃ và 
AYUVANNASUKHAMBALAM. — Nếu trong 
đền Vua có dâng cúng nhiều vật, thi thọ lãnh 
bằng bài : MANGALACAKKAVALA cùng 
BHAVATUSABBAMANGAMAM dé phúechúc 
cho đức Vua. 


Nếu dâng cúng Y VASSAVASIKA thì phải 
tụng KALADANASUTTAGATHÁ, như thọ lãnh 
Ca-Sa theo lệ trong nấm. 

Nếu người dâng cúng KATHINA thì phải 
tụng SABBITIYO ` KENIYANUMODANA- 
САТНА, rồi đồng cùng nhau tụng : 
KALADÁNASUTTAGATHÁ và tung dứt bằng 
BHAVATUSABBAMAN L Khi người 
dang cúng — VASSIKASATIK (y tám mura) thì 
phàitung phúe-chúc như trong lễ KATHINA. Khi 
người dáng cúng thất, thì phải tụng 
VIHÁRADÁNAGATHA, thêm 
AYUVANNASUKHAMBALAM. 


IW. 


Ngày mà người làm lễ chúc tho thì phải tụng: 
DEVATODISSADAKKHINÄNUMODANAGÄ 
THÀ. Nếu ngày lễ khánh-thành đức kim thân 
(Tượng Phật) Tháp-Bảo thì phải cầu chúc bằng. 
bài, AGGAPPASÁDASUTTAGATHÁ, 
SANGAHAVATTHUGATHÁ. 


Nếu người thinh di thọ thực hoặc di dàng 
com thì phải tung bài : 
ВНОЈАМАМОМОРАМАСАТНА và 
ÄDIYA8UTTAGATHÃ, tụng phúc chúc theo 18 
trong năm, như trong ngày Xuân-nhựt, nhập và 
xuất Hạ Vv... 

JIVABHATTANUMODANAGATHÀ chỉ dùng 
trong lễ dàn ơn đến các bộc ân nhân, nhức là 
đến cha mẹ, Thầy, Tổ, còn tại tiền, goi là lễ 
chức tho (ngoài ra thì không nên dùng dén). 

Nếu người làm lễ hồihướng cho những kè 
đã quế võng thì phải tụng 
PUBBAPETABALIDANÃNUMODANAGÃTÃ , : 
SIDDHIYACANAGATHÀ ; 
"BHAVATUSABBAMANGALAM 


Dut kinh ke bó edo (cho tht chủ) hoan-hġ. 


Kinh Tung-Càu-An 
BÀI THỈNH CHƯ:THIÊN. 


Sagge käme са rûpe girisfkharatate 
cantalikikkhe vimãne dipe ratthe ca ейте 
taruvanagnhane gehavatthumhi khetie 
bhummñ cãyantn devi jalathalevisame 
yakkha gandhabba ` wär tỉthanti 
santikeyam munivaracanam sãdhavo me 
sunantu. x 

Xin thỉnh Chư-Thiên ngự trên cối Trời 
dee ent, càng sắcgiới, Chw-Thi&n ngự trên 
dành Núi, Núi không libn hoặc nơi hư-không, 
ngự trên cồn bãi đất liền Hoặc các châu quận, 
ngự trên cây cối rừng rêm hoặc ruộng vườn ; 
Chư Dạ-Xoa, Càn-Thát-Bà cùng Long-Vương. 
dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng. 
gần đây ; xin thỉnh hộihọp lại đây. Lời nào là 
Kim ngôn cao-thượng của duc Thích-Ca Mưu-Ni 
(SAKYAMUNI) mà chúng tôi tụng đây, xin các 
bậc Hiền-Triết nên nghe lời ấy. 

Dhammassavana kálo ayambhadanta, 

Xin các Ngài đạođức, gir này là gib nên. 
nghe Pháp-Bio. 
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Đhammassavana kãlo ayambhadantá. 
Xin các Ngài đạođức, gib này là giờ nên 
nghe Pháp Bảo. 
Dhammassavana каю ayambhadantã. 
Xin các Ngài đạo đức, giờ này là giờ nên 
nghe Phéz-Bio, 
. 


NAMASSAKARA : 
PHÉPAESAI 


Namo tassa bhagavato .arahaio 
sammásambuddhassa. (Tạng ba lần) 

Tải dem hết lòng thành kính làm lễ die 
ВНАСАУА ” đó, Ngài là boc ARAHAM © 
caodhượng, được chứng quả Chánh-Biến tị, 
do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy (3 lần) 


SARANAGAMANA 
(AM-QUY) 
Buddhem saranam gacchümi. 
(Tôi đem hốt lòng thành kính) xin quy-y Phật. 


(9 Tau аһ: Tdi. (2 Ứng Đông, 


—— 


اتی ھت رة 

(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy-y Pháp. 

Sangham saranam gacchümi, 

(Tài đem hết lòng thành kính) xin quy-y Tăng, 

Dutiyampi buddham saranam gacchãmi. 

(Toi đem hết lòng thành kính) хіп quy-y Phật, 
lần thứ nh. 

Dutiyampi dhammam saranam 
acchãmi. 

(Tài đem hết lòng thành kính) xin quy-y Pháp, 
làn thf nhì. 

Dutiyampi sañgham saranam gacchiimi. 

‚ (Tôi dem hết lòng thành kính) xin qay-y Tăng, 

lên thứ nhì, 

Tatiyampi buddham saranam gacchámi. 

(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy-y Phật, 
lần thứ ba. 

Tativampi dhammam saranam gacchãmi. 

(Tôi đem hết lòng thành kính) xin quy-y Pháp, 
lần thứ ba. 

Tatiyampi sañgham saranam gacchãmi, 

(Tol dem hốt lòng thành kính) xin qay-y Tăng, 
lần thứ ba. 


* 


spa 
SAMBUDDHE 
qË ВА CHU PHẬT) 


Sambuddhe atthavisah са dvñdasañca 
pafcasatasahassüni пататі 


та đem hét lòng thành kính, làm lé 28 Vị 
Chánh-Biển-Trí, 12 ngàn Vị Chánh-Bién-Tri, và 
500 ngàn Vị Chánh-Bién-Tri. 

Tesam dhammanca sañghañ ca ádarena 
namümiham. 

‘Tai đem hết lòng thành kính làm lễ Pháp-Bảo 
và'Tăng-Bảo, của các Vị Chánh-bién-Tri ấy, 

Namakãrã nubhãvena hantva sabbo 
upaddave апека апіагӣуй pi vinassantu 
asesato. 

Do sự bái lễ cúng dường, xin nhờ oai-] 
bậc Chánh-bión-Tri mà những điều rüi- 
sự tai-hại thảy đều diệt tận. * 

Sambuddhe ` paíca райаѕай са 
catuvisatisatisahassake dasasatasahassáni 
namámi sirasá aham. 
сый den hết lòng thành kinh, am. 18 55 Vi 

'hánh-Bién-Tri, 24 ngàn vi Chánh-bién-Tri, và 
1 triệu Vi Chánh-Bién-Tri. ` 
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'Tesam dhammañ са sañghan ca ãdarena 
namámiham. 

"Tai dem hết lòng làng thành kính, làm lễ 
So -Bio và Tăng-Bảo, của các vị Chánh-Bién 
Tri ấy, 

Namakürünubhüvena  hantvà sabbe 
upadda ve апека antoráyà pi vinassantu 
asosato. 

Do sự lễ bái cũng duong, xin nhờ oai-lye các 
bậc Chánh-Bién Tri, mà những điều rüi-re, và 
sự tai-hai thảy đều diệt tận. 

Sambuddhe navuttarasate 
atthaeattãlisasahabassaleo 
visatisatasahassüni namáni sirarñ aham. 

"Toi đem hết lòng thành kính, làm lễ 109 Vi 
Chánh-Biến Tri, 48 ngàn vi Chánh-Bién Trị, và 2 
triệu Chánh-Bión Tri. 

Tesam dhammañ са sañghañ ea ñdarona. 
namümiham. 

"Tôi đem hêt lòng thành kính, làm lễ Pháp-Bảo 
và Tăng- Bảo, của các vi Chánh-Biến Tri áy. 

Namakürünubhüvena hantvã sabbe 
ырайда ve апека antaräyä pi vinassantu 
asesato- 

Do sự lễ bái cing dường, xin nhờ oai-lực các 
bộc Chánh-Biến Tri, mà những điền rûi-re, và 
sự tai-hại thay dèu diệt tận. 


—s- 


MANGALASUTTARAMBHO : 
TUNG ВӦ-САО HANH-PHÜC KINH. 

Yesantá santaccittá tisaranasaranáettha. 
lokantare vã bhummã bhummã ca devà 
gunaganagahana byãvatã sabbakülam. 

Xin thinh tất cả ch Thiên ngự trong hv- 
Không, hoặc chư-Thiên ngự ngoài hư-không thé- 
giới địa-cầu này, là bậc đã có lòng an-tinh, và dà 
quy-y Tam-Bảo, là bậc năng chuyên cli việc 
hạnh phúc 

Ete dyantu dera varakanakamaye 
merurãje vasanto santo. 

Xin thỉnh tất cả chu-Thiên ngự trên Tu-Di 
Sơn-Yương, tinh-anh bằng vàng rồng cao 
thượng. 

Santo santo sahetum munivaravacanam. 
sotumaggam samagzam. 

Xin thỉnh tất cả chư-Thiên là bậc Tịnh.Giá 
đồng tụ hội nơi đây, đăng nghe lời vàng của Đức 
Thích-Ca Mưu-Ni, la Pháp Và thượng, làm cho 
phát sanh điều hoen-laz. 

Sabbesu cakkavalesu yakkhã devà ca 
brahmuno yam amhehi katam punnam 
sabba sampattisidhakam. 7 

Si phước Мо mà ching tôi di lam; có th dû 
thành tựa các thứ quả, cầu xin Doa-Xoa, chư. 
Thiên cùng Phạm-Thiên, trong cà thé giới Ta- bà 
đều hoan-hj thọ lãnh phước Ấy. 
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Sabbe tam anumoảitvã samaggã sisane. 
тай pamadarahita hontu ãrakkhãsu 
visesato, 

Tát cà Dạ-Xoa, chư-Thiên cùng Phạm-Thiên, 
khi đã thọ lãnh phước ấy, xin đồng tâm bescht 
trong Phàt-Pháp. Xin đứt làng Dé Duéi và tùy 
phương tiện quý-báu dë hộ-trì Phật-Pháp. 

Sásanassa ca lokassa vuddhi bhavatu 
sabbadã süsanam pi ca lokanca dech 
rakkhantu sabbadi. 

Cầu xin Phật-Pháp hằng được thanh đạt, và 
chúng sanh hằng được tắn-hóa. Cầu xin tất cả 
chu-Thién, hột PhậtPháp và tiếp độ 
chúng-sanh. 

Байый hontu sukhi sabbe parivărehi 
attano anïghã sumanã hontu saha sabbehi 
Sat, 

Càu xin cho Ei cả chúng-sanh đều được 
yën-vui, được уб khổ cu, là người có thiện tâm, 
luôn cả thân bằng cùng quyến thuộc. 

Үайса dvñdnsa vassāni cintayiheu 
sadevakü cirassam cintayantüpi neva 
jániüsu mangalam  cakkavülasahassesu 
dasasu yena tattakam külam kolihalam 
jütam yãvabrahmanivesanã. 

Tất sả nhon-loại cùng chu-Thièn, trong 10 
muôn triệu thế-giới Ta-bà, hằng mong cầu và 
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có gắng tim xét trong 10 hai năm, những ditu 
hgnh-phúc vẫn chưa tìm thấy, tiéng xôn-xao 
thấu dén cõi trời Pham-Thién, trong khi ấy, 

Yam lokanütho desosi 
sabbapäpavinisanam уат  sutva 
sabbadukkhehi muneantã sankhiyá nari 
evamidigunüpetam 
mangalantambhanüma he 

ic Phật có giàng-giñi những sy hạnh-phúc 
làm cho các EIS diu phải tiêu diệt, 
chúng-sanh nhiều không xiết kë, đã nghe và 
được dứt khỏi các sự thắng khổ. 


MANGALASŨTRA : 
HẠNH-PHÚC KINH 

Evamme sutam : 

Tôi (tên là ANANDA) được nghe lại như уйу: 

Ekam samayam bhagavã sávatthiyam. 

Viharati jetavane  anáthapindikassa 
агате. 

Một thuử no, Đức Thé-Ton ngự tại Ky-Vien 
Tinh-Xá của trưởng giả Cấp-Cô-độc gần thành 
Xi-Ve (VESALD. 


—58— 


Atha kho añấatarã devata nbhildcantấya 
rattiyã abhikkantavanna kevalakappame 
jetavanam obhäsetvä yena bhagavi tenu 
pasaikami upasaikamitvä bhagavantam 
abhivüdetvà ekamantam atthãsi. 


Khi ấy có vi Trời chiếu hào-quang xinh dep, 
làm cho trọn cà Kỳ-Viên sáng ngồi трет, vi 
Trời ấy đến nơi Phật ngự, dëch lễ đức Thé- 
Топ, xong rồi, đứng tại chỗ nên đứng. 

Ekamantam йа kho sã devati 
bhagavantam gãthãya aijabhási. 

Khi đã đứng yên, vi Trời ấy bèn bạch với 
đức ThéTón bằng lời kệ rằng : 

Bahü devã manussü ca madgalini 
acintayum &kanlhamánà sotthãnam brühi 
madgalamuttamam. 


Tát cả chư-thiên cùng nhon-logi, đều cầu xin. 
được những hạnh-phúc, và có tìm xét những 
diều harh-phác. Bạch đức Thé-Tên, xin Ngài 
mở lòng bác-ái, giảng-giãi về những hạnh-phúc. 
eao+hượng. Đức Thế Tôn tay lời hỏi mà giảng 
rng : 


Asevanä ca bãlãnam panditinanca 


-s 


sevanã püjá ca püjaniyánam etam 
maügalamuttamam. 

Một : tr cách không xu hướng theo kë dỡ ; 

Hai : tư cách thân-cận các bậc Trí-Tuệ ; 

Ba : tư cách ong deeg các bậc nên cúng- 
dường, Cà 3 điều бу là hạnh-phúc caothượng 

Patirüpadesavüso ca pubbe ca ~ 
katapufatà — Attasammápanidhi ca 
ctammaigalamuttamam. 

Một : tr cách ở trong nước nén ở ; 

Hai : tự cách của người dà làm được việc lành 
đề dành khi trước. 

Ba : nét hạnh giữ mình theo lẽ chánh. 

Cà 3 điều ấy là hanh-phúc cao-thương. 

Bühusaccam ca віррапса vinayo ca 
sussikkhito subbhüsità ca уйуйсй 
etammasigalamuitamam. 

Mộ: : nét hạnh của người được nghe nhiều 
hoe ring: 

Hai : sự suốt thông phận sự của người xuất. 
gia và tai gia. 

Ba : điều học mà người đã thọ trì được 
chính-chắn, 


Bán : lời mà người nói ra được ngay thật. 

Cà 4 điều áy là hạnh.phúc cao-thượng. 

Matapitu upatthünam putta dërassa 
sangoho, anakula са каттата 
etammangalamuttamam. 

Một : nét hạnh phụng sự Me. 

Hai : nét hạnh phụng sự Cha. 

Ba : sự tiếp độ Vợ Con. 

Bồn : Những nghề chẳng lin lộn nghiệp dü. 

Cà 4 điều бу là hạnh-phúc cao-thượng 

алайса dhammacariy ca ññtakánañca 
saügaho, anavasjjäni kammani, 
etammañgalamuttamam. 

Một : nét hạnh Mat, 

Hai : nét hạnh ở theo Phàt-Pháp. 

Ba : sự tiếp độ quyến-thuộc. 

Bón : những nghề vô tội 

Са 4 điều ấy là hạnh.phúc cao-thượng. 

Агай viratî pāpā majjapānā ca sannamo 
appamádo са dhammesu. 

Etammangalamuttamam. ` 

Mt nét hạnh ghê sợ và tránh xa tội lỗi. 

Hai : sır thu thúc đề tránh khỏi sự uồng rượu. 

Ba : sự không đễ-duôi Phật-Pháp. 

Cà 3 điều Ấy là hạnh-phúc cao-thượng. 


Gáravo va nivãto са santutthica 
kataññutã, kãlena dhammassavanam 
etammagalamuttamam. 

Một : sự tôn kính bậc nên tên kính. 

Hai : nét hạnh khiêm nhượng. 

Ва :vuimừng đến của đã có. 

Bến : nết hạnh biết đền ơn người. 

Năm : nét hạnh tùy thời nghe Pháp. 

Cà 5 điều ấy là hạnh-phúc cao-thượng. 

Khanti ca sovacassatà samanãnañca 
dassanam kãlena đhammasäkacchã. 
etammañgalamuttamam. 

Một : sự nhin nhục. 
nết hạnh người dễ dạy. 
tết hạnh được thấy dược gặp các bậc 


Bán : nét hạnh biện luận về Phit-Pháp. 
Са 4 điều áy là hənh-phúe cao thượng. 
Tapo ca brahmacariyafica ariyasaccäna. 

dassanam nibbäsacchikiriyã ca 

etammasgalamuttamam, 
Mit : sự có-gáng đoạn tuyệt điều ác: 
Hai : nêt hạnh hành theo Pháp cao-thượng. 
Ba : nét hanh thấy các Pháp Diệu-đế. 
Bón : nét hạnh làm cho thấu rõ Niét-Bàn. 
Cà 4 điều ấy là hạnh-phúe cao thượng. 


Sia 


Phutthassa lokadhammehi cittam yassa 
nakampati asokam virajam khemam 
etammañgalamuttamam. 

Mat: tâm xao động vì Pháp thé-gian. 

Hai : không có ey uát-úe. 
Ba : đứt khôi tinh duc. 

Bón : lòng tự tại, 

Cà 4 điều Ấy là hạnh-phúc cao-thượng. 

Etápisáni katvăna sabbatthamaparajiti 
sabbattha sotthiả gacchanti tạntasam 
marigalamuttaman-ti. 

Tát cà Chư-Thiên và nhơnloại, nếu được 
thực hành theo những điều hạnh.phúc như thí, 
la người thắng quá trong mọi nơi, thì hằng được 
hạnh-phúc trong mọi nơi ; Chu “Thiën này ! Các 
người nên tin rêng : Cà 38 điều hạnh-phúc Ấy, 
1а hạnh-phúc cao-thượng. 


RATANASUTTÁRAMBHO : 
TUNG BỐ.CÁO KINH TAM-BẢO. 


Panidhinato patthãya tathãgatassa dasa 
páramiyo dasa  upapüramiyo dasa 
paramatthapáramiyo panca 
mahüpariccáge tisso cariy& 
pacchimabbhave gabbhã vakantim jatim 
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abhinikkhamanam padhünacariyam 
bodhipallanke máravicayam. 

Chung ta nén đem lòng tir thiện, (đối với tất 
cà chúng-sanh) như Đai-đức A-NAN-DA, đã suy 
tưởng đều dà các công đức của Phật, từ khi mới 
phát nguyện thành bác Chánh-dẳng Chánh-Giác, 
là tu 10 phép Ba-rámi (РАХАМІ (D 10 phép Ü-bá- 
ba-rá-mi 2 (UPAPARAMI) 10 phép Bárá-mát- 
thá-ba-rá-mi (9 (PARAMATTHAPARAMD. 

5 phép đại thí 

3 phép hành 9 

Sabbannutaññãnappativedham nava 
lokuttaradhammeti sabbe pime 
buddhagune avajjitva vesaliyà tisu 
piükürantaresu tiyümarattim parittam. 
karonto ãyasmã ünandatthero viya 
kñruñña-cittam upatthapetvã. 

Tư cách giáng sanh vào lòng Mẹ trong kiếp 
chút. 

Ti cách ra đời. 

Tur cách xuất gia. 

Tur cách tu khó hạnh. 

Tư cách cảm tháng Ma-Vương. 


(1) đốn bó Na (2) din bà tn. (3| dén cao Tương (4) th con, 
we. м cia, hi Đổ, Н sanh mang. (б) hành gelt ký, cho lợi hân 
aur; ок chứng sinh 
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Tứ cách chứng quả Chánb-Bién-Tri trên 
Bồ-đoàn, 9 phép Thánh, suy tưởng хол, тї; 
Đại-đức ANANDA tụng kinh PARITTA D cả 
đêm trọn đủ 3 canh, tai trong 3 vòng thành Xá-Vi- 

Koüisatasahassesu cakkavilesu devatã 
yassünampatigganhanti уабса vesüliyam 
pure rogã manussadubbhikkhasambhütan 
tividham khayam khippamantaradhüpesi 
parittantam bhanüma he. 

Tất cà Chư-Thiên trong 10 muôn: triệu 
thế-giới Ta-Bà, đều được tho lãnh oai-lực kinh 
PARITTA, Kinh PÃRITTA đã làm cho 3 điều kinh. 
sơ phát-sanh, là: Binh tật, Phi-nhơn và sự đổi 
khát trong thành VESALÍ được mau tiêu diệt, 
Chư-Thiên này, nay chúng tôi tang kinh 
PARITTA ấy. 


RATANASÜTRA : 
KINH ТАМ-ВАО 
Yanidha bhütáni samãgatãni bhummãni. 
vüyüni va antalikkhe. 
Hang Bhuta là Chư-Thiên ngự trên địa cầu, 
hoặc hạng Bhuta là ChưThiền ngự trên 
Hư-không, thế-giới, mà dén hội-họp nơi dày. 


а shu an. 
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Sabbe va bhútë sumanã bhavantu atho pi 
sakkaccasunantubhäsitam. 

Cầu xin tất ci hạng Bhuta ấy, më lòng 
“Tà: Thiện, và đem lòng thành kính mà nghe Phật 
ngón. 

Tasmá hi bhũtã nis&metha sabbe mettam 
karotha mãnusiyä рајдуа diva ca ratto са 
haranti ye balim. 

“Tắt cả chư Bhutta dược nghe kinh PARITTA 
Tài, nên mir lòng Ье, đối với chüng-sanh 
thuộc về nhon-logi, là những người hàng dem 
của bố-thí đêm ngày không di. 

Tasmā hi ne rakkhatha nppamatỞtl 
yamkinci vittam idha vã huram vã saggesu 
Và yam ratanam panitam nano samam atthi 
tathágatona. 

Vi đó, các Ngài chẳng nén lãnh-đạm, cầu xin 
hộ-trì những người ấy. Tài sản trong thé-gian 
này, hoặc trong thếgiới khác, hoặc trên châu 
quý trong trên Thiền thượng, Cả tài sản và trân. 
châu ấy, cũng chẳng sánh bằng đức Như-Lai. 

Idampi buddhe ratanam patittam. 


Đức Phật nầy như trên châu quý báu 
caothượng. 
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tena saeeona suvatthi hotu. 
lạ Ti xin thành thật hu được pháveanh thanh 
loi. 

Khayam virágam amatampanitam 
yadaljagã sakyamuni samáhito. 

Đức giáo-chủ SAKYAMUNI, là bậc thanh 
tinh đại ngộ các Pháp, diet trừ phièn-näo, dứt 
khói tình-dục, là Pháp bất diệt là Pháp 
cao-thurong. 

Na tena dhammena sam ашы! kinci. 

Chàng có chỉ sánh bằng Pháp Ấy. 

Idam pi dhamme ratanam panitam. 

Pháp-Bảo nầy như trên châu quý báu 
cao-thượng. 

tena saeeena suvatthi hotu. 
lôi xin thành-thật cầu được pháp sanh thanh 


bi. 
Yam buddhasettho parivannayt sucim. 
Đức Phật cao-thượng hằng ngợi khen Pháp 
'Thiền-định (SAMADHI) là Pháp trong sạch. 
Samüdhim ãnantarikaññamãhu. 
Các bic Tr-Tué đã giảnggiải về Pháp 
chánh-định, là Pháp sanh quả theo thứ tự, 
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Sam&dhini tenasamo na уйдан 
Thièn-dinh khác chẳng thể sánh bằng. 
Idam pi dhamme ratanam panitam. 
PhápBảo nầy như trên châu quý báu 

©ao-thượng. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Tôi xin thành thật cầu được phát sanh thạnh. 

lợi. 

Ye puggalá atthasatam pasatthã cattári 
etãni yugüni honti te dakkhineyya 
sugatassa вйуаКй. 

Những hạng tu-hành có 8 bậc, mà các Thiện 
tríthức đã ngợikhen, các bậc & diu là 
Thinh-Vàn độ-tử của đức SUGATO . Các Ngài 
dáng thọ lãnh những vật thí, của người tin lý 
nhân-quả đem đến dâng cúng. 

Etesu dinnáni mahapphalãni. 

Những sự bốthí đến các bộc DAKK- 
HINEYYA-PUGGALÀ là việc bó-thí được két 
quả rất nhiều hạnh-phúc. ` 


DKCH : 
(2) Người dáng th lãnh của người lý nn quà dáng cina. 
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Idam рі saäghe ratanam panitam. 

Đức Tăng này như trân châu quý báu 
cao-thượng. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

"Tôi xin thành-thật cầu được phát sanh thanh 
di. 

Ye suppayutti manasi, dalhena 
nikkămino gotama sásanamhi. 

Các bộc Thánh.nhơn trong giáo Pháp của đức 
Chánh-Biến-Tri hiệu GOTAMA (D dà hành theo 
lë chánh rồi, có lộng bèn chắc, chẳng còn átdục. 

Te pattipattä amatam vigayha laddhã 
mudhi nibbutim bhunjamáná. 

Các bậc Thánh-nhon ấy, đã chứng quả 
A-LA-HÁN, đã nhập NiếtBàn, đã tắt lửa 
phiền-não và đã hưởng đạo quả rồi 

Idam pi saüghe ratanam panitam. 

Рис Ting này như trần châu quý báu cao- 
thượng. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Tôi xin thành thật cầu được phát sanh thanh 
lợi. 


(1) COTANA Tàu ăn ш: Chim. 
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Yathinadakhilo pathaviñsito siya 
ceatubbhi vãtebhi asampakampiyo. 

Cột cir dà đống cứng dưới đất, đầu gió 4 
phương cũng không lay động, thế nào. 

Tathüpamam sappurisam vadãmi yo 
ariyasaccáni aveccapassati. 

Người hay suy-xét thấy các Pháp Diệu-đế, 
Nhu-Lai gọi người ấy là bộc Thiện-Tríthức, 
hang không tham nhiễm các Pháp thế-gian, ví 
như cit cir kia vậy. 

Idampi sanghe ratanam panitam. 

Đức Tăng nầy như trân châu quý-báu 
cao-thượng. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Toi xin thành thật cầu được phát-sanh thanh 
loi. 

Ye ariyasaccäni vibhãvayanti. 

Các bậc Thánh-nhơn, thấy rõ các Pháp 
Diệu đề. 

Gambhirapannena sudesit&ni kiấcãpi te 
honti bhusappamattã па te bhavam. 
atthamamüdiyanti. 

Mà đức Như-Lai eó Trí-Tu? ат-ат, đã 
giảng-giải déng dën, Các bậc Thánh-nhơn ấy, 
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dầu có di-duti, cũng chẳng thọ sanh đến kiếp 
thứ 8, là chẳng luân-hồi quá 7 kiếp. 

Idampi saäghe ratanam panitam. 

Đức Tăng nầy như trân châu quý báu 
cao-thượng. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

Toi xin thành-thật cầu được phát-sanh thanh 
loi. 

Sahüvassa dassanasampaddya tayassu 
һата jabità bhavanti sakkäyaditthi 
vieikiechitañ ca silabbatam уйрї yadai 
Më, 

Вас được chứng đạoquả Ta-đàHườn, thì 
đã dứt khỏi 3 phép chướng-ngại thường có, là 
Thân-Kiến, Hoài-Nghi và Giớicấm-thủ. 

Catdhapäyehi ca vippamutto cha 
cãbhitthãnãni abhabbo kátum. 

Bác Tu-đàHườn đã thoát khỏi cả 4 đường 
di, không còn phạm 6 đều ác, là 5 tội đại 
nghịch, và cách xu-hướng theo ngoại-đạo, 

Tdampi sañghe ratanam panitam. 

Đức Tăng này như trân châu quý-báu 
cao-thugng. 
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Etena saccena suvaithi hotu. 
"Tôi xin thành thật cầu được phátesinh thanh 
lợi. 
Kifcapi во kammam karoti pãpakam 
Xãyena уйсй uda cetasä vã abhabbo so tassa 
paticehadiya. 

Nếu bộc Tu-dà-Hườn võ tâm phạm điều tội 
lỗi, do thân khẩu ý, các Ngài cũng chẳng dáu 
điểm. 

Abhabbatã ditthapadassa vuttã. 

Nét hạnh của bậc đã thấy đạo Niết-Bàn, bậc 
không có thể dáu kin nghiệp dữ, mà đức Phật 
44 giảng giải rồi. 

Tdampi sañghe ratanam panitam. 

Đức Tăng nầy như trân châu quý-báu 
cao-thượng. 

Etena saccona suvatthi hotu. 

Tôi xin thành thật cầu được phát sanh thanh 
lot. 

Vanappagumbe — yathá · phussitagge 
gimhãnamãse ^ pathamasmim  gimhe, 
tathũpamam ^ dhammavaram adesayi 
nibbánagümih paramam hitáya. 

Pháp caothuyng mà đức Chánh-Bién-Tri đã 
giảng-giải, là Pháp có thé tiếp dán chúng-sanh 
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đến Niét-Bàn cho ding sự lgi-ích cao-thượng, 
Pháp Áy ví như cây trong rừng, sanh chồi trong 
đầu mùa hạng. 


Idampi buddhe ratanam panitam. 
Đức Phật này như trên châu quy báu 
cao-thượng. 
Etena saccena suvatthi hotu. 
š Tôi xin thành thật cầu được phát-sanh thanh. 
ơi. 
Varo varaññü varado varüharo. 
Đức Chánh-Bién-Tri là bậc cao-thượng, Ngài 


suốt thông Pháp eaothượng, Ngài thí Pháp 
cao-thượng, Ngài đem đến Pháp caothượng. 


Anuttaro dham mavaram adesayi. 

Ngài là bậc vô thượng, đã diễn-thuyết các 
Pháp cao-thượng. 

Idampi buddhe ratanam panitam. 

Đức Phật này như trân châu quý-báu 
cao-thượng. 

Etena sadcena suvatthi hotu. 


"Tôi xin thành thật cầu được phát sanh thanh 
di. 


EN 


Khinam pur&nam navam natthi 
sambhavam. 

,Nghiép cũ của các bậc Thánhnhơn dà đứt 
hàn rồi, nghiệp mới cũng chẳng phát sanh. 


'Virattacittããyatike bhavasmim te 
Xhinabijà aviru]hichanda. 


“Các bậc Tháanh-nhơn nào đã chấn sin trong 
việc thoát sanh. 

Nibbanti dhirá yathã yampadîpo. 

Là bậc có TriTug thường được viêndịch, 
cũng nhw ngọn dèn tất vậy, 

Idampi sañghe ratanam panitam. 

Đức Tăng nầy như trên châu quý báu 
cao-thurong. 

Etena saccena suvatthi hotu. 

"Tôi xin thành thật cầu droc phát-sanh thanh 
li. 

Yünidha bhũtãni samãgatãni bhummãni 
vüyáni va antalikkhe tathãgatam. 
devamanussaptjitam buddham 
namassáma suvatthi hotu. 


Hang Bhuta nào là chư-Thiên ngự trên địa 
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cầu, hoặc hạng Bhuta nào là chư-thiên ngự trên 
Học không, mà đến hộihợp nơi diy, xin đồng cang 
chúng ôi, làm lễ chu-Phát, là các đắng Giáo chủ, 
đã được chứng quả giống nhau, mà Chư-Thiên 
cùng nhơn-loại, thường hay cúng dường: Cầu xin 
được phát sanh thạnh lợi. 

Yánidha bhütáni samagatáni bhummáni 
уйуй va antalikkhe tathāgatam 
devamanussapüjitam dhammam. 
namassma suvatthi hotu. 


Hạng Bhuta nào là Chư-Thiên ngự trên 
địa-cầu, hoặc hạng Bhuta nào là chu-Thién ngự. 
trên hữ-không, mà đến hộ-họp nơi đây, xin 
đồng cùng chúng Tôi làm lễ các Pháp dà có giống. 
nhau, mà chư. Thiên càng nhơn-loại, thường hay 
cúng dường, cầu xin được phát sanh thạnh lợi. 


Yünidha bhütáni samágatàni bhummáni 
уйуй! va antalikkhe tathagatam 
devamanussapüjitam sangham namassama 
suvatthi hotu. 


Hạng Bhuta nào là chw-Thién ngự trên 
dia-cåu, hoặc hạng Bhuta nào là Chư-Thiên ng 
trên Hu-không, mà đến hộihọp nơi diy, xin 
đồng cùng chúng tôi làm lễ chư-Tăng đã có giống. 
nhau mà chz-Thién cùng nhom-logi thường hay. 


== 


eúng-drimg cầu xin được phát sanh thanh lợi. 
* 


KARANIYAMETASUTTRA - RAMBHO 
BÓ-CÁO BÁC-ÁI KINH 


Yassünubhivato yakkhã nevadassenti 
bhifsanam yamhi cevánuyunjanto rattih 
divamatandito sukham supat 
păpam Кїйсї napassati evamā digunüpetan 
parittantam bhanāmahe. 

Do nhờ Oai-lực kinh PÁRITTA, mà các hang 
Da-Xoa không dám hiện hình đáng sợ, lại nữa 
những người ngày và dêm không lười biếng, 
g năng đọc tung kinh PARITTA, đường khi 
gi bắc đã орд cũng dla được ал уш, không 
năm mộng thấy sự xấu xa chúc ft. Nay ta tụng 
Mob РАПТА có những oni Me, ahit lành 

у: 


KARANIYAMETTASUTRA 
вАС-А KINH 


Karaniya maHhakusalena ` yantam 
santam padam abhisamecca зако ujữ 
виһи}й са suvaco cassa mudu anatimáni 

Do su nào та bậc Thánh-Nhon được Giác-N; 
các Pháp yên-ling là Niết-Bàn, người rõ biết 
trong việc hữu ích nên hành ву ấy, người ấy là 
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bậc döng-cam апа ý chán-chánh và trong 
sach là người dŠ day số tánh nét nhu thuận, 
không ngã mang thái-quá. 

Santussako ca subharo ca appkicco ca 
sallahukavutti santindriyo ca nippako ca 
appagabbho kulesu ananugiddho. 

Là người tri-tác dë nuôi, là người tt bận việc, 
và thân tâm nhe nhàng, là người có усап thanh 
tịnh, eó nhiều Trr-tuê, là người có liêm sĩ, không 
quyển luyến theo thân bằng quyến thuộc 

Na ca khuddam samacare Кїйсї yena 
VEER pare upavadeyyum, sukhino và 
khemino hontu sabbe sati bhavantu 
sukhitattà. 

Các bậc ThiêndríThức hằng ché bai các 
chẳng sanh tao ahang nghiệp khing nén làm, là 
nghiệp xấu xa hen-ha dẫu la nhi-nhen chüt-it, 
và nên rãi lòng bác.ái đến các hang chúng-sanh 
như vầy, 

Ye keci pănabhutatthi аза vã thấvarã và 
anavasesa dighã và уе mahantã vã 
majjhima rassakāņukathūlā. 

Cầu cho tất eà chúng-sanh diu được an-vui 
thong+hả, thân tâm được nhiều hạnh-phúc, tát 
cà chúng sanh không dư sót, dầu là chúng sanh 
số sự kinh sợ, là còn lòng ham-muốn, hoặc là bậc 
Hiền “Triết đã đứt lòng ham muén 
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Ditthà va yeva adiitthà ye ca dūre 
vasanti avidüre bhũtã уй sambhavesi vã 
sabbe ана bhavantu sukhitatti. 

Chüng-sanh nào có thân hình dài hoặc lớn, có 
thân hình bậc trung hoặc vån, có thân hình gầy 
hoặc béo, chúng-sanh mà ta đã thấy hoặc không. 
thấy được, chúng sanh ngụ nơi xa hoặc gần, đã 
sanh ra rồi hoặc còn dang tìm nơi thọ sanh. 

Na paro param nikubbetha 
natimaññetha katthacinam Mët 
byãrosanã patighasañä паййа maññassa 
dukkha miccheyya. 

Chúng-sanh chẳng nén doa-him làm khổ 
chúng-sanh khác, chẳng nên khinh bĩ chút kë 
khác trong nơi nào cả, chẳng nên muốn làm khô 
lẫn nhau vì sự nóng gián hoặc bá bình là bực 
tức trong tâm. 

Mata yathà niyam рибат дузй 
ekaputtamanurakkhe evampi 
sabbabhütesu mãnasam bhãvaaye 
aparimánam. 

Người mẹ thà liều chốt dà bảo dưỡng con dè 
là con một, là dám bó sanh mạng trong sự bảo 
dưỡng con thé nào; Người nên niêm lòng bác-ái 
vô lượng vi-bión đề rãi đến tất cả chúng sanh. 
cũng như thế 
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Metta са sabba lokasmim mãnasam 
bhavaye aparimánam uddhiam addho ca 
tiriyafica asambádham averam asapattam. 

Người nén niệm tâm bácái vé-lugng vò biên, 
là pháp không nóng giản, không bát-binh, không 
thù oán, không bạn nghịch, dé rải trong tát-cà 
thé-giói, là rải bên trên, bên dưới, bên ngang 
và khoảng giữa. 

Titthaü caram nisinnovā sayãno vã 
yüvatassa vigatamiddho etam satim 
adhittaheyya brahmametam viháram idha 
mahu. 

Người niêm lòng bác-ái ấy dhu đứng, di, 
ngòi hoặc nằm, là người đã dit bò sự 
hón-tràám, là người chẳng còn ngủ mê, đến đâu 
nén thành tâm thường niệm lòng bác-ái đến đó, 
các bậc trí-thức gọi những tư cách ấy, là Pháp 
võ-lượng tâm trong Phật-Pháp. 

Ditthinca anupagamma sĩlavã dassanena 
sampanno kámesu vineyya gedham па 
jatu gabbhaseyyam puna retîti. 

Người có vi-luong tám bác-4i, không tà-kién, 
là người có trì-Giới, có chánh-kiến, là người 
đắc Tu-di-Hubm đạo, đã đứt bò sự sa-më theo 
ngũ trần rồi. 


-м- 


PAKINNAKAPARITTA | 
(KINH TUNG SAU CUNG CÁC KINH CÀU-AN) 


ABHAYAPARITTAGÃTHÃ 

Yan dunnimittam avamahgalafca, yo 
cãmanãpo sakunassa saddo, püpaggaho 
dussupinam akantam, buddhánubháva 
vināsamentu. 

Nhy Us-linh của đức Phát, xin cho những 
triệu bát-háo, điều bát lợi, tiếng diu thú 
không vừa lòng, nghịch cảnh và mộng mị bất 
màn thấy đều tiêu tan. 

Yan dunnimittam avamangalanca, yo 
cảmanäpo sakumassa saddo, püpaggaho 
dussupinam akantam, dhammánubhávena 
vinüsamentu. 

Nhờ Uy-linh của Pháp-Bảo, xin cho những. 
triệu bấthão, điều bất lợi, tiếng dën thú 
không vừa lòng, nghịch cảnh và móng-mi bát. 
тап thấy đều tiêu tan. 

Yan dunnimittam avamadgalafca, yo 
cãmanäpo sakunassa saddo, pápaggaho 
dussupinam akantam, sanghinubhüvena 
vinãsamentu. 

Nhờ linh của đức Tăng, xin cho những triệu 
Mie, điều bất lợi, ting diu thú không 


ags 


vừa lòng, nghịch cánh và móng-mi bất mãn 
thấy đều tiêu tan. 

Dukkhappattá ca niddukkha, 
bhayappattà ca nibbhayë, sokappattá са 
nissokä, hontu sabbe pipanino, 

Tắt cả chúng-sanh đến khô rồi ; xin cho dứt 
khổ ; đến điều lo sợ rồi, xin cho dit lo өр; đến 
cơn phiền muộn rồi, xin cho dt phiền muộn. 

Even са amhehi, sambhatam 
puññasampadam sabbe deva numodantu 
(sabbasampattisiddhiya). 

Mong chư-Thiên hoan-hj quả phước của 
chúng tôi đã tạo, cho được thành tựu những 
hạnh.phúc. 

Dãnam dadantu saddhiya slam 
rakkhantu sabbadã bhãvanäbhiratã hontu 
gacchantu devatàgati. 

Chúng nhân hãy bóthf, hãy tri-giói hãy là 
người vuithích Tham-Thiền (Nim Phật) 
thường-thường, chư-Thiên đã đến rồi, xin 
thỉnh các Ngài hồi quy. b 

Sabbe buddha balappattá, paccekünafíca. 
yambalam, arahantãnañca tejena, rakkham. 
bandhámi sabbaso- 

Tất cả đức Chánh-Bién-Tri đều duy-trì 
quyền-lực, Chư Độc-Giác cũng có quyền-lực, các 
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bác A-LA-HÁN cũng có quyền-lực ; Tôi xin két 
hợp sự duy-trì bằng cách phát quang hoàn-toàn. 
(eñ các quyền lực Ấy) 
* 
JAYAPARITTAGÄTHÃ : 

Mahākäruniko natho, hitaya 
sabbapàninam, püretvñ pürami sabbi patto 
sambodhimuttamam. 

Dire Chánh-Bin Ti là dáng cứa thé, Ngài 
gồm có đức dai-Bi, Ngài bì khuyết tát-cà Pháp 
PARAMI (Ü đem lợiích đến chúng-sanh rồi, 
Ngài chứng quả Toàn-Giác tốtthượng. 

Etena saceavajjena hotu te 
jayamadgalam. 

Do lời chânthật này, xin cho hio vận 
phátsanh đến người. 

Jayanto  bodhiyi müle  sakuy&ánam 
nandivaddhano, evam tvam vijayo hoti 
jayassu jayamangale aparüjita раПайке 
sîse pathavipokkhare ; 

Đức Chánh-Biến Tri khuyến-khíh cả dàng 
Thíh-Ca được bán hoan phát đặt Ngài đã 
eämthắng Ma-Vương rồi đắc bộc tối cao, Ngài 
thàa-mán (Pháp Ngài Giác.ngộ) trên bảo tọa bát. 
khả chỉnh phục kế cên cội ВА, ngay trung 
tâm địa cầu ; 


Ku 
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Abhi seke sabbabuddhánam aggappatto 
pamodati. 


Như lá sen là nơi đăng quang của Chư-Phật. 
thế nào : xin cho người chiến-thắng (nghịch 
Pháp) như vậy. 


Sunakkhattam sumaägalam supabhãtam. 
suhutthitam, sukhano sumuhutto ca, 
suyittham brahmaeärisu. 

Giờ nào chúng-sanh thực hành thân khẩu, ý 
trong sạch, giờ đó gọi là vận mệnh tốt, là giờ. 
xán-lan, là khắc tất, là canh tất, (tài thí mà 
người đã cúng dường đến các bậc Phạm-Hạnh. 
rŠ (giờ dó) gọi là cúng dường °" chân-chánh, 


Padakkhinam káyakammam 
vácákammam padakkhinam padakkhinam. 
manokammam panidhĩ te padakkhinä. 


Ngày đó gọi là có nghiệp thân phát đạt, nghiệp. 
khẩu phát-đạt, nghiệp ý phát-đạt, Sự nguyện. 
vọng của những người dó, cũng goi là nguyện 
vọng phát-đạt. Người tao nghiệp thân, nghiệp 
khẩu, nghiệp ý phát đạt như thế, rồi sẽ được 
những lợi-ích phát-dạt. 


Gong goi là tổn kinh, ó sûng. 
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So attaladdho sukhito 
Wirulho buảdhasãsane 
Arogo sukhito hohi 
Saha sabbchi ñätibhi. 

Người (nam) ấy hãy được lợi ích, được an 
vai hãy được phát đạt trong Phật giáo, hãy 
đừng có bệnh hoạn, cho được an vui cùng với 
quyến thuộc cà thầy, 

Sa attaladdha sukhita 
'Yirulhä buddhäsäsane 
Arogî sukhitii hoti 
Saha sabbehi fiátibhi. 

Ngudi (nữ) ấy hãy được lợi ích, được an vui, 
hãy được phát dạt trong Phật giáo, hãy đừng có 
bệnh hoạn, cho được an vui cùng với quyến. 
thuộc cả thay. 

Te attaladdhà sukhită 
Virulhã buddhasisane 
Агора sukhità hotha 
Saha sabbehi fi&tibhi. 

Tất cà người (nam và nữ) ấy hãy được lợi 
ích, được an vui, bày được phát đạt trong Phật 
giáo, hãy đừng có bệnh hoạn, cho được an vui 
cùng với quyến thuộc cà thầy. 
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ATANATIYAPARITTAGÁTHÁ : 
Sakkattvã  buddharatanam oøatham 


uttamam varam, hitam devamanussánam, 
buddhatejena sotthin, nassantupaddavà 
sabbe dukkhá vüpasamentute. 

Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
những khổnão của người đều yênlặng, nhờ 
sự vinh-quang và vë Uy-linh của đức Phật, vì 
lòng tôn kính Phát-Bào, như món linh-được quý 
cao, là loiich đến chu-Thién và Nhân-Loại. 

Sakkattvā dhammaratanam, osatham 
uttamam varam, parilãhu pasamanam, 
dhammatejena sotthinà, nassantupaddava 
sabbe bhayã vüpasamentute. 

Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, 
những lo sợ của người đều yën-lëng, nhờ sy 
vinh-quanh và vë Uy-linh của đức Pháp, vi lòng. 
tên kính Pháp-Bảo ; Như món linh-dirge quý cao, 
là Pháp trấn tĩnh điều Phiền-Não. 
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Sakkattvã sañgharatanam, osatham 
uttamam varam, übuneyyam páhuneyyam 
saäghatejena sotthiná, nassantupaddava 
sabbe rogà vüpasamentute. 

Xin cho tất cà điều nguy khốn dược tiêu tan, 
những binh hoạn của người đều yên-lặng, nhờ. 
sự vinh-quang và vë Uy-linh của đức Tăng, vì 
lòng tôn kính Tăng Bảo, như món lính dược 
quy-cao, đáng cho người cúng dường và 
hoang-nghinh tôn trọng. 


Yamkiñci ratanam loke, vijjati vividbam 
puthu, ratanam buddhasamam natthi, 
tasmā sotthî bhavantute. 

Những báu vật trong thế-gian có nhiều thứ 
nhiều họng, các báu vật ấy, chẳng sánh bằng, 
PhậtBảo đâu, vì thế, cầu xin hạnh-phúc 
phátsanh đến người. 

Yamkiíici ratanam loke, m 
puthu, ratanam đhammasamam natthi, 
tasmā sotthi bhavantute. 

Những vật báu trong thế-gian có nhiều this 
nhiều loại, các báu vật ấy, chẳng sánh bằng. 
PhápBảo đâu, vì thé cầu xin hạnh-phúc 
phát-sanh đến người. 
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Yamkinci ratanam loke, vijjati vividham. 
puthu, ratanam sanghasamam natthi, tasmá 
sotthi bhavantute, 


Những vật báu trong thé-gian có nhiều thứ 
nhiều loại, các báu vật ấy, chẳng sánh bằng 
TăngBảo đâu, vì thế, cầu xin hanh-phác 
phát-sanh đến người. 


Natthi me saranam aññam, buddho me 
saranam varam, etena saccavajjena hotu te 
jayamangalam. 


Chẳng об chỉ đáng cho tôi phải nương theo, chỉ 
сб đức Phật là nơi nương cao quý của tôi ; do 
lời chân-thật nầy, xin cho hào vận phát-sanh 
đến người. 

Natthi me saranam aññam, dhammo me 


saranam varam, etena saccavajjena hotu te 
jayamaágalam. 


Chàng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, chi 
có Pháp-Bảo là nơi nương cao quy của tôi, do lời 
chán-thàt này, xin cho hão vận phát-sanh đến 
người. 
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Natthi me saranam айбаш sañgho me 
saranam varam, etena saccavaijena hotu te 
jayamangalam. 

Chẳng có chỉ đáng cho tôi phải nương theo, chỉ 
có đức Tăng là nơi nương cao quý của tôi, do lời 
chân-thật này, xin cho hão vận phát sanh đến 
người. 


So athaladdho sukhito — virulho 
buddhasüsane arogo sukhito hohi saha 
sabbehi ñãtibhi. 

Người (Nam) ấy hãy được lợiích, được 
an-vui, được tiến-hóa trong đường Phật đạo, 
khỏi binh-hogn được sự anvui cho những 
người trong gia quyển cả thải 

Sā  atthaladdhà sukhitã ` virulhà 
buddhasüsane ағоба sukhità hohi saha 
sabbehi ñãtibhi. 

Người (Nữ) ấy hãy được lgích, được 
an-vui, được tién-hóa, trong đường Phật dao, 
khỏi binh-hoon được sự an-mi, cho những. 
người trong gia quyến cả thay. 
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Te atthaladdhà sukhitã virulhà 
buddhasásane arogã sukhità hotha saha 
sabbehi fatibhi. 

Những người (Nam Nữ) ấy hãy được 
lgiích, được an-vui, được tiến-hóa trong đường 
Daten khỏi bìh-hoạn, được anui, cho 
những người trong gia quyến cà thả; 


TIDASAPÃRAMT 
TAM THẬP-ĐỘ. 

1— Idpiso bhagavã dana paárami 
sampanno. 
ltpiso bhagavà qana upapürami 
sampanno. 
Itipiso bhagavã dina 
paramatthapárami sampanno. 

NGHÍA 

1)— Đức ThéTón Ngài đã tròn đủ Pháp 
bó-thí đến bờ kia. 
Đức Thé-Ton Ngài đã tròn dà Pháp 
MAM đến bờ trên. 
Đức Thé-Tón Ngài đã tròn đủ Pháp 
bốthí đến bờ cao-thugng. 


DES 


2— 


3— 
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lüpiso  bhagav& за párami 
sampanno. 

lüpiso bhagavä sila upapüramr 
sampanno. 

Ttipiso bhagavà sila 
paramatthapirami sampanno. 

Đức Thé-Tón Ngài dà tròn đủ Pháp 
tri-giói đến bờ kia. 

Đức Thế Tôn Ngài 
tri-giói đến bir trên. 

Đức Thế/Tôn Ngài đã tròn di Pháp 
ein đến bờ eaothương. 

Itipiso bhagavã nekkhamma pãramĩ. 
sampanno. 

Itipiso bhagavã nekkhamma. 
upapárami sampanno. 

Ttipiso bhagavá nekkhamma 
paramatthapárami sampanno. 

Đức Thé-Tón Ngài đã tròn đủ Pháp 
xuất-gia dén bờ kia. 

Đức Thé-Tòn Ngài đã tròn đủ Pháp 
xuất-gia đến bờ trên, 

Đức ThếTôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
xuất-gia đến bờ cao-thượng. 


а tràn đủ Pháp 


DE 
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lüpiso bhagavà раййй pấramĩ 
sampanno, 

Ttipiso bhagavi pannā upapárami 
sampanno, 

Ttipiso bhagavà раййа 
Paramatthapárami sampanno. 


4)— Đức Th&Tén Ngài đã tròn đủ Pháp 


KE 
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TríTuệ đến bờ kia. 

Đức ThiTim Ngài đã tòn dà Pháp 
TrfTvệ đến bờ trên, 

Đức Thé-Tón Ngài đã tròn dà Pháp 
TYíTuệ đến bờ cao-thurong. 

lüpiso bhagavà viriya pürami 
sampanno. 

lüpise bhagavã viriya upapāramī 
sampanno, 

Itipiso bhagavã viriya 
paramatthapárami sampanno. 

Đức ThéTón Ngài đã trn dà Pháp 
Tinh-Tán dén bờ ki 
Đức Thé-Ton Ngài đã tròn dà Pháp 
Tinh-Tán dén bờ trên. 

Đức Thé-Tón Ngài đã tròn dù Pháp. 
Tỉnh-Tắn đến bờ cao-thượng. 


6— 
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Itipiso bhagava khanti párami 
sampanno. 

Itipiso bhagavã khanti upapãramî 
sampanno. 

Itipiso bhagavà khanti 
paramatthapürami sampanno. 


@— Đức ThiTón Ngài dã tròn đủ Pháp 


HES 


Nhẫn-Nại đến bờ ki 
Đức ThếTòn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Nhẫn-Nại đến bờ trên. 

Đức Thế-Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Nhin-Ngi đến bờ cao-thượng. 
Itipiso bhagavà sacca pāramī 
sampanno. 

ltipiso bhagavà sacca upapüramr 
sampanno. 

Ttipiso bhagavã sacca 
paramatthaparami sampanno. 


7— Đức ThéTên Ngài đã tròn dù Pháp 


Chin-thàt đến bờ ki 
Đức Thế-Tôn Ngài đã tròn dú Pháp 
Chân-thật đến br trên, 


Đức ThếTôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Chân-thật đến bờ caothượng, 


9— 


8— 


9— 


9— 
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Itipiso bhagavā adhitthána püramT 
sampanno, 

Ttipiso bhagavë adhitthána. 
upapûramî sampanno. 

Ttipiso bhagavã sdhitthãna. 
paramatthap&ramI sampanno. 

Đức ThéTón Ngài đã tròn đủ Pháp 
quyÉtdinh đến bờ kia 

Đức Thế-Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
quyếtđịnh đến bờ trên. 

Đức Thế-Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
quyétdinh đến bờ caothượng. 
Itipiso bhagavã тена pãramî 
sampanno. 

lüpiso bhagavã тена upapüramt 
sampanno. 

Itipiso bhagavã тена 
paramatthapárami sampanno. 

Đức ThếTôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Bác-ái đến bờ kia. 

Đức ThếTôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Bác-ái đến bờ trên, 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp 
Bác-ái đến bờ cao-thượng, 


10— 


10— 


10— 


u} 
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ltipiso bhagavã upekkhà pürami 
sampanno. 

Itipiso bhagavà upekkhã 
upapàrami sampanno. 

Ttipiso bhagavā upekkhi 
paramatthapirami sampanno. 

Dic Th Tón Ngài đã tròn đủ Pháp Xã 
đến bờ kia. 

iic Thé-Tón Ngài đã tròn đủ Pháp Xã 
đến bờ trên. 

Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Xã 
đến bờ cao-thuong. 

Itipiso bhagavã dasa pšrami 
sampanno. 

Ttipiso bhagavà dasa upapāramī 
sampanno. 

Itipiso bhagavã dasa 
paramatthapárami sampanno. 

Đức Thế:Tôn Ngài đã tròn đủ 10 Pháp. 
đến bờ kia. 

Due Thế Tôn Ngài đã tròn đủ 10 Pháp 
đến bờ trên, 

Đức Thé-Tón Ngài đã tròn đủ 10 Pháp. 
đến bèr caothượng. 


а 


DHAMMACAKKAPPAVATTA- 
NASUTTARAMBHO : 
BÓ-CÁO KINH CHUYỀN-PHÁP-LUẬN 


Anuttaram abhisambodhim sambujjhitvā 
tathügato pathamam yam adesesi 
dhammacakkam anuttaram sammadeva 
pavattento loke appativattiyam. 

Đức Nhu-Lai là ding Giáochü, đã chứng 
bậc vô thượng Chánh-Đẳng Chánh-Giác, những, 
Pháp trong thế-gian chẳng ai hành được, Ngài 
со thè làm cho hành theo được, rát chơn-chánh. 

Yathükkhátá ubho anti patipatti са 
majjhimã catüsvüriyasaccesu visuddhnam 
nünadassanam. 

Ngài chuyển Pháp-Luán lần đầu giảng-giải 
về 2 Pháp thái-quá, là Pháp thấp-thỏi, cùng con. 
đường Trungđạo và TríTuệ hiểu thấy 
phân-minh Tư-Diệu-để là Trí'Tuệ thanh bach. 
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Dositam dhammarRjena. 
sammñsambodhikittanam namena 


Nay tài tụng kinh "Chuyển-Pháp-Luii 
đức Chánh.Biến Ту, là bậc Pháp Vương, đã 
kgiải cháechán. 

Dhammacakkappavattanam. 
veyyükaranapáthena sangTtantam. 
bhanámase. 

Kinh áy công bó và quà Chánh-Bién-Tri, mà 
các bậc A-XÀ-LË đã hội hop kết-lập, chinh-dón. 
theo Phạn-Ngữ (РАШ) bằng văn thường, không. 
Лап ln kë ngôn. 


.` 
DHAMMACAKKAPPAVATTANASÜTRA 
KINH CHUVEN-PHÁPAUAN 

Evam-me sutam. 

Toi (tên là A-NAN-DA) được nghe lại như vầy: 

Ekam samayam bhagavà bãrãnasiyam 
viharati isipatane' 

Thai đức ThéTón ngự tại rừng Huu 
(sipatanamigadayavana) gèn thành 
BARANASI. 


Tatha kho bhagavà  pancavaggiye 
bhikkhü ámantesi. 

Đức Thé-Tón một hòm gọi 5 Thầy Tỳ-Khưu, 
ngụ nơi ấy, dạy rằng : 
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Dveme bhikkhave anti pabbajitena па 
sevitabbà. 

Này các Thầy Tj-Khvo ! 2 Pháp thái quá, là 
Pháp tu thấpthỏi. Những bậc xuất gia, chẳng 
nên xu hướng theo, chẳng nén hành theo. 

Katamo dve? 

Hai Pháp thái quá ấy, thế nào ? 

Yo сауат kámesukámasukhallikánuyogo 
hino gammo. 

Một là, Phép làm cho thản tám quyếtluyến 
theo tình-dục, Pháp hèn hạ. 

Pothujjaniko, anariyo 

Pháp của kë thế, Pháp của Phàm-nhơn, 
của bậc caonhơn. 


Chàng có lợi-ích chỉ. 
Yo cáyam attakilamathánuyogo dukkho. 


Hai là, Pháp làm cho khổ khác thân tâm, nhân. 
Jam cho thân hình đau đớn. 


Anariyo. 
Chàng phải là Pháp của bậc cao-nhon.. 
Anatthasafhito. 

Chẳng có lợi-ích chi. 
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Ete te kho bhikkhave ubho ante 
anupagamma majjhimã pațipadā 
tathāgatena abhisambuddhš cakkhukaranī 
#anakarani upasamãya abhinnāya 
sambodháya nibbãnãya samvattati. 

Này các Thầy Ty-Khuru ! Sự ta hành theo соп 
đường giữa, không thiên theo 2 điều thái quá 
Ấy, mà Nhu-Lai đã được đại ngô, là Pháp làm cho 
phát:eanh, sự thầy biết phàn-minh, sự an-tịnh. 
56 Tr-tuệ, sự hiểu biết chơn-hánh, "sự dit 
khê. 

Katamá ca sã bhikkhave majjhimá 
patipadi  tathágatena abhisambuddhā 
cakkhukarani nünakarani upasamãya 
sambodháya nibbanáya samvattati. 

Niy ede Thầy Tj-Khuu ! Phép tu hành theo 
con dường giữa, mà Như-Lai đã được đại ngộ, là 
sự tu hành cho phát sanh Tu¢-Nhān, sự hiểu 
biết phân-minh dích-xáe, sự an-tịnh có trí-tuệ, 
sự hiểu biết chơn-chánh, sự dứt khó ấy là thé 
nào? 

Ayameva ariyo athaigiko maggo. 

Là Bát Chánh-đạo, Pháp như con đường có 8 
nio cao-thượng. 

Seyyathidam ? 

Bát Chánh-dgo áy thế nào ? 
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Sammaditthi. 

"Thấy hiểu chon chánh. 

Sammüsankappo. 

Suy nghi chon chánh. 

Sammãvãcä. 

Nói lời chon chánh. 

Sammikammanto. 

Nghé nghiép chon chánh. 

Sammääjīvo. 

Nubi mang chon chánh. 

Sammåväyämo. 

"Tich-Tén chon chánh, 

Sammásati. 

“Tự tường chon chánh. 

Sammásamádhi. 

Binh tâm chon chánh. 

Ayam kho sû bhikkhave majjhimá 
patipadã tathágatena ` abhisambuddhà 
cakkhukarapî nánakarani upasamāya 
abhiññāya sambodháya nibbãnãya 
samvattati. 

Кау các Thầy Ty-Khuu ! Bát chánh đạo, là 
con đường giữa, mà Như Lai đã di và đã được dai 
ng, là sự tu hành theo, cho ding phát sanh 
'Tuệ-Nhãn, sự hiểu-biết phán-minh thật tướng, 
tu cho ding sự an tịnh, cho có TYí-Tuệ, cho ding 
hiểu biết chơn-chánh, cho ding dứt khê. 


Idam kho pana bhikkhave dukkham 
ariyasaceam jatipi dukkhà jarüpi dukkhà 
byadhipi dukkhả maranampi dukkham 
вока parideva dukkhadomanassupáyásipi 
dukkha appiyebi sampayogo dukkho ріуећі 
vippayogo dukkho yampiccham na labhati, 

Này các Thầy Ty-Khuu ! Sanh, là sự hội-họp 
ngũ vẫn, là nhân đem đến sự khổ ; Lão, là sự già 
cả yếu диб, cũng là nhân dem dén sự khê ; 
binh, là sự đau m cũng là nhân đem dén sy 
khổ; Tis, là sự tan rà ngi-Uán, cũng là nhân dem 
đến sự khó ; Dit, bức-tức trong lòng không 
bày tò ra được, cũng là nhân đem đến sự khê 
không wa mà họp, cũng là nhân đem đến sự khô ; 
тта mà phải Па cũng là nhân đem đến sự khê. 

Tampi dukkham saákhittena 
pancuppüdánakkhandhà dukkhã. 

Các sự thống khó dầu hết có sanh khổ ấy, 
gọi là khê Digu-dé. 

Idam kho pana bhikkhave 
dukkhasamudayo ariyasaccam yãyam. 
tanhã ponobbhavikã nandiragasahagatá. 

Này các Thầy Ty-Khưu ! Sự thương muốn 
nào hằng tạo ra kiếp thoát sanh mới, do bởi 
ünhduc là mối ham muốn trong lòng, 
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thường-thường ưa thích điều vui sướng theo 
các cảnh giới ; Sự thương muốn áy là thể nào ? 

Tatra taträbhinandinĩ seyyathidam 
kñmatanha bhavatnhã vibhavatanhá. 

Sự thương muốn ấy la: 

1)— Ca-má-tanh-ha (kãmatanbã) 0 

2) — Phá-quá-Tanh-ha (Bhavatanhã) (?- 

3)— Quí-phá-quá-tanh-ha Vibhavatanha) © 

Ci 3 sự thương muốn ấy gọi là Тор khổ 
Diệu để. 

Idam kho pana bhikkhave 
dukkhanirodho ariyasaceam yo tassãyeva. 
tanhãya asesaviräganirodho eñgo 
patinissaggo mutti análayo. 

Này các Thầy Tỳ-Khưu ! Cách dit khỏi sv 
thương muốn, chẳng còn dw sót, do nhờ 
Bát-Chánh-deo, cách tránh khỏi ái-dục, cách 
đứt bò đi-dục, cách thoát khôi ái-dye chẳng còn 
d sót, do nhờ BátChánhđao ấy, gọi là 
Diệt-khô-Diệu-để. 


п) c vần Eer tong sd gl H bườn km) 
(9 cc sam vong ese фе M dl) 
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Idam kho pana bhikkhave 
dukkhanirodhagümini patipadá 
ariyasacam ayameva ariyo atthangiko 
maggo seyyathidam sammáditthi 
sammasañkappo sammavaca 
sommükammanto sammãjîvo 
sammüviüyümo sammisati sammüsamádhi.. 

Này các Thầy Ty-Khuv ! Bát:Chánh-đạo 
cao-thượng ấy là thé nào ? là : 

Hiểu biết chơn-chánh ; 

Suy nghĩ chơn-chánh ; 

Nói lời chơn-chánh ; 

Nghề nghiệp chơn-chánh ; 

Nui mạng chơn-chánh ; 

Tình ẩn chơnshánh ; 

Tur tường chơn chánh ; 

Định tâm chơn chánh ; 

Bát chánh-đạo ấy gọi là : 

Diệt khổ đạo Diệu-để. 
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Idam dukkham ariyasaccanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
eakkhum udapádi ñãnam udapüdi раййа 
wdapädi vijjà идара! ãloko udapãdi. 

Này các Thầy Ty-Khuu ! Tuệ thấy rõ đã phát. 
sanh, Tuệ biết rõ đã phát sanh, Tuệ biết không. 
sailầm đã phát-sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghi 
đã phát sanh, tué diệt V-minh đã phát sanh đến 
NhırLai rồi. Trong các Pháp mà lúc đầu 
NhurLai chưa từng được nghe, được hiểu ràng 

dày là khổ Diệu-đế như thé. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariüücyyanti me bhikkhave  pubbe 
ananuseutesu dhammesu cakkhum udapădi 
ñanam udapädi paññá udapādi vijjā 
udapádi ãloko udapādi. 

Này các Thầy Tỳ-Khưu ! Tuệ thấy rõ dà phát. 
sanh, tuệ biết rõ dã phát sanh, tuệ biết không. 
sai-lầm đã phát sanh, tuệ đoandtuyệt hoài-nghi 
đã phát sanh, tuê-diệt Vô-Minh đã phát sanh đến 
Nhu-Lai rồi. 
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Trong các Pháp mà lúc đầu Như-Lai chua 
từng được nghe, được hiểu rằng khổ Diệu-đế. 
này, nên ghi nhớ bằng Trí-Tuệ như thế. 

Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pa hinantam me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi 
Sanam udapādi paña udapadi уа 
udapádi ãloko udapādi. 

Này các Thầy Ty-Khura! Tuệ thấy rõ đã phát. 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không. 
sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghi 
đã phát sanh, tuê diệt Vô-Minh đã phát sanh đến. 
Nhu-Lai rồi. Trong cát Pháp mà lúc dhu 
Như-Lai chưa từng được nghe được hiểu rằng: 
Khổ Diệu-đế này, Như-Lai đã ghi nhớ được rồi 
như thé. 

Idam đukkhasamudayo ariyasaccanti те 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
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cakkhum udapãdi ñãnam udapádi раййа 
udapãdi уйй udapadi ãloko udapádi. 

Này các Thầy Tỳ-Khưu! Tuệ thấy rõ đã phát 
sanh, tuệ ЫЙ. vỡ đã phát sanb, tuf biết không, 
sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghỉ 
да phát sanh, tuệ diệt Vô-Minh đã phát sanh đến. 
NhưLai rồi. Trong các Pháp mà lie đầu 
Nhu-Lai chưa từng được nghe được hiểu rằng: 
đây là tâp khổ Diêu-Rế như thể. 

Tam kho panidam dukkhasamudayo 
ariyasaccam pahãtabbanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu eakkhum. 
wdapüdi ñinam udapädi райда uảapädi 
vijjã udapādi aloko udapádi. 

Này các Thầy Tỳ-Khưu! Tuệ thấy rõ dà phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không 
sai làm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghĩ 
da phát sanh, tuê diệt vô-minh đã phát sanh đến 
Như-Lai rồi Trong các Pháp mà lúc dhu 
Như-Lai chưa từng được thấy được hiểu rằng: 
тар khê Diệu-để này, phải dứt trừ như thé. 
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Tam kho panidam dukkhasamudayo 
ariyasaccam pahïnanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
wdapüdi ñãnam udapädi раййа udapädi 
уша udapadi ãloko udapadi. 

Này các Thầy Ty-Khiru! Tuê thấy rõ đã phát. 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không. 
sai làm đã phát sanh, tuệ dogn tuy: hoài nghi 
đã phát sanh, tuê diêt vi-minh đã phát sanh đến 
NhưiLai rồi. Trong các Pháp mà lút đầu 
NhuLai chưa từng được thấy, được hiểu 
văng: Tập khi Diju-dé nầy, Như-Lai đã hành 
được phân mính như thế. 

Idam dukkhanirodho ariyasaceanti me 
bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum udapãdi ñãnam udapädi paññã 
udapādi vijjã udapädi око udapádi. 

Này các Thầy Ty-Khưu! Tuệ thầy rõ đã phát 
sanh, tuê biết rë đã phát sanh, tuệ biết không 
sai làm dā phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghỉ 
đã phát sanh, tuệ diệt và-minh đã phát sanh đến 
NhwLai ròi. Trong các Pháp mà lúc đầu 
NhwLai chưa từng được thấy duwe hiểu rằng: 
Day là diệt khô Diện-đế như thé. 
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Tam kho panidam  dukkhanirodho 
ariyasacoam — sacobikütebbanti me 
bhikkhave рие ananussutesu đhammesu. 
cakkhum udapádi flánam udapádi paññã 
vdapidi vijjã udapádi око udapádi. 

Này các Thày Ty-Khuv: Tuệ thấy rõ dà phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không, 
sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghỉ 
да phát sanh, tuê diêt vô-minh đã phát sanh đồn 
Nhu-Lai rồi. Trong các Pháp mà lúc đầu 
Nhu-Lai chưa từng được thấy được hiểu rằng: 
Dit khô Diệu-dế này phải hành cho phân minh 
như thế. 

Tam kho panidam. dukkhanirodho 
ariyasaccam sacchilentanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi ñãnam vdapidi pannā udapădi 
viijã udapádi око udapădi. 

Ny các Thầy Tỷ-Khươ! Tuệ thầy rõ đã phát 
sanh, tuệ biết ró đã phát sanh, tuệ biết không 
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sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn tuyệt hoài nghi 
đã phát sanh, tuệ diêt vô-minh dà phát sanh dén 
Nhu-Lai rồi Trong các Pháp mà lúc đầu 
NhurLai chưa từng được nghe được hiểu rằng; 
Diệt khô Ditu-dé này Như-Lai đã hành được 
phân minh như thé. 

Idam dukkhanirodhagámini patipadä 
ariyasaceanti me pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapádi 
ñãnam udapādi раййй udapädi уйа 
udapãdi охо йара. 

Này các Thầy Ty-Khưu! Tuê thấy rõ dà phát 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biế: không 
sai làm dã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghi 
da phát sanh, tuệ diệt và minh đã phát sanh dén 
Như‹Lai rồi Trong các Pháp mà lúc dầu 
Nhu-Lai chưa từng được nghe đợc hiểu rằng: 
Đây là diêt khổ дао Diêu-đế như thế, 

Tam kho panidam 
dukkhanirodhagümini |patipad& 
ariyasaccam bhüvotabbanti me bhikkhave 
pubbe anamussutesu dhammesu caklhum 
udapādi Hánam udapádi раќа udapidi 
vijjā udapádi āloko udapádi, 
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Này các Thầy TY-Khuu! Tuệ thầy rõ đã phát 
sanh, tué biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không. 
sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghỉ 
đã phát sanh, tuệ diêt vô-minh đã phát sanh đến. 
Nhu-Lai rồi. Trong các Pháp mà lúc đầu 
Nhu-Lai chưa từng được thấy được hiểu rằng: 
Diệt khô Diệu-đế này phải hành cho-tăng-tién 
mbur thế, 

Татр. kho panidam 
dukkhanirodbagümint райрада 
ariyasaceam bhãvitanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
wdapüdi апат udapádi раќба udapädi 
vijjà udapadi aloko udapadi. 

Này các Thy Ty-Khuu! Tuệ thấy rë đã phát. 
sanh, tuệ biết rõ đã phát sanh, tuệ biết không 
sai lầm đã phát sanh, tuệ đoạn-tuyệt hoài-nghỉ 
да phát sanh, tuệ diệt vô-minh đã phát sanh đến 
Nhu-Lai rồi. Trong các Pháp mà lúc đầu 
Như-Lai chưa từng được thấy được hiểu rằng: 
Det khổ Diệu-đế này, Nhu-Lei đã hành cho 
tăng-iến rồi như thé. 
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'Yãvakivancame bhikkhave imesu catüsu 
áriyssaccesu evañtiparivattam 
dvüdasükárgm yathübhütam 
fíanadassanam na suvisuddham ahosi. 

Này các Thầy T9-Khuu ! Bao giy Tuệ bit 
т, thấy rõ theo lë chánh: Có 3 Luân 0 12 thả 9 
vận chuyển trong Tứ‹Diệu-đế ấy chưa phát 
sanh trong sạch đến Nhu-Lai. 


Neva tüvüham bhikkhave sadevake loke 
samürake — sabrahmake — sassamap: 
brahmaniya  pajdya ` sadevamanussáya 
anuttaram  sammüsambodhim. 
abhisambuddho paccaiifíásim. 


Ny các Thầy Ty-Khuu! Trong khi Như-Lai 
chưa có cự hiểu biết cao siêu hơn trong các 
thếgiới luôn cả dối trời, cõi Ma-vương, cii 
Phom-Thien, trong vòng nhứt thiết chúng sanh, 
luôn cả bậc Sa-Món và Bà-La-Món. cùng 
chư-nhơn và ngoài hạng người ra nữa, thì 
Nhu-Lai cũng chưa gọi mình là bậc chứng quả 
Chánh-Bién-Tri vậy. 


(0) 3 Luân à: Hui dy н eck. hệ ấy 5 "nj tono Die 
Hu ty to "s vong Dộu đồ đã Hành rò, 3 Luin ấy tận genge 


zo 
(2) Mi Diod сёз Lude, 4 Đo đồ hs (û x û = 12) 
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Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu. 
ariyasaccesu evantiparivatt: 
dvüdasüküram yathübhütam 
nánadassanam suvisuddham ahosi, 

Này các Thầy Ty-Rhuru! Khi nào Tuệ biết rõ, 
thấy rõ theo lẽ Chánh, có 3 luân và 12 thả, theo 
trong Tú Ditu-dé ấy đã phát sanh trong sạch. 
đến Như-Lải. 

Athüham bhikkhave sedevake loke 
samürake sabrahmake. 
sassamanabráhmaniyá pajãya sadeva 
manussüya anuttaram sammüsambodhim. 
abhisambuddho paceaấñäsim. 

Này các Thầy Ty-Khiru! Thì Nhu-Lai được gọi 
là bậc vó-thuong Chánh-Biến Trí, vì trong các 
thếgiới, những cõi Trời, cói Mavương, cối 
Thạm-Thiên trong vong nhức thiết chủngsanh, 
luôn cả bậc Sa-Môn, và Bà-La-Món, cùng chu nhon 
wa ngoài hạng người ra nữa, chẳng có sự hiểu biết 
nào, cao siêu hơn sự hiểu biết của Nhu Lai. 

aea pana me dassanam udapüdi 
akuppã me vimutti ayamantmá jati 
natthidáni punabbhavoti, 

Tuệ biết rõ, thấy rõ dà phátsanh cho nên 
Nhu-Lai biết rằng sự giảidhoát phiền-não của 
Như-Lai chẳng còn lay-động, biến đội nữa, kiếp 
này là kiếp chốt, từ đây Như-Lai chẳng còn tho- 
sanh ra kiếp khác nữa, 
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ldamavoca bhagavü attamanü райса 
vaggiyü bhikkhü bhagavato bhásitam 
abhinandunti, 

Đức Thé-Tin giảkgiải kinh "Chuyển-Pháp- 
Luân" rồi, 5 Thầy Tỳ-Khưu phát lòng hoan-hý 
võ hạn. 

Imasminca pana veyyäkaranasmim 
bhaüfamáne ãyasmato . kondañiš: 
virajam ` vitamalam ` dhammacakkhum 
udapädi vamkiấei samuddayadhammam 
sabbantam nirodhadhammanti. 

Tong khi dức Nhu-Laí giảng giải kinh vô kê 

này, thì Pháp Nhãn là dạo To-dà-Hườn, đạo diệt. 
trừ bụi rho là tình-dụe, phát sanh dén Kiêu- 
Tàn-Nhv, Ngài đã biết rõ: Cái chỉ eá tánh cách 
sanh tự nhiên, đều có tánh cách diệt tự nhiên. 
, Pavattite ea bhagavatà dhammacakke 
bhummã devà sadamanussivesum etam 
bhagavatã bãrãnîsiyam isipatane migadãye. 
anutaram dhammacakkam  pavattitam 
appativattiyam samanena vã brühmanena 
và devena vã mārena và brahmunü vã 
kenaci và lokasminti. 

Khi đức Như-Lai giảng giải kinh "Pháp-Luân" 
vừa đứt, tất cà Chu-Thién ngự trn địa-cèu 

bèn ca tụng rằng: Bánh xe Pháp này là bánh xe 
vô-thượng, những Sa-Môn, Bà1a-Môn, Chw- 
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"Thiên, Ma- Vương, Phạm-Thiên hoặc một bộc nào 

trong thế giới, đều không diễn-giải được. Chỉ có 
đức NhưLai Ngài giảng-giải rli, trong rừng 
Isipstanamigad&y8, gần thành Вагапазї. 

Bhummánam devinam saddam sutvã 
eštummahërájikë деха 
saddamanussüvesum. 

Chu-Thién trong cõi tứ dai Thiên-Vương được. 
nghe tiếng ca tụng của Chư-Thiên ngự trên 
địa-câu, rồi bèn đồng nhau ca tụng theo lời ngoi 
khen Ấy. 

Cătummahärajikănam деуёпат saddam 
sutvã tấyatimsã devi saddamanussñvesum. 

Chư-Thiên trong cõi Trời Đạo-Lợi được nghe 
téng của Chuhién trong cối Tứ-đại 
Thién-Vuong, rồi liền ca tụng y như thế бу. 

Tüvatimsánam devánam saaddam sutvà 
yama dech saddamanussüvosum. 

Chu-Thién trong cõi Trời Dạ-Ma được nghe 
tiếng của chư-Thiên, trong ci Trời Dəo-Loi, 
cũng đều ca tạng lời ngợi khen Ấy 

Yámánam devánam saddam шуй tusitã 
devà saddamanussavesurà. 

Chư-Thiên trong cõi Trời-Đấu-Xuất-Đà được 
nghe tiếng của chu-Thién trong cối Trời Dạ-Ma, 
ròi cũng гёр nhau ca tung theo nữa. 
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Tusitünam  devünam saddam  sutvi 
nimmánarati devi saddamanussüvesum. 

Chr-Thien trong coi Trời Hóa-lgc-thien, được 
nghe tiếng của chư-Thiên trong cõi Ту РАО 
Xuất-Đà rồi, đồng thinh ca tụng tiếp theo, 

Ninmánaratinam ` devánam saddam 
sutvã paranimmitavasavatti dech 
saddamanussüvesum. 

Chư-Thiên trong cõi Trời Tha-Hía-Ty-Tgi, 
được nghe tiếng của chư-Thiên trong cõi Trời 
Kóa-lsc-thién rồi cũng đồng nhau ca tụng lời 
ngoi khen Ấy. 

Paranimmitavasavattinam devănam. 
saddam sutvà brahmakáyiká devã 
saddamanussavesum etam bhagavatã 
bãrãnãsiyam ispatane migadáye anuttaram 
dhammacakkam pavattitam. 
appativattiyam samanena vã brübmanena 
và devena vã mãrena vã brãhmunã vã 
konaci và lokasminti. 

Chu-Thién trong hàng Pham-Thién, được 
nghe tiếng của chưThiên trong cõi Trời 
'Tha-Hóa-TN-Tại, rồi, cing lập lại mà са tụng 
như vy: Chẳng có Pháp-Luân nào cao siêu hon 
Pháp-Luán này, chư Sa-Món, Bà-La-Môn, Chu- 
"Thiên, Ma-Vương, Phạm-Thiên, hoặc một người 
mào trong các thếgiới cũng chẳng diễn-giải 
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được, chi có đức Nhu-Lai Ngài đã giảng-giải rồi, 
trong rừng lsipatana- migadayavana, 
thành Bárünasi. 

Ttiha tena khanena tena muhuttena yãva 
brahmalokã saddo abbhuggacchi ayanca 
dasasahassi  lokdhấtu — sankampi 
Sampakampi sampavedhi. 

Tiếng ca tụng liên tiếp vang dội đến cli 
Phạm-Thiên chỉ trong nháy mất. Do sv truyền 
báo ca tụng mà cả 10.000 thé-iói ду đều rung. 
đông, luôn cả trên dưới và các phương. 

Appamáüno u]ãro obhãso loko páturahosi 
atikkamma devánam đevanubhãvanti. 

Có cả hào-quangrựe+ữ vô cùng vô tên, cao siêu. 
hon hào-quang của tất cả chư-Thiên, chiếu điệu 
trong thigiói. 

Atha kho bhagavã udãnam udānesi 
aññasi vata bho kondañấo aññãsi vata bho 
kondañfoti. 

e đó đức Như Lai là đắng Giáo-chủ, bèn 


len tiếng rằng: Kiều-TrầnNhư đã d i 
ngo; Алба Kău Trân Như da được dag 


à i. 

Từ đây A-Nhã KibuTràn-Nhur được gọi là 
đức Kiều Trần Như, ES 
* 
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DASAMAM BOJJHANGA PARITTAM. 
TUNG CÀU AN CHO BỆNH NHÂN 


Bojjhango satisankhüto, dhammánam 
vienyo tathü, viriyam piti passaddhi, 
bojibahgi, са tathãpare, samidhüpekkhi. 

Bojihanga tức là Tri nhớ trach Pháp 
Tinh-tán, phrlạc, an-tinh và Bojjhañga khác là 
Thiin-dinh và Xã. 

Bojjhañgā, satte te sabbadassind, muning 
sammadakkhátá,  bhavit ` bahuliati: 
samvatanti abhinnáya nil 
bodhlyi. 

"Tất cà Pháp Thát-Giác-Chi ida 
thông suốt, dà thy chon chánh, đã bỏ-khuyết, 
đã hành thâm dingin và dat Thẳn-Thông, 
Niét-Bàn và Trực-Giác rồi. 

Etena saccavajjona sotthi te, hotu 
sabbadã. 

Do lời chan thật niy, 


cầu xin thường được 


phát sanh hạnh-phúc đến nguời. 
Ekasmim samaye nãtho, moggallanafíca. 
kassappam, ` ge  dukkhite —disvi, 


bojhaủge sattadesayj te са tam 
abhinanditvë, гова muccimsu tamkhano. 
Thuèr kia dáng cứu thé nhìn thấy Thầy 
Mụe-Kiền-Liên và thầy Ca-Diếp dau khó, Ngài 
bèn thuyết Pháp Thát-Giác.Chi, 2 thầy hân hoan 
được thính Pháp liền khỏi bịnh tức khắc. 
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Etena saccavajjena sotthi te hotu 
sabbadá. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh-phúc đến người. 

Ekadà dhammarájá pi 3 
gelaiienübhipilito cundattherena tañấeva 
bhãnapetvăna südaram ваттоййуй ca 
abãdhã tanhã vuithási thánaso. 

Luc nọ đắng Cứu thé là vị Pháp-Vương thọ 
bịnh Ngài dạy thầy Cunda tụng Pháp 
Thát.Giá-Chi, Ngài hoan-hỷ rồi được bình- 
phuc 

Etena saccavajjena sotthi te hotu 
sabbada. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường được 
phát sanh hạnh-phúc đến người, 

Pahing te ca Zbüdh& tiņpannampi 
mahesinam maggãhattalclesã va 
pattanuppatti dhammatam. 

"Những bệnh mà tam dai Thánh-nhơn đã đứt: 
rồi, không còn tái phát nữa, như các Phibn-Nào 
mà Thánh nhon đã điệt tayệ: bằng Thánh đạo, 

Etena saccavajjena soHhi tế bet 
sabbada. 

Do lời chân thật này, cầu xin thường.được 
phát sanh hạnh-phúc dén ngudi. 

D 
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GIRIMANANDASUTRA: 
KINH*GHIHMA-NAN-DÁ' TUNG СНО BỆNH NHÂN. 

Evam-me sutam + 

‘Tòi (tên là Ananda) được nghe lại như vầy: 

Ekam samayam bhagavà savatthiyam 
viharati jetavane anáthapindikassa Arame, 

Mật thuờ nọ đức Nhu-Lai ngự tại Kỳ-Viên 
Tinh-Xá của trưởng-giả CÁp-Co-doc, gần thành 
KANG Ka-quát-thí) (Sávatthi). 

Tena kho pana samayena ñyasmá 
girimanando  abadhiko hơi, dukkhito 
bülhagilàno. 

Thu ấy có Thầy Tỳ-Khưu Girimãnanda 
mang bịnh, chịu nhiều sự đau đớn nặng nề. 

Atha kho ấyasmã &nando yêna bhagavi 
tenupasahkami upasañkamitvā 
hagavantam  abhividewa ekamantam 
nisidi. 

Acnan-da, vào nơi Phật ngu, dành li dër 
Thé-Tón, rồi ngồi chỗ nên ngồi. 

Eliümantam nisinno kho &yasmà ãnando 
bhagavantam etadavoca. 

Khi Amanda an vị bin bạch với đức 
Thé-Tón bằng lời kệ này : 
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Ayasmà bhante girimãnando ibüdhiko 
dukkhito balhagilano. 

Bach đức ThéTón, thầy Girimānanda, 
mang bịnh chịu nhiều sự đau đớn nặng nề, 

Südhu bhante bhagavä yenãyasmi 
girimānando tenupasankamatu 
anukampam upãdãyã ti. 

Bạch đức Thé-Tòn, cầu xin đức Thế-Tôn mở 
Jong Báe-ái cứu giúp thy Girimãnanda, cầu 
xin đức Thế.Tôn ngự vào chỗ ngụ của thầy 
Girimünanda. 

Sace kho tvam ananda girimanandassa 
Dhikkhuno upasankamitvã dasa ваййа 
bháscyyisi. 

Déc Thế Ten liền đáp: Ananda này ! Ngươi 
nên vào chỗ của Tj-Khru Girimánanda ding 
giẳng giải cà 10 phép tưởng, 

Tbünam kho panetam уа yam 
girimánandassa bhikkhuno dasa saññá 
sutvà so ãbãdho thănaso 
patippassambheyya. 

Phép ấy là nguyén-nbán ditt binh; nếu thầy 
Ty-Khuru Girimánanda được nghe thì binh sẽ 
thuyên giám lập tức. 

Katami dasa ? 

10 Phép tưởng ấy thế nào ? 
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Aniccasaññā anattasaññā asubhasaññā 


ñdinavasañña pahānasaññā viršgasaññi 
nirodhasaññā sabbaloke anabhiratasañña 


sabbasañkháresu aniccasaññā 
8napanassati. 

10 phép tường áy là: Tường Vô-Thường, tường. 
vigi, tưởng bát tinh, tường sự khó, tưởng sợ 
đứt hồ, tường đức tinh-due, tường tich-tinh, 
tường sự: không tham luyến théziéi, tưởng các 
Pháp hành là vô-thường, tưởng hơi thổ, 

Каат cánanda апїссаваййй. 

Này Ananda, tường vo-thuimg thé nào ? 

ldhánanda bhikkhu araüfagato vi 
xukkhamiilagato vã suffñãgãragato vã iti 
patisañeikkhati. 

Này Ananda, Thầy Ty-khuu trong Phát- Pháp, 
hoặc ở trong rùng обе gần cội cây, hoặc ở trong 
nhà thanh vắng, suy tưởng như уйу: 

Rüpam aniccam. 

Sắc khing thường. 

'Vedanä aniccä. 

Tho không thường. 

Saññã апіса, 

Tưởng không thường. 

Sañkhārā anicci. 

Hanh không thường. 

Viñããnam aniccan tỉ, 

Thức không thường. 
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Iti imesu paẾcasu upādānakkhandhesu 
апїссйпиравзї viharati. 

Thày Ty-Khiru hàng suy tưởng, thấy 5 uẫn 
nầy đều là vôthường như vậy. Ananda, Pháp 
бу Маша! gọi là "Tường vô-thường vậy". 

Ayam vuccatünanda aniccasaññā. 

Này Ananda ! Tưởng vô-ngã thé nào ? 

Katamā cananda E 
anattasaññā idhanánda bhikkhu 
araññagato và rukkhamülagato vã 
sufüsgüragato và iti patisañcikkhati. 

Này Ananda ! Thầy Ty-Khru trong 
Phát-Pháp, hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội 
cây, hoặc ở trong nhà thanh vắng, suy tưởng, 


hằng thấy như уйу: 
Cakkhum anattá. 
Mắt chẳng phải là của ta. 
Rũpã апана. 
Các sắc chẳng phải là của ta. 
Sottam апана. 
Tai chẳng phải là của ta. + 
Sadda апана. 2 
Các tiếng chẳng phải là của ta. 
Ghãnam апана. 
Mũi chẳng phải là của ta. 
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Gandhã апана. 

Сас mùi chẳng phải là của ta. 

Jivhà апана. 

Lưỡi chẳng phải là của ta. 

Каза апана. 

Сас vi chẳng phải là của ta. 

Кауо anattā. 

Thàn chẳng phải là của ta. 

Photthabbã апай. 

Các sự dụng cọ chẳng phải là của ta, 

Mano апана. 

Tâm chẳng phải là của to, 

Оһатт anata tỉ. 

Các pháp chẳng phải là của ta. 

Iti imesu chasu ajbatikabähiresu 
Byatanesu anattĩnupassĩ viharati. 

Thầy TỳKhưu hằng suy tưởng thấy 
Luc-Cán và Lụe-Trần đều chẳng phải là của ta. 

Ayam vuccattünanda anattasañiñä. 

Này Ananda! Phép ấy Nhu-Lai gọi tưởng là 
vô-Ngã vậy. 

Katamá cánanda asubhasaññä? 

Này Ananda! Tường bát tinh thế nào? 
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ldhánanda bhikkhu imam eva káyam 
mddham pådatalā adho kesamatdthakü 
tacapariyantam ` pürannünappakirassa 
asucino paeeavekkkhati atthi imasmim kaye 
kesi lomā nakhã danti taco mamsam 
nahürü ahi  atthimiljam vakkam 
hadayam yakanam kilomakam pihakam 
papphasam antam antagunam udariyam 
karisam pittam semham pubbo lohitam 
sedo medo as su vasã khelo singhüoiki 
lasikã muttan tỉ, 

Này Ananda ! Thầy Ty-Khru suy tưởng 
thấy trong thân thể, tir, bàn chon trở lén, từ 
ngọn tóc trở xuống, có đa bao bọc chung quanh, 
chứa những vật không sạch, có nhiều hình dáng 
khác nhau, những là: 

“Tóc, Lông, Móng, Răng, Da, Thịt, Gin, Xương, 
Ту, Thận, Tim, Gan, Dạ non, Lá lách, Phối, Ruột 
già, Ruột non, Vật thực chưa tiêu hóa, Phán, 
Mật, dam, Mi, máu, mồ-hỏi, mỡ, nước mát, 
dầu trong đa, nước miếng. nước mũi, nhớt, 
nước tiêu. 

Iti imasmim kaye asubbünupassi 
viharati. 

Thầy Ty-Khưu hằng suy tưởng thấy những. 
vật không sạch trong thân thể như vậy. 


— us. 


Ayam vuceatünanda asubhassañña, 

Này Ananda! Phép йу Như-Lai goi là tưởng 
vật bất tịnh vậy. 

Katamā cãnanda ädTnavasala ? 

Này Ananda! Tưởng sự khổ, thế nào? 
Idhãnanda bhikkhu araññagato vã 
xukkhamulagato vã suẩấãgăragato và iti 

patisañcikkhati. 

Này Ananda ! Thầy TỳKhưu trong 
"Phật Pháp, hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội 
cấy, hoặc ё trong nhà thanh-vắng suy tưởng 


thấy như йу: 

Bahudukkho kho ayam kãyo 
bahuädinavoti. 

“Thân thể thật có nhiều sự khổ não, nhiều sự 
[33 

lt imasmim kaye vividhã abadha 
upajjanti. 

Các binh hoạn đau nhức hàng phát sanh 
trong thân thà này : 


Seyyathidam ? 
Bịnh hoạn ấy là thế nào ? 
Cakkhurogo. 

Binh trong con mắt. 
Sotarogo. 

Binh trong lỗ tai. 


tya 


Ghaonarog. 
Binh trong lỗ mũi, 
Jivhürogo. 

Binh trong lưỡi. 
Káyarogo. 

Binh trong thân hinh, 
Sisarogo. 

Binh trong đầu. 
Kannarogo. 

Binh ngoài 18 tai. 
Mukbarogo. 

Binh trong miệng. 
Datarogo. 

Binh chun răng. 
Kaso,saso. 

Binh ho, binh suyễn. 
Рїпйзо. 

Binh ngoài 16 mũi. 

Daho, jaro. 

Binh nóng, Binh gly màn. 
Kucchirogo. 

Binh trong bung. 
Muecht, 

Binh trúng gió, chóng mit. 
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Sula, visücikà. 

Binh đau bung, Bình tả. 
Kuttham, gando. 

Bịnh cùi, Bịnh bướu. 

Kiláso, soso. 

Binh 14, Binh ho-lao, 
Apamáro, дайда. 

Binh kinh-phong, Binh mụn (mut). 
Kandu Kacchu. 

Binh siy (mut-siy), Binh phong. 
Rakhasā, vitachika, 

Binh ban, trái, Binh ghè phẳng, 
Lohitam, pittam. 

Binh dau máu, Binh dau mêt. 
Madhumoho, amsa. 

Binh hạch dái, Binh tri ngoại. 
Pilaka, 

Binh dinh-sang (mut có mû). 
Bhagandali. 

Binh &m-sang (trĩ lậu) nội. 
Pittasamutthána арааһа, 
Binh dau mặt. 
Semhasamutthãnã ãbãdhã. 
Binh bii đàm sanh. 


اقا 


'Vãtasamutthãnã ãbãdhã. 
Binh cảm gi 
Sannipátikà badha. 
^ Binh phong dàm, 
Utuparinámathà ãbãdhã. 
Binh thbi khí. 
Visamaparibürathà ãbãdhã. 
Binh tôn. 
Opakkamikšábadha, 
Binh do bị đánh dép. 
Kammavipákajá hübüdhà. 
Binh do nghiệp báo. 
Sitam, unham. 
Binh do sv larh, Binh do su nóng. 
Jighacchã, pipãsã. 
Binh do sự đói, Binh do sự khát. 
Uccaro, passävoti. 
Binh bón, Binh lậu. 
imasmim káyeüdinavünupassi 
'viharati. 
Thy Tỳ-Khưu hằng suy tưởng thấy tôi khổ. 
trong thần thê như vậy. 
Ayam vuccatünanda ñđĩnavasañfiã. 
Này Ananda! Phép áy Nhu-Lai goi là tường 
tội khô vậy. 


—ma- 


Katamá cánanda раһіпавайба? 

Này Ananda! Tưởng sự dứt bó thé nào ? 

ldhánanda bhikkhu uppannam 
kümavitakkam nãdhivãseti pajahati 
vinodeti byantikaroti anabhavam gameti. 

Này Ananda! Thầy Ty-Khuu trong Phát. 
Pháp, không dem lòng thọ lãnh nghĩa là đứt bà, 
làm cho tiêu tán, làm cho không còn phát sanh dục 
tư duy, (Kamavitaklea) là thứ lòng suy nghĩ và 
nh-uc. 

Uppannam byàüpadavitakkam 
nádhiváseti pajahativinodeti byantikaroti 
anahhãvam gameti. 

Không dem lòng thọ lãnh, là đứt bổ, làm cho tiu. 
tán, làm cho không còn phát sanh hận tư duy 
(Byabadavittakka) là thứ lòng hay suy nghĩ về 
зуг hiềm (hủ, là sự suy nghĩ cách lâm hoi chúng 
sanh. 

Uppannam vihimsivitakkam nãđhivãseti 
pajahati vinodeti byantikaroti anabbãvam. 
gameti. 

Không lòng tho lãnh, là đứt bò, làm cho tiêu 
tán, làm cho chẳng còn phát sanh khốn tırduy, 
(Vibimsavitakka) là thứ long suy nghĩ làm khó 
chúng-sanh, 

Uppannupanne păpake akusale dhamme 
nãdhivãseti pajahati vinodeti byantikaroyi 
anabhávam gameti. 
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"hông lòngthọ lãnh, là đứt bà làm cho tiêu tần, 
làm cho không còn phát sanh nghiệp dữ, nghiệp 
di đã có không cho tăng tiền thêm nữa. 

Ayam vuccatinanda pahänasaññā 

Ny Ananda! Phép áy Nhu-Lai goi là vier 
sự đứt bb vậy. 

KatamÃ cänanda virāgasaññā ? 

Này Ananda! Tưởng dut tình-dục, thé nào? 

ldhünanda bhikkhu araRñagato vã 
rukkhamülagato vã suốấñgăragato vã iti 
patisañcikkhati. 

Này Ananda ! Thầy Ty-Khvu trong 
Phật-Phép, hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội 
cây, hoặc ở trong nhà thanh-vắng ; quán tưởng 
thấy như vầy : й 

Etam santam etam panitam yadidam 
sabbasaükhárarasamatho 
sabbüpadhippatinissaggo tanhakkhayo 
virägo nibb&nanti, 

Pháp đứt tinh-4ge là Niết-Bàn, diệt trừ các 
sir hành, dứt bỏ cà Phibnndo, đoạn-tuyệt cả 
4i-due, rồi, pháp dứt tình-dục là Nift-Bàn ấy, 
là đức-tịnh ; Pháp dứt tình-dục là Niết-Bàn ấy, 
là đức casthượng. 
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Ayam vuccatãnanda viragasaññā. 

Ny Ananda! Phép áy Nhu-Lai goi là tưng 
diit. tinh-dye vậy. 

Katami cánanda Nirodhasaññā 

Nly Ananda ! Tường tich-tinh Zeg 

Idhánanda bhikkhu arafñagato vã 
rukkhahmálogato vã suññãgãragato và iti 
patisañeikkhati. 

Này Ananda ! Thầy Tỳ-Khưu trong Phật. 
Pháp, hoặc ở trong rừng hoặc ¥ gần cội cây, hoặc 
ở trong nhà thanh-rắng, quán tưởng thấy như. 


Etam santam etam panitam yadidam 
sabbasankhárürasamatho 
sabbüpadhippatinissaggo tanhakkhayo 
nirodho nibbänanti, 

Pháp tich-tiah là Niét-Bàn ditt trừ các sở 
hành, dứt bò cả phiền-náo, đoạn-tuyệt cà áidục 
rồi ; Pháp tịchđịnh là Niết-Bàn áy, là dứcdịnh; 
Php kabih lA NiéBan ấy, là die eao- 


Ananda! Phép [ Nha-Lai gọi Т tưởng 
жерй тау. 
Katamá cánanda sabbaloke 
anabhiratasaññā ? 
Này Ananda! Tưởng sự không tham luyến 
thế gi, là thé nào? 
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ldbünanda bhikkhu уе loke 
wpüyupád&nà cetaso 
adhitthãnabhinivesãnusayã te 
pajahanto viramati na upádiyanto. 

NÃy Ananda ! Cái tầm rào đã nương theo 
due, hoặc cố chấp sự thường kiến cùng 
ac Bến, và những vi tí phòn sâm ong 
thégiói, là tâm ác thầy TỳKhưu trong 
Fhàt-Pháp này, khi dứt bò hẳn cả các Pháp ấy, 
không lòng có chấp nữa, thì được tránh cả ác 
Pháp ấy. 

Ayam vuceatiinanda sabbaloke 
anabhiratasaññā. 

Này Ananda! Phép ấy Nhu-Lai goi là tróng 
sự không tham-luyến thế gi vèy. 

Katami cünanda sabbasañkháresu 
эпїссаваййй ? 

Này Ananda! Tưởng tất cả sir hành đều 
vê-thıring, thé nào ? 

ldhünanda bhikkhu sabbasaikhürehi 
attiyati harãyati jigucchati. 

Này Ananda! Thầy Tj-Khuu trong Phật. 
Pháp, chán nản gớm ghé các sở hành. 

Ayam vuccatünanda sabbasaikhãresu 
эпїссаваййй. 

Này Ananda ! Phép ấy Nhu-Lai goi trởng 
tất cà sở-hành đều 1а vô-thường vậy. 


—im- 


Katamā cánanda ünüpünassati? 

Này Ananda! Niệm hơi thờ thế nào ? 

ldhánanda bhikkhu araññagato vã 
Tukkhamülagato уй suffãgăragato và 
nisidati pallankam ãbhijjitvã ujum kãyam 
panidháya parimukham satim 
upatthapetva. 

Này Ananda! Thầy Ty-Khuu trong Phật. 
Tháp, hoặc ở trong rừng, hoặc ở gần cội cây, 
hoặc i trong nhà thanh-yáng, ngồi nhằm mit 
thân hình ngay thẳng, ý tường chơn-chánh, dë 
tim phép Thiền-định. 

So satova assasati. 

Thầy Tj-Khvu ấy chăm-chỉ nhớ biết rört 
đến hơi thờ ra. 

Sato passasati, 

Chăm-chỉ nhớ biết rỡ rệt dén bơi thờ vô. 

Dighám và assasanto digham 
assasissñmiti pajën8ti, 

Khi hoi thở ra dài, biết rë : Ta thờ ra dài. 

Digham vã passasanto digham 
passasissámiti pajanáti. 

Khi hơi thở vô dài biết rõ : Ta thờ vû dài. 


uer 

Rassam và  assasato' rassam 
assasissámiti pojündti, 

Khi hơi thờ ra xắn, bit rõ : Ta thờ ra vấn. 

Rassam уй assssanto rassam 
assasissámiti pajãnãti, 

Khi hơi thờ vo vần, biết rõ : Ta thờ vô vẫn. 

Ssbbakiyappatisamvedt assasiss&mit 
sikkkhati, 

Thầy Tj-Khuu tinheln như vầy : Ta là 
người biết thật rë hơi thờ ra (Ü mới thờ ra. 

Sabbaküyappatisamvedi passasissümiti 
sikhati, 

Thầy Tỳ-Khưu tinhcàn như vảy ; Ta là 
người biết thật rõ hơi thờ và Ü) mới thở vê. 

Passambhayam küyasankháram: 
nssüsissámiti sikkhati. 

Thầy Tỳ-Khưu tinhchn như уйу: Ta là 
người diệt hơi thử ra, mới thờ ra. 


т) Ch ga : nh chin аби: (мй), anan ga; (Tm), cin chứ. 
(Rin) eo hai hê а cho ĐU 6, 

(2) Hinh chan đầu (Pn), chán gia (Te) chân ht (Mi eo hol 
à cho inn. 
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Passabhayam kãyasadkhãram 
paseasissamiti sikkhati, 

Thầy Tỳ-Khưu tinh-càn như vầy : Ta là 
người diet hơi thờ võ ° mới thờ võ. 

Pitippatisamvedr assasissãmiti sikkhati, 

Thầy Ty-Khzu tnhcần như vầy : Ta là 
người biết thật rõ sự vui mừng, mới thể ra. 

Pîtippatisamvedî passasissãmiti 
sikkhati. 

Thầy Ty-Khưu tinheln như vầy ` Ta là 
người biết thật rõ sự vui mừng, mới thử vôi 

Sukhappatisamvedi assasissámiti 
sikkhati. 

Thầy Tỳ-Khưu tinh-càn như vầy : Ta là 
người biết thật rõ sy yên-vui, mới thở ra. 

Sukhappatisamvedĩ passasissãmiti 
sikkbati, 

Thầy Ty-Khwu tinh-cin như vầy : Ta là 
người biết thật rõ sự yên vi, mới thờ 

Cittasahkhürappatisamvedt | 
assasissámiti sikkhati. 

Thầy Ty-Khru tinh-càn như vy : Ta là 
người biết thật rõ tam hành mới thờ ra. 


п) Da hol mò té pin 
(ôi Tân eh: vuln à Têngah, 
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Cittasslkhürappatisamvedr 
passnsissñmiti sikkhati. 

Thầy Tj-Khuu tinhcần như vầy : Ta là 
người biết rõ tâm hành, mới thờ vô, 

Passaambbayam cittasankhiram 
aisnsissümiti sikkhati, 

Thy Ty-Khưu tinhcần như vầy : Ta là 
ngrời diệt tâm-hành, mới thờ ra. 

Passambhayam cittasakháram 
paisasissámiti sikkhati. 

Thầy Тузы tinheln nhu vầy : Ta là 
người ditt tâm-hành, mới thở võ, 

Citappatisamvedi assasissmiti 
«паб. 

Thy Ty-Khuu tínhcần như уйу: Ta là 
ngư biết thật rõ tâm, mới thir ra. 

Citappatisamvedî pessasiseñmiti 
виа. 

Thy Tỷ-Khưu tinhcàn như уйу: Та là 
ngườibiết thật rõ tâm, mới thờ vê. 

Ablippamodayam cittam assasissámiti 
sikkhiti. 

“Thờ Ty-Khưu tinh-sËn như vầy : Ta làm 
cho tân thơ-thới, mới thờ ra. 
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Abhippamodayam eittam passasissámiti 
sikkhati. 

Thy Tỳ-Khưu tỉnh-cần như уйу: Ta làm 
cho tâm thơ-thới, mới thở vê. 

Samüsaham cittam assasissñmiti 
sikkhati. 

Thầy Ty-Khưu tinh-càn như vầy : Ta gp 
tâm cho bình dàng trong cảnh giới, mới thử ra. 

Samüdaham cittam passasissámiti 
sikkhati. | 

Thly Tỳ-Khưu tinh-cần như уйу: Ta giữ 
tâm cho bình đẳng trong cảnh giới, mới thở vô. 

Vimocayam cittam assasissimitisikkhati. 

Thầy Ty-Khưu tinhcàn như уйу: Ta ditt 
tâm cho khói, nhứt là 5 Pháp cái, mới thở ra C. 

Vimocayam cittam passasissámiti 
sildchati. 3 

Thầy Ty-Khưu tỉnh cần như уйу: Ta diệt 
tam cho khỏi, nhut là 5 Pháp cái, mới thở vb. 

Aniccñnupassi assasissämiti sikkhaji, 

Thầy Tỳ-Khưu tinhcần như vầy : ta là 
người hằng thy ngũ vẫn là vòthường, mới 
thờ ra, | 


(1) Có ii: Hnbod dit 5 pcd hờ nhập Sad đạt мл 
sở (Tâm và s4 nhờ тд thị hiln, đột âm d (gc) nhờ nhức 
cf đặt âm së (Anle) nhờ мө юлы. 
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Aniccānupassīi passasissámiti sikkhati. 

“Thầy Ty-Khuu tinh-càn như vhy : Ta là người 
hằng thấy ngü-uñn là vô-thường, mới thờ vô. 

Virüg&nupasst аввавївзат sildchati, 

Thy Ty-Khuru tỉnh-cần như vầy : Ta là nguời 
hằng thấy Pháp dứt trừ tình-dục, mới thờ ra. 

Virágünupasst passasissamiti sildchati. 

“Thầy Tỳ-Khưu tỉnh-cần như \йу : Ta là người 
hằng thấy Pháp đứt trừ tình-đục, mới thử vô, 

Nirodhánupasst assasissámiti sikkhati, 

Thy Tỳ-Khưu tinh-càn như уйу : Ta là người 
hàng thầy Pháp tịch-tịnh, khôi sự thông khổ, mới 
thờ ra. 

Nirodhãnupassi passasissãmĩti sikkhati. 

“Thầy Ty-Khuru tinh-càn như уйу: Ta là người 
hằng thấy Pháp tich-tinh, khỏi sự thống khổ, mới 
thờ võ. 

Patinissaggünupasst assasissāmīti 
sikkhati. 

“Thầy Ty-Khuru tinh-càn như уйу : Ta là người 
hằng thấy Pháp dứt bỏ phiền-nao, mới thờ ra. 

Patinissaggünupassi passssissimiti 
sikkhati. 

“Thầy "Tj-Khuu tnb-din như уйу: Ta là người 
häng thấy Pháp đút bỏ phiỀn-não, mới thờ vô. 
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Ayam vuecatänanda &npánassati. 

Này Ananda! Những điều ấy, Nhu-Lai gọi 
Ла niệm hơi thử vậy. 

Sace kho tvam ananda girimãnandassa 
bhikkhunoupasanëkamitvñimñ дававаййа 
bhäseyyäsi,thănamkho panetamvijjati yam 
girimãnandassa bhikkhuno ітд dasa saññš 
Sutvà во  übüdho  thánaso 
patippassambheyyati, 

Này Ananda | Nếu người nào vào dén chỗ 
ngụ của thầy Tỳ-Khưu Girimänanda rồi, nin 
giảng gii 10 phép tưởng như vậy, dé là 
nguyên-nhân làm cho binh của thầy Tỳ-Khưu. 
Girimananda được thuyên giảm trong ghy 
phút, 

Atha kho dyasmü ãnando bhagavato 
ssntike ima dasa sañññ  uggahetrà 
yenüyasmi girimãnando tenupasaükami 
Gpasadkamitvà üyosmato girimünandassa 


Thiy Ty-Khuu Girimãnan 

Atha kho üyasmato girimãnandassa imã 
dasa saññā sutvà so übüdho thünaso 
patippasambhi, 

Nhi nghe được 10 phép tưởng, mà THY 
Girimananda được khói binh lập tức. 
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Vutthahi cãyasmã girimãnanda tamhã 
аьааһа. 
Thy Girimãnanda hẳn dược dứt khỏi binh 


Таба pabino ca panấyasmato 
giriminandassa so ñbšdho ahosīti. 
Căn binh của thy Girimãnanda được dứt 


khỏi do thầy Girimãnanda nghe được cả 10 
phép tưởng mà đức Ananda giảng:giải lại nhw 
му: 
LI 
BHASITOVADASANKHEPA : 
191 CHI” GIÁO TÓM ТАТ 
Okãsa. 
Tixin tên kính, 


Yo pana dhammênudhammappatipanno 
viharati sümicipatipanno anudhammacari 


Người nào tu hành hằng ở theo 18 chánh, 
hằng hành theo điều chánh, người ấy gụi là 
người hết lòng thành kính, sùng bái đức 
Nhu-Lai, bằng cách cao-thượng, vì đã được hành 
theo chánh-Pháp. 


TE 


Sabbapäpassa akaranam. 
Tu cách chẳng làm tất cả điều di 
Kusalassüpasampad. 

"TW cách làm những việc lành. 

Sacittapariyodapanam. 

То cách làm cho tâm mình trong sạch. 

Etam buddhünasásanam. 

"Những tır cách бу là giáo Pháp của chư Phát, 

Khanti paramam tapo titikkhi, 
aibbãnam paramam vadanti buddhã, na hi 
pabbajito parüpagháti, samano hoti param 
vihethayanto. 

Sy nhin-nhue là Pháp thiêu-hủy caothượng, 
dur Phật đã giải ring : NiếtBàn là đức 
cœaothượng, bậc xuất gia mà làm khó 
chủng sanh, thi chẳng phải bộc xuất gia, chẳng 
phải bậc Sa-Món. 

Anüpavüdo anüpaghito. 

“Tự cách không phi bing (КЁ khác). 

"Tr cách không làm khổ (kê khác), 

Patimokkhe ca samvaro. 

“Tư cách thu-thức trong Giới-Bỗn, 

Mattaññut8 ca bhattasmim. 


Sự biết tiế-độ trong thực phẩm. 


—— 


Pantaüca sayanüsanam, adhicitte ca 
&yogo, etam buddhánasásanam. 

Te cách nằm ngồi trong nơi thanh-vắng, tư. 
cách cố-gắng trong sự tu tam. Những điều áy 
là giáo Pháp của chư Phật, 

Silasamãdhigunãnam, khanti 
padhünakáranam, sabbe pi kusala dhammā 
hantyáyeva vadhanti te. 

Tất cả các Pháp lành ấy, hing được 
tăng tiến, do nhờ sự nhịn-nhục ; Sự nhịn-nhục 
là nguyên‹nhên phát sanh Giới và Dinh. 

Kevalinam pi pápünam khanti mülam 
nikantati, garabakalahüdinam mülam 
khanati khantiko. 

Sv nbin-nhge đứt trừ được nguàn cti tất 
cả tội lỗi, người nhin-nhue goi là người đã trừ 
tuyệt gốc rễ tới lỗi, mbut là tội phi-bang, mång 
nhiếc, cãi lẫy, 

Khanti dhirassalariküro. 

Sự nhịn-nhục là khí су của bác Trí-Tuệ, 

Khanti tapo tapassino. 

Sy nhịn-nhục là Phép thiêu hủy của người 
со pháp thiêu hủy, 


—188— 


Khantiko metavã libhi, yasassT 
sukhasilavã, piyo devamanussãnam, 
manüpo hoti khantiko. 

Người nhin-nhue hằng có bằnghữu, có tài 
loi, có sự an-vui. Người nhin-nhue là nơi yêu. 
mến vừa lòng của Chu-Thien và tất cả 
nhân-loại. 

Attano pi paresanca, atthüvaho va 
khantiko, saggamokkhaganam mãggam 
ñrulho hoti khantiko. 

Người nhinnhục làm được nhiều điều 
lợiíh cho mình và cho kè khác. Người 
“nhục là người di trên dàng về cõi Trời và 
Niét-Ban. 

Satthuno  vacanovidam, karotiyeva 
Xhantiko, paramãya ca pūjäya, jinam püjeti 
Xhantiko. 

Người nhịn-nhục là người thật hành theo 
giáo Pháp của Phát, người nhin-nhục là người 
süng-bái đức Phật bằng cách sao-thượng. 


i$ 


Dullabhafea manussattam, 
buddhuppãdo ca dullabho, dullabhá 
khanasampatti saddhammo 
paramadallabho. 

Thẩm cách sanh ra làm người, chúng-sanh 
khó mà sanh ra được. Phẩm cách chứng quả 
Phật, chúng-sanh khó mà chứng được. 

Phẩm cách gấp thời kỳ ; là sanh ra gấp dtte 
Phật, hoặc Phit-Pháp, chúng-sanh khó mà gặp. 
được. 

Pháp của bậc ТЪЛ Ты, chúng-sanh 
rát khó mà học được. 

Sukho buddhünamupádo, sukhā 
saddhammadesanä, вика sanghassa 
samaggi samaggänam tapo sukho. 

Phẩm cách được chứng quả của chư Phật, 
đem đến sy an-vui, cách giảng-giải về Pháp của 
bậc Thiện Tv£thức, đem đến sy øn-vui, 

Sy hòa hợp của chư. Tăng, hoặc của phe-dẳng, 
đem đến sự an-vui, sự cû-ging của những 
người hòa hor, đem dén sự an-vui. 

Sukho viveko tutthassa, sutadhammassa 
passato. 


Sy yên tinh của ngubi vai trong chỗ, 
thanh-vắng, là người đã được nghe Pháp, đã 
suy tưởng thấy Pháp, dem đến sự an-vui, 
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Abyüpajjham sukham loke pánabhütesu 


о. 

Cách không làm khó, cách thu-thúe đối Wi 
chúng sanh, đem đến sự an-vui. 

Sukhã virägatã loke, kñmãnam 
samatikkamo, asmimánassa vinayo, etam ve 
paramam sukham. 

Phim hanh tránh xa tình-dục, là cách thoát 
khỏi tình-dụe, đem dén sự an-vui tuyệt đối. 

Cách làm cho tiêu tan ngi-mang, đem đến sw 
ES 

Kiccho manussapatilabho. 

Cách luân-hồi lại làm người là việc khó, 

Kiccham maccana jivitam. 

Kiccham saddbammassavanam. 

Sự nuôi mạng sống của tft cả chúng-sanh là 
việc khó, sự được nghe Phật,Pháp, là việc khó, 

Kiccho buddhanamuppádo. 

o Cách được chứng qui của chr Phật là vite 


Tiens saddhammam sutvi ^ 
sabbasmim  jinasisane, kappäni 
*atasahassani, duggatim so na gacchati, 

"Người dà nghe Phật Pháp mà được hành theo 
giáo 1 của chư Phật, thì chẳng bị doa vào ác đạo, 
trọn 10 ngàn kiếp, 
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Pubbanhe piņdapātañca, sãyanhe 
dhammađesanam, padose bhikkhu-ovidam 
sdharatte devapañhanm, paccüseve gate 
k&le  bhabbübhabbe  vilokamam, ete 
pafcavidhe Кіссе, visodheti 
munipunkavoti. 

Đức Phật lớn hơn tất cả các bậc Trí.Tuệ, 
"Ngài làm tron cả 5 phận sur; 

1)— Trong buói mai Ngài ngự di tr bình khát. 


thực, 
9)— Trong buỗi chiều Ngài Thuyết Pháp độ 


sanh. 

3)— Trong lúc hoàng-hôn Ngài giáo-hóa các 
hàng Tỳ-Khưu. 

4)— Trong canh khuya Ngài dép lời vấn của 
chư- Thiên. 


5)— Trong canh năm Ngài xem xétdén chúng- 
sanh, coi hạng nào nën giác ngộ, cùng 
không nên giáe ngộ. 

Kukkute gabbhaväso ca, sone 
cudaranikkhami, usabhe rajasampatti, sase 
pabbajito jino. $» 

Đức Bồ-Tát giáng-sanh vào lòng Phåt-Mãu 
trong năm Dộu, Ngài sanh ra trong năm Tuất, 
Ngài lên ngôi vua trong năm Sữa, Ngài xuất gia 
trongnăm Mão. 
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Kukkute sabbaấñũ buddho, tattha 
cakkam pavattayi, nibbünagamanam sappe, 
sahassam райса müsike. 

Ngài chúng quả Fhót trong năm Dậu, Ngài 
chuyển " Pháp-Luán " trong năm ấy, Ngài Nhập 
Niét-Bàn trong năm Ty. Phập-Pháp đủ chẵn 5 
ngàn năm trong năm Tý, 

Okkanto ca guruvürasmim sukkavüre ca 
mikkhami, sambuddho buddbavürasmim 
айдаге parinibbuto. 

Ngài giáng-sanh vào lòng Pht-Mẫu trong 
ngày thứ năm, sanh ra trong ngày thứ séu, được 
ching quả Phật trong ngày thứ tư, nhập 
Nilt-Bàn trong ngày thức ba: 

Ãsãlhapungamokkanto visakhe yeva 
nikkhami, visàkhapunnami sambuddho 
wisakhe parinibbuto. 

Ngii giáng-sanh vào lòng Phật Mẫn trong 
ngày Ràm tháng sáu, được chứng qui 
“Chánh-Biến Tri trong ngày Rằm tháng Tr. Ngài 
Nhập Niết-Bàn trong ngày Rm tháng Tr. 
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Nibbute. Tokanāthamhi sambuddhe 
aggapuggale-patimā bodhirukhá ca (пара 
са jinadhatuyo caturîsîti sahassa 
dhammakkhandhi . sudesită 
aggappavattanatthine ариз honti 
pininam. | | 

Khi đức Chánh-Bién-Tri là bậc caothượng, 
Jà nơi xu-hướng của tắt cả chúng-sanh đã nhập. 
Niét Bèn, Ngài để lại trong thégian, những 
kim-thân, Bào-Tháp, Cây Bòdề, Xá-LợiTháp 
và 8 muôn 4 ngàn Pháp môn, ding chủng-sanh. 
tứeniệm và hành theo cho ding hạnh phúc 
сао утв. 

Iti sammüsambuddhena desitam ovñdam 
cite — thapeivà ` sammasambuddhena 
wuttappakirema patipattipijiya pūjam 
karontena  lokiyalokuttara 
sampaitisiddham katabbam ukîsa 
ãrãdhanam karomi. 

Người nên hốt lòng ghi. nhớ, những lời 
giáohuấn của đức  Chánh-Bién-Tri, nên 
xu-hướng theo, nën hành theo những điều mà 
dife Chánh-Biến.Tvi đã chỉ dẫn, hành theo cho 
được két-quà hữu lậu, cing quả vô lậu, tôi xin. 
hét lòng hoan-hÿ ghi nhớ những điều như thé. 

Okasa 

Tôi xin tôn kính. 
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Sirîsakyamunisabbannûbuddhassa 
balavappaccūsasamayo kusináráya 
yamakasülánamantare amumhi 
Sappssamvacchare — gimhautumhi 
visükhamise sukkapakkhe pannarasiyà 
titthiyam bhummaváre bhummayme 
smurüdhanakkhattadivase parinibbünam 
ahosi anupádisesáya nibbünadhátuyi. 

Đức Sakyamuni Chính-Bién-Tri, là dáng 
Biáo-chà, Nghi đã nhập và dır Niết Bàn, vira Ме 
rangdông, tại khoảng trống giữa hai cày 
Song-Long Tho, gần thành Kusinürd, trong 
ngày thứ tir, trong mùa ha năm Ty, 


DHÃTUCETIYANANAKÃRAGÃTHÃ. 
KỆ TUNG LỄ BAI CÁC THÁP THỜ XÁ-LỢI 
Mahügotamasambuddho, | | kusinaraya 
nibbuto, dhátuvitthürakam katvi tesu tesu 
visesato. 
DaiPuc Gotama là đức Chánh-Biển-Tri 
cao-thượng, Ngài dà nhập Niết-Bàn, gần thành 
Kusinürà có các thứ Xé-Lj dé lại nhiều nơi. 


mm. 
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"Unhisam catasso даа, akkhakš dve са 
sattamá, asambhinnã va ti satta, sesi 
'bhinnã va dhátuyo. 

“KALA không bë có 7 đoạn là : đức Un-hi Xá-Lị 
(Unhisa) ® đức Баһ Xá-Lị (Datha) dite 
ÄtKháKá XáLi (Akkhaka) ®. Ngoài các 
Xá L{ ấy dhu bê ra (từ ming nho nhi). 

Mahantã panca nálica, majjhimã ca cha 
mêliyo, khuddakë panca nã] ca, sambhinnà 
tividhā mata, 

XáLi đã bà có 3 thứ : đức X4-Lj đoạn lớn, 
cân được 5 cân, đức KALA đoạn vừa, cân được 
6 cân, đức Xá-Lị đoạn nhỏ, сап được 5 cán. 

Mahantĩ bhinnamuggã ca, majjhimä 
bhinnatandulã, khuddaká süsapamattá, 
evam dhituppamánikà. 

“Tất cả đức Xá-Li có bè ring lớn như уйу: 
Đức KALI đoạn lớn, lén bằng hột đậu xanh, 
đức Xá-Li đoạn vừa, lớn bằng hột gạo, đức. 
KALA đoạn nhỏ, lớn bằng hội cài. 


pem 
(5) Ring nhẹn ал cho). 
жолуу 
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Mahantā suvanpavanna ` majjhimá 
phalikappabhã khuddakä bakulavanna 
tipi vandámi đhãtayo. 

Tất cả đức KALA màu sắc khác nhau пг 
yy : Đức Xé-Li đoạn lớn có sắc như: vàng, dite 
XéLi đoạn vừa có sắc như ngọc Pha-li die 
Xé-Li đoạn nhỏ có sắc như bông cây Bakula. Tôi 
xin đem hết lòng thành kính, mà làm lễ efe dite 
хац áy. 

Eko thüpo rãjagahe. 

“Một tòa-tháp dë lại trong thành Ra-chá-grí-Há. 
Güjagriha). 

Eko vesáliyà ahu. 

Một tòatháp để lại trong thành Quë-sa-ly 
(Vesa. 

Eko kapilavatthusmim. 

Một tàa-tháp để lại trong thành Cábf- 
Lá-Quátstu (Kapilavatthu). 

Eko ca alakappake. 

Một tòatháp để lại trong thành Á-lácá- 
cáp bóc cá (Alakappaka). 

Eco са rãmagãmñsmim. 

Một tòa-tháp dé lại trong thành Ra-ma-gra-ma 
(Ramagrama). 
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Eko са vetthadipake, 

Mt tàe-tháp đề lại trong thành Quétthá- 
агаа (Vetthadipaka), 

Eko piveyyake malle. 

Mt tòa-tháp dë lại trong thành Ba-qu&y dá-cí 
(Páveyyako) trong Mallaratthajanapada. 

Eko са kusináralto. 

Mit tòa-thép để lại trong thành Cú-s£na-ra 
(Kusin&ri). 

Ete süririkà thapa jampüdipe patitthità 
Рајна narodevehi aham vand&mi đhãtuyo. 

(Oà 8) ào-thíp Ấy là tháp táng đức KATA di 
ki trong Nom-Thipn-Bi-cháu, tôi xin dem hết 
ng thành kính mà chư Thiên và nhơn-loại hằng 
sàng bái cúng đường, 

Ека dãthã tidasapure, | 

Mật đức Da-thá Xá-Li di lại trong cõi Trời 
Đạo-Lợi. 

Ека nñgapure ahu. 

Một đức Path Xá-Lị dë lại trong cii 
Long-Vương. 
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Ekã gandhãravisaye. 
Mit đức Ба-а KALI db lại trong Xứ 
Gan-thá-rá-Rát-thá (Gandhararattha). 


Eka Sihaladipake. 


Mặt dức Da-thá Xá-Li dé lại trong Xứ 
"Tích-Lan (Ceylan). 


lmü catüsu thãnesu satthu даһа 
potitthità püjitá naradevehi aham vandámi 
đhãtuyo. 

Các đức Ða-Thá X6-Li ấy của ThÉ-Tón dễ lại 
trong 4 nơi, tôi xin đem hết lòng thành kính, mà 
lam lễ các đức X6-Liy mà chư.Thiên và bescht 
hằng sàng bái cúng đường. 

Uddham dakkhinadãthã ca távatimse 
райиһиа adho dakkhipadagha ca 
sihaladipe pat 


(Là) Đức Đa-Thá Xé-Li bên hữu để trong cối 
Trời Dgo-Lgi đức Da-Thá Xá-Li bên hữu phía 
đưới dà trong Xứ Tíeh-Lan, 


Uảdhampi gandhãraratthe patitthiti 
vămadāthā ca adhopi nãgaloke patitthitÄ 
püjità naradevehi aham vandami dhátuyo- 
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Đức Da-Thá Xá-Lj ta phía trên đỗ trong xứ 
Ganh-thá-R4, Đức Đa'Thá Xá-Li bên tà phía 
dưới đề trong cõi Long-Vương, Tôi xion đem hét 
làng thành kdah SH các đức KAL, mà chức 
Thiên và nhơn-loại sing bái cúng-đường. 

Brahmaloke dussadhátu 
vümaakkhakadhiütuyo вање 
brahmãbhipijenti_ thüpam 
dvüdasayojanam. 

, Đức dussá (Dussa) ® X4-Li cùng đức 

-khá-ká Akkhaka) Xá-Li bên tà dễ lại trong 
i Phạm Thiên, chư Phom-Thión hàng sàng bái 


cung đường, toa-th&p 12 do tuần dé táng các đức 
Xá-Li áy. 


n là Ыс tin-thinh trong 
PhütPháp hằng cúng dường duc Ké-Sa © 
Xá-Li đã táng trong tba-pháp Chi-Là-má-ni 
Culámani), trong cõi Trời 930-101, tôi xin dem 
hết lòng thanh kính, tôi xin đem hết lòng thành 
kính, mà làm lê đức Xé-Li mà Chv-Thin và 
nhơn-loại, hằng sèng bái cúng dường, 


TD sc cia Ну, mức lúc t ra з hình, 
[s 
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Cattilisa samá danti kesi lom& nakhã pi 
са devã haranti ekekam 
cakkavülaparampar& pūjită naradevehi 
aham vandãmi dhátuyo. 

Cà 40 đức Đan-Tá (Dantã)  XéLi, và đức 
Kesa (Kesî), đức LAMA (Loma) C) đức 
Né-Khz (Nokhá) 9 mà Chơ-Thiên đem mỗi thi 
di mỗi thế-giới khác, tôi xin đem hết lòng thành. 
kính, mà làm lễ các Thánh-tích, mà Chư-Thiền. 
và nhơn-loại, hằng sàng bái cúng-dường. 

Atthãrasa dve vassasate dhammãsoko 
tadā ahu caturäsisahassã сейуй ca кагариа 
pëjitaá naradevehi sham vandámi dhátuyo. 

Thur Phàt-Pháp được 218 năm (Ü có một 
Hoàng-dé hiệu. 'Tham-má-sô-ká 
(Đhammasoka) ® Ngài có tạo 8 môn 4 ngàn 
tha-pháp dể táng X4-Li, tôi xin dem hét lòng 
thành kính, mà làm lễ các đức Thánh-tích ấy, 
mà Chu-Thiên và nhonloại hằng sing bái 
cúng-dường, 


rra 
DIE? awina hủy đặc 
Basa Due 
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 ADITTAPARIYAYASUTRA : 
KNH GIẢI VỀ ША GHIỀN-NÃO) 

Evamme sutam. 

"Tôi (tên là A-nan-da) được nghe lại như уйу: 

Ekam samayam bhagavà gayayam 
viharati  gayüsise sadhim 
bhikkhüsahassona. 

Mis iub hộ ае Tubus ding Gido OÈ, 
ngự trong nước Gá-di-si-sí (GAY; 
sông Саа (GAYA) cùng một ngàn S 
Den 

Tatra kho bhagavi bhikkhu ãmantesi. 

Đức Thé-Ton dạy các thầy, Ty-khuru trong 
nước бафаз3а (GAYASÍSA) ấy phải 
Wäscht nghe lời này : 

Sabham bhikkhave 8dittam. 

Này các Thầy Tỷ-khưu ! Tắt cà vật dhu là 
néng. 

Kiñca bhikkhave sabbam aditam. 

Này các thầy Ty-khiu ! Tất cả vật dhu là 
nóng, Ấy là cái chi? 

Cakkhum bhikkhave ádittam. 

Này cás thầy Tỳ-khưu ! Mất là vật nóng. 
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Бара вана. 

Các sắc là vật nóng. 

Cakkhuvinnünam ádittam. 

“Thức nương theo mát là vêt nóng. 

Cakkhusamphasso &ditto. 

Si tiếp-xúc của mát là våt nóng. 

Yam pidam cakkhusamphassapaccayá 
upajjati vedayitam sukham và dukkhám vā 
adukkhamasukham vã. 

Sự biết rõ cảnhgiới là thọ lãnh điều vui, 
“bu khổ, hoặc không khổ, không vui, phát-eanh. 
do sự tiếp.xúc của mát. 

Tampi ádittam. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy, cũng là vêt nêng. 

Kena üdittam? 

"Nóng do lẽ chi? 

Adittam rügagginà dosagginā mohaggina 
#dittam_jatiya  jarimaranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi 
upayäsehi adittanti vadāmi. 

Nhu-Lai goi nóng do lửa tinh, so lửa sân do 
lửa si, pog do ag anih; ie E vio ТА иг dio 
Nóng do sự trái ý, do nr uấtứe, do sự 
trong thân, do sự khổ trong tim, do các sự khó 
chịu trong tâm. 


—ш— 


Sotam adittam. 

Tai là vật nêng. 

Вааай adittá. 

Các tiếng là vật nóng. 
Sotaviäfấnam ädittam. 

Ting nương theo tai là vật nóng. 
Sotasamphasso ãditto. 

Sy tiếp xúe cia tai là vật nóng. 

Yam idam sotasamphassapaccay& 


upajjati vedayitam sukham và dukkham уй 
adukkhamasukham vā. 


Sy biết rõ cảnh giới là tholánh điền vui 
didu khó, hoặc không khô không vui, phát sanh 
bởi sự tiếp xúc của tai. 


Tampi adittam. 
Sự biết rõ cảnh giới Ấy cang là vật nóng. 
Kena ñảittam ? 
Nóng do lẽ chỉ ? 


Ádittam rãgagginã dosagginã mohagginà 
Айат jãtyã  jarámaranena soehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi 
"upáyisehi dittanti vadāmi. 
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Nhu-Lai gi nóng do lửa Tinh, do lửa Sân, do 
lửa Si, nóng do sự sanh, do sv già YẾU, và sự 
chết; Nóng do sự trái ý, do sự uốt-ức, do sự 
khê trong thân, do sự khổ trong tâm, do các sự 
khổ chịu trong tâm, - 

Ghãnam 8dittam. 

Ма là vật nóng. 

Сапдћа ãdittã. 

Các mùi là vật nóng. 

Ghünavifiünam &dittam. 

“Thức nương theo mũi là vật nóng. 

Ghãnasamphasso áditto. 

Sự tiếp-xúe của mũi là vật nóng. 

Yampidam ghãnasamphassapaccaya 


upajjati vedayitam sukham và dukkham vã 
adukkhamsukkham vã. 


Sự biết rõ cảnh giới là thọlãnh điều vui, 
điều khổ, hoặc không khổ, không vui, phát-sanh 
bởi sự tiếp-xúc của lưỡi. 

Tampi ádittam. 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Kena ñdittam ? 

Nóng do lẽ chỉ? 
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Ãdittam rñgagginã dosagginã mohagginā 
ñdittam }ЁНуй jarãmaranena sokehi 
paridevehi dukhehi domannassehi 
upäyäsehi ñdittanti vadāmi. 

Nhu-Lai goi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do 
lira Si; Nóng do sự sanh, do sự già yếu và 
chất, Nóng trái ý, do sự uátate, do sợ khi 
trong thân, do sự khô trong Tâm, do các sự khó 
chịu trong Tam. 

Jivhã аана. 

Lưỡi là vật nóng. 

Rasa adittã. 

Các vị là vật nóng. 

Jih&vinnam &dittam. 

“Thức nương theo Lưỡi là vật nóng. 

Jivhüviifinamsamphasso &ditto. 

Sy tiếp nương theo của lưỡi là vật nóng. 

Yempidam jvãsemphassapaccayVŸ 
upajjati vedayitam sukham và dukkham vã 
adukkhamasukham vã, ` 

Sự tiếp-xúc của lưỡi là vật. Sự biết rõ. 
cảnh giới là thọ lãnh điều vui, điều khổ, hoặc. 
không khó kháng vui, phát sanh bởi sự tiếp xúc. 
của lưỡi. 
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Tampidam ádittam. 
Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 
Kena adittam ? 

Nóng do lë chi ? 

Ãdittam r&gagginà dosaggin& mobagginā 
&dittam jãtiyã jarámaranena sokehi 
paridevehi dukkhehi domanassehi 
upüyásehi ádittanti vàdámi. 

Nhu-Lai goi nóng do lửa Tình, do lửa Stn, do 
lửa Si ; Nóng do sự Sanh, do sự Già yếu và sự. 
chết ; Nóng do sự trái ý, do sự uất-ức, do các 
sự khổ trong thân, do sự khó trong Tâm, do các 
sự khó chiu trong Tâm. 

Кауо &ditto. 

“Thân là vật nóng. 

'Photthabbã Bdittã. 

Sự đụng chạm do thân thể là vật nóng. 

`Kãyaviññãnam ádittam. 

“Thức nương theo thân thể là vật nóng. 

Káyasamphasoo äditto. 

Sự tiếp xúc của thân là vật nóng. 
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Yam  pidam küyasamphassapaccayá 
upajjati vedayitam sukham và dukkham vã 
adukkhamasukham vā 

Sự biết rõ cành giới là tho-linh điền vui, 
điều khi, hoặc không khô không vui, phát-sanh. 
bởi sự tiếp-xúc của thân, 

Tam рі айат. 

Sự biết rõ cảnh giới Ấy cing là vật nóng. 

Kena ãđitam? 

Nóng do lẽ chỉ ? 

Ádittam ragagginã dosagginã mohagginã 
&dittam jatiya jarámaranena sokehi 
paridevehi duldhehi domanasschi 
upáyüsehr ádittanti vadāmi. 

NhuLai gọi nóng do lửa Tình, do lửa Sân, do 
lửa Si ; Nóng do sự Sanh, do sự già yếu và sự. 
chết ; Nóng đo sự trái ý, do sự uất-ứe, do sự 
khổ trong thân, do sự khổ trong Tâm, do các sy 
khó chịu trong Tâm. 

Mano ãditto. 

Y là vật nóng. 
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Dhammà айна. 

Che pháp là cảnh-giới phát-sanh trong Tâm là 
vật nóng. 

Мапотїйййпат ādittam. 

Thác nương theo ý là vật nóng. 

Mano samphasso ãditto. 

Sv tiếp-xúc của ý là vật nóng. 

Yampidam manosamphassapaocaya. 
upajjati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã. 

Sự biết rõ cảnh giới là thọlãnh điều vui, 
điều khổ, hoặc không khổ không vui, phát sanh. 
bởi sự tiếp-xúc của Y. 

Tampi ádittam ? 

Sự biết rõ cảnh giới ấy cũng là vật nóng. 

Kena ädittam? 

Néng do lẽ chi ? 

Ádittam rãgagginã dosagginà mohaggina 
ãdittam jãtiyã jarãmaranena sokehi 
paridévehi dukkhehi domanassehi 
upãyãschi ãdittanti vadāmi. 
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Nhv-lai goi nóng do lửa Tinh, do lửa Sản, do 
Nửa Si ; Nóng do sự Sanh, do sự Già yếu và sy 
chết ; Nóng do sự trái ý, do sự uátite, do sy 
khổ trong Thân, do sự khó trong Tâm, do sự khó 
chịu trong Tâm. 

Evam passam bhikkhave sutavü 
ariyasüvako cakkhusmimpi nibbiandati 
rüpesu pi nibbindati cakkhuviffanepi 
nibbindati cakkhusamphassepi nibbindati. 

Này các thầy Ty-Khura ! Các bộc Thirih-Văn 
cao-thugng, khi đã nghe thấy như thế át sanh 
lòng chán-nản trong mát, chán-nàn các sắc, 
«автав trong thức nương theo mát, chán-nản 
sự tiếp-xúc của mất, 

Yampidam ` cakkhusamphassapaccayü 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. 

Chán-nân sự biết rõ cảnh-giới, là thọ lãnh. 
điều vui, điều khổ, hoặc không khổ không vui, 
phát sanh bởi sự tiếp-xúc của mát. 

Sotasmimpi mibbinadati saddesupi 
nibbindati sotaviññanepi nibbindati 
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sotasamphassepi nibbindati, 


Chán-nàn trong tai, chin-nin các giọng nói 
(hoặc &m-thanh) chán-nản trong thức nương 
theo tai, chín-nàn sự tiếp xúc của tai. 


Yampidam sotasamphassapaccay& 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. 


Chán-nàn đến sự biết rõ cảnh-giới là thọ 
lãnh điều vui, điều khê, hoặc không khô không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp-xúe của tai. 


Ghiünasmimpi mibbindati gandhesupi 
nibbindati ghãnaviñmne pi nibbindati 
ghünasamphassepi nibbindati. 


Chán-nàn trong mũi chán-nán các mùi, 
chán-nàn trong thức nương theo mũi, chín-nàn 
sự tiếp xúc của mũi, 

Yampidam ghãnasamphsssapaccsyä 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham 


vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. 


Chán-nån đến sự biết rõ cảnh-giới, là thọ 
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lãnh điều vui, điều khi, hoặc không khê không 
vui, phát sanh bởi sự tiếp-xúc của mũi, 

Jivhãyapi nibbindati rasesupi nibbindati 
jivhvifiánepi nibbindati 
jivhásamphassepi nibbindati. 

Chán-nån trong lưỡi, chín-nin trong các vi, 
chán-nán trong thức nương theo lưỡi, chán-nán 
trong sự tiếp-vúe của lưỡi. 

Yampidam jivhasamphassapaccay& 
uppajjatî vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati, 

Chin-nin dén sự biết ro cảnh-giði, là th» 
lãnh điều voi, điều vui, điền khổ, hoje không 
khổ không vui, phát sanh bòi sợ tiếp-xú: của. 
Mới. 

Küyasmimpi nibbindati photthabbesupi 
nibbindati kiyaviüianepi nibbindati 
Küyasamphassepi nibbindati. 

Chán-nin trong thán-thà, chán-nán các sự 
dung cham, chán-nàn trong thức nương theo 
thân thổ, chán-nån sự tiếp-xúc trong thân4hẻ, 
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Yampidam kiyasamphassapaccay& 
uppajjati vedayitam sukham vã dukkham 
vã adukkhamasukham và tasmimpi 
nibbindati. 

Chán-nàn đến sự bit rõ cánh-giói, là thọ 
lãnh điều vui, điều khả, hoặc không khổ không 
vai, phát sanh bởi sự tiếp -xúe của thán-thà. 

. Manasmimpi nibbindati dhammesupi 
nibbindati тапоуійҝапері  nibbindati 
manosamphassepi nibbindati. 

Chánnân trong ý, chínaán các Pháp, 
chán-nản trong thức nương theo ý, chán-nn 
sử tiếp xúc của ý, 

Yampidam manosamphassapaccayà 
uppajjati vedayitam sukham vã ukkham 
vã adukkhamasukham vã tasmimpi 
nibbindati. 

Chán-nån dén sự biết rõ cảnh-giới là điều 
vui, điều khổ, hoặc không kh không vai, phát 
sanh bởi sự tiếp xúc của $. 

Nibbindam virajjati virág& vimuccati. 

Khi dà chán-nàn (như vậy rồi) thi đứt khỏi 
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tình-dục, Tâm cũng giải thoát (khỏi trầni-luân) 
nhờ dứt khói tìnhdục. ` 

Vimuttasmim vimuttamiti Anam hoti. 

Khi Tâm giši-thoát (khi trầm luân) thì Tuệ 
(eủa bậc Thinh-Văn) cao-thượng ấy cũng phát 
sanh phân minh và biết rằng Tâm của ta đã 
giảtthoát. khôi trám-lutn rồi. 

Kbin& јай vusitam brabmacariyam 
katam karaniyam nãparam itthattháyñti 
pajünatiti, 

Các (bậc Thinh-Všn eao-thượng) cũng rë nhw 
vầy : Sự sanh (của ta) đã dứt, Pháp cao-thượng 
ta đã đắc, phận sự nên làm ta cũng đã làm, ngoài 
ra ta chẳng còn phận-sự gì khác nữa. 

Idam avoca bhagavã. 

Pic ThéTón là dáng Giáo-Chü, diën. 
kinh này rồi. 

Atamanü te bhikkhu bhagavato 
bhãsitam abhinandum. 

Сас thầy Ty-Khuu ấy đều phátsanh lòng 
hoankhỷ, 
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lmasminica pana veyyákaranasmim 
bhajfam&ne tassa bhikkhusahassassa 
anupädäya ñsavehi cittāni vimuccimsūti. 

Khi đức Thé-Ton giảng giải vè Pháp có meo 
mực nầy, Tm 1000 thầy TY-Khuu dèu được 
giảithoát các nghiệp, hoặc nhờ dứt khỏi long 
nga chấp, 

` 


BUDDHAJAYAMANGALAGATHA : 

KỆ TUNG VỀ SỰ CẮM THÁNG VÀ HẠNH PHÚC 

D— Bãhum sahassamsbhinim 
mitasavudhantam grimekhalam. 
uditaghorasasenamáram 
dünüdidhammavidhind jitavã munindo 
tantejasü bhavutu te jayamadgalãni. 

Bite Phật cao-thugng hon các bic TríTuô, 
Ngài đã cảm tháng Ma-Vưvng, Ma-Vương bién. 
ngàn cánh tay đều chm ken, cối voi 
Gr-mé-khá-á (GRIMEKHALA) đủ cả binh ma, 
tiếng hét la vang rin. Nhờ Pháp Thôp-d), 
mbut là Pháp Bếthí, mà dic Phật cảm tháng 


được Me-Vương. Do nhờ Phật lực này, xin cho 
sự hạnh-phúc phát sanh đến người, 

2)— Мага tirekamabhi- 
yujjhitasabbarattim ghorampanälavaka 
makkhamathaddhayakkham 
khantisudantavidhinà jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamangaláni. 

Đức Phật đã cảm thắng Da-Xoa. ALAVAKA 
rất cang nganh, không lòng rhán-nhuc, khoe tài 
trọn đêm cùng dức Phát, Dạ-Xea rất hung ác, 
chm đồng hơn Mavơng đã bị đức 
Chánh-Bién-Tri dùng phép nhẫn-nhục thâu 
phục rồi. Do nhờ Phật lực này, xin cho sự 
hanh:phúe phát sanh đến người. 

3) — Nülágirim gajavaram 
atimattabhütam dàvaggi cakkamasaniva 
suđãrunantam mottambuso kavidhinà jita 
vā munindo tantejasi bhayatu te 
jayamadgaláni. 

Due Phật đã cảm thắng voi NÃLÃGIRI đến 
sơn hung áe dü-ton như lửa rùng, như sám- 
sét nhờ rải lòng Bi, mà đức Chánh: 
Bién-Tri cûm thắng dược (voi ấy). Do nhờ 
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Phật lực này, xin cho sự hạnh-phúc phát sanh 
đến người. 

4) — Ukkhittakhaggamati- 
hatthasudãrunantam 
đhãvantiyojanapathaä-gulimalavantam. 
iddbibhisankhatamano jitavã munindo 
tantejasã bhavatu te jayamangaláni. 


Disc Phật dùng phép Thần thông, cảm tháng 
ANGULIMALA, kè cướp sát nhon, cát ngón tay 
um xb làm tràng hoa, kë quá hung-bạo nhung 
rất tinh-nhuê, càm gương myt đức 
Chánh-Bión-Tri xa ba do-tuàn. Do nhờ Phột 
lực nầy, xin cho sự hạnh-phúc phát-sanh đến 
người. 

Katvêna katthamudaram iva gabbhiniy& 
ciñcãya duthavacanam janakiyamajjhe 
santena somavidhinā jitavà munindo 
tantejasü bhavatu te jayamahgaláni. 

Đức Phật đã khử trừ lời dữ của nàng 
Chinh-Cha, nàng dàng cây tràn giống dạng đức 
bé trong thai, giả làm phụ nữ mang thai. Nhờ. 
dùng phép Chánh-Định, mà đức Chánh- 
Biến Trì cảm thắng nàng giữa chốn đông 
người. Do nhờ Phật lực nầy, xin cho hạnh- 
phúc phát sanh đến người. 
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6 — Saceam vihãya matisacca- 
kavadaketum vadabhiropitamanam 
atiantabhütam paffãpadipajalito jitavā 
munindo tantejasà bhavatu te 
ayamangalani. 

Pie Phật sáng-suốt nhờ ngọn dto tuệ. Ngài 
đã cảm thắng kè ngoại-đạo SACCAKA là kè 
không ngay thật, chỉ tra thích sự nâng cao lời 
mới mình nhu người dựng côt phướng, kë rất 
si-m, chẳng khác người mù. Do nhờ Phật lực 
nầy, xin Фо sợ hạnh-phúc phát sanh đến 
người 

7) —Nandopananda bhujagam 
vibuddham mahiddhim puttena thera 
bhujagena damãpayando 
iddhupadesavidhinà jitavà munido 
tantejasã bhavatu te jayamangalàni. 

Đức Phật dạy đạiđức MueKiền-Liên, biến 
làm Long-Vương, di thêu phục Rồng chứa 
(NAN-DOPANANDA) là rồng tàkiến, có 
nhiều Thầnthông, nhờ day đạiđức Mục 
Kiền-Liên, mà dte Chánh-Bién-Tri thâu phục 
được (rồng chúa ấy). Do nhờ Phật lực này, xia 
cho hạnh-phúc phát-sanh đến người. 
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8) — Duggšhaditthibhujagena 
sudatthahattham brahmam. 
visuảdhijutimiddhibakRbhidhãnam. 
nãnñgadena vidhinãjitavã munindo tante 
jasa bhavatu te jayamangaláni. 

Đức Phật đã cảm thắng đại Phạm.Thiên 
(BAKÃ) Bá-Ca, tự cho mình là cao-thượng, vì 
đức trong sạch, có thần-thông, và chấp hån tà- 
kiến, nhy giáeTuệ, mà đức Chánh-Biến-Trí 
cảm thắng được đại Phạm-Thiền ấy, Do nhờ. 
Phát lực này, xin cho sự hạnh-phúe phát sanh. 
đến người. 

Etüpi buddhajayamañga atthagāthā yo 
vücano dinadine sarate matandĩ 
hitvănanekavividhãni cupaddavüni 
mokkham adhigameyya паго sapaffo. 

Những người có trítub, không biếng nhác, 
thường ngày hằng tụng hoặc niệm tám kệ 
ngon, tériduong oai-lựe của đức Chánh-Biến- 
Tri, thì sẽ được tránh khỏi vô số nạn tai ; và sẽ 
chứng-quả Niết:Bàn là nơi an vui độc nhất. 
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ANATTALAKKHANASUTRA : 
KINH TUNG VỀ TƯỞNG VONGA €? 

Evam-me sutam. 

Kinh này (goi là Vo-Ngà Tướng-Kinh). tôi là 
ANANDA có nghe như уйу: 

Ekam samayam bhagavã bürünasiyam 
vibarati isipatane migadáye. 

"Một thui nç, đức Phật ngụ trong rừng Huu, 
gn thành RARANASI, 

Tatha kho bhagavä pafeavaggiye 
bhilkdkhũ ãmantesi. 

“Đức Phật gi năm thầy Tỳ-Khưu trong nơi 
Ấy mà giảng rằng : 

Rüpam bhikkhave апана. 

Này các thầy Tj -Khuu ! Sắc than là vững, 
chẳng phải là của ta. 

Ейрайса hidam bhikkhave айа 
abhavissa na yidam rûpamãbãdhãya 
samvatteyya. $ 


(1) Ken ng wong ihi người sẻ binh ho tang À. 
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Niy các thầy TY-Khuu | Nếu sắc thân này 
thiệt Jà de ta, thì nó không phái chju sw dau 
m. 


Ladhetha ca rüpe evam me rüpam hotu 
evam me rüpam mã ahositi, 

Lại nữa, người đời có thể nói : xin cho ec 
của ta như thế nầy, xin đừng cho sắc thân của. 
ta như thé kia. 


Yasmá ca kho bhikkhave rüpam апана 
tasmã rũpam ñbãđhãya samvattati. 


Này refe thầy Tỳ-Khưu 1°8йс thân thiệt là 
vô-ngã nên nó hing chịu sự đau ốm, 


Na ca labhati rüpe evam me rüpam hotu 
evam me rüpam má ahosīti. 


Lai nữa, người đời không có thé nói : Xin cho 
sắc thân của ta nhw thế này, xin đừng cho sắc + 
thân của ta như thé kia, 

Vedan апана; 

“Thọ chẳng phải là của ta, 


Vedanü са hidam bhikkave айй 
abhavissa na yidam. 
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Này các thy Ту-Кыш | Nếu Tho thiệt là 
của ta. 
Vedani abidhãya samvetteyya. 
Tho ấy cũng không phải chịu sự dau khổ, 


Labhetha ca vedanäya evam me vedan& 
hotu evam me vedanã mã ahositi. 


Lại nữa, người có thể nói : Xin cho thọ của ta 
mbur thé này, xin đừng cho thọ сда ta he thé 
kia. 

Үазтй ca kho bhikkhave vedanā апана 
tasmã vedana ãbãđhãya samvattati. 

Ny các thầy Ty-Khuu.! Thọ thiệt là vô-ngã, 
nên nó phải hằng chju cự đau khổ, 


Na ca labhati vedanáya evam me vedanê 
hotu evam me vedan mã ahositi. 


Lai nữa, người đời không có thể nói : Xin cho. 
thọ của ta như thế này, xin đừng cho thọ của 
ta như thé kia. 

Sañiãã апана. 

Tưởng chẳng phải là của ta. 
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Soft ca bidam bhikkhave att 
abhavissa na yidam вабба &büdhiya 
samvatteyya. 

Này các thầy Ty-Khuu ! Nếu Tưởng thiệt 
là của ta, Tưởng Ấy căng không phải chịu ty 
đau khổ. 

Lanhetha ca вайййуа evam me ваййї 
hotu evam me safi mã ahosīti. 

Lei nữa người đời có thể nói : Xin cho rèng 
của ta nhu thế nầy, xin ding cho tưởng của ta 
như thế kia. 

Yasmá ca kho bhikkhave saññã anattã 
tasmi ваййй ãbãdhãya samvattati. 

Nly các thầy T-Khưu ! Tướng thiệt chẳng 
shải là của ta, nên nó hằng phii-chiu sự dau 
khổ, 
Na са labhati sañlãya evam me saññā 
hotu evam me ваййї mã ahositi. 

Lai nữa người đời không có thể nói : Xin cho. 
tưởng của ta như thế này, xin đừng cho tưởng 
của ta như thế kia, 
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Sañkhara апана sańkhārā ca hidam 
bhikhave attã abhavissamsu na yidam 
salkhãrã abüdháya samvatteyyum. 

Hành chẳng phải là của ta : Này các thầy 
Tỳ-khưu ! Nếu hành thiệt là của ta, hành ấy 
cang chẳng phải chịu sự đau khổ, 

Labhetha ca saükháresu evam me 
saikhãrä hontu evam me sadkhãrã mã 
ahosunti, 

Lại nữa, người đời có thể nói : Xin cho hành 
của ta như thế này, xin đừng cho hành của ta 
ahir thé kia. 

Yasmá ca kho bhikkhave sa&khárá апана 
tasmã sañkhárñ abüdhüya samvattanti. 

Này các thầy Ty-Khiru ! Hành thiệt chẳng 
phải là của ta, nén nó hàng phải chíu sự dau 
khổ. 

Na ca labhati sankhäresu evam me 
saäkhãrã hontu evam me sã¡khãrã mā 
ahosunti. 
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Lai nữa, người đời không có thể nói : Xin cho 
hành của ta như thế nầy, xin dừng cho hành. 
của ta như thế kia, 

'Viññãnam апан. 

Thic chẳng phải là của ta. 

Viññanañea hidam bhikkhave atë 
abhavissa. 

Này các thầy Tỳ-khưu 1 Nếu thức thiệt là 
của ta 


Na yidam viấñãnam ãbãbhãya 
samvatteyya. 

“Thức ấy cũng chẳng phải chịu sự đau khổ. 

Labhetha ca viññãne evam me viüiinam 
hotu evam me viññãnam mã ahositi. 

Lai nữa người đời có thể nói : Xin cho thức 
của ta như thế này, xin đừng cho thức của ta 
như thế kia, 

Yasmã ca kho bhikkhave viểấãnam 
апайа tasma viññanam  übüdhiya 
samvattati. 


—ta— 


Này các thầy Ty-khuu ! Thức-thiệt chẳng 
phải là của ta, nên nó hằng phải chịu sự đau 
khô. 


.Na ca labhati viññãnne evam me 


vifñãnam hotu evam me vinninam mã 
ahosîti. 

Lai nữa, người đời không thể nói : Xin cho 
thức của như thế nầy, xin đừng cho — thức 
của ta như thế kia. 


Tam kim maññatha bhikkhave rüpam 
nieeam vã anicam vã ti? 


Niy các thầy Ty-Khưu ! Các người cho sắc 
thân là thường hay vô thường ? 


Aniccam bhante ! 

Bạch đức Thé-Ton, sắc thân là và-thường. 

Yampanüniccam Фат vã tam 
sukham vã ti? 

Vêt chỉ là vô-thường, vật ấy khổ hay vui ? 

Dukkham bhante ! 

Bach đức Thế-Tôn, vật áy là khô. 
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Xampanüniceam dukkham 
viparinñimadhammam kallamnu tam 
samaupassitum etam mama eso hamasmi 
eso me ана. 

Vật chi vô-thường là khổ, có sự biến đổi theo 
Лё thường thì nén cho vật dó là của ta, đó là ta, 
đó là thân ta chăng ? 

No hetam bhante ! 

Bach đức Thế-Tên, chẳng nên. 

Tam kim mañřatha bhikkhave vedanā 
niccā vã anicoä vã ti. 

Này các thầy Tỳ-Khưu ! Các ngươi cho tho 
là thường hay vó-thubng ? 

Anieeä bhante | 

Bạch đức Thé-Tón, thọ là vô-thường. 

Yampanániccam dukkham vã tam 
sukham vã ti ? 

Vêt chỉ võ-thường, vật ấy khổ hay vui ? 

Duldcham bhante ! 
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Bạch đức Thé-Tón vật ấy là khổ. 

Yampanãniceam dukkham viparináma- 
dhammam kallamnu tam samanupassitum 
etam mama eso hamasmi eso me анан? 

Wat chỉ vó-thuriyng là khổ, có sự bién ddi theo 
1ë thường, thì nên cho vật đó là của ta, đó là ta, 
đồ là thân ta chăng ? 

No hotam bhantel 

Bach đức Thé.Tên, chẳng nên. 

Tam kim maññatha bhikkhave saññã 
піссӣ vã aniccã váti ? 

Này các thầy Ty-Khuu ! Các — ngươi cho 
tưởng là thường — hay vô4hường ? 

Алісей bhante ! 

Bạch đức Thế-Tôn, hưởng là — và-thường. 

Yampanüniccam dukkham vã tam 
sukham vi 

Våt chỉ vô-thường, vật ấy khô hay vui ? 


—nme- 


Dukkham bhante ! : 

Bach đức Thé-Tón, vật ấy là khê. 

Yampanüniceam dukkham 
viparinãmadhammam ` kallamnu. 
samanupassitum etam mama eso hamasmi 


tam 


eso me ацан? 

vật chi và-thường là khổ, có sự biến dbi theo 
1ë thường, thì nén cho vật đó là của ta, đó là ta, 
dó là thân ta chăng ? 

No hetam bhante! 

Bạch đức Thé-Tón, chẳng nén. 

Tam kim mañãatha bhikkhave sañkhārā 
niccã vã sniccá уйн? 

Này các thầy Ty-Khuru ! Các ngươi cho hành 
Ла thường, hay vôthường ? 

Anieeam bhantel 

Bạch đức Thế/Tôn, hành là vô-hường. 

Yampanäniceam dukkham và tam 
sukham väti ? 
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Vêt chỉ vô-thường, vật ấy khổ hay vui ? 

Dukkham bhante! 

Bạch đức ThÉ-Tón, vật ấy là khi. 

Yampananiccam dukkham 
viparinámadhammam kallamnu tam 
samanupassitum etam mama eso 
hamasmi eso me анан? 

Våt chỉ vô-thường là khổ, có sự biến-đổi theo 
1ë thường, thì nên cho vật đó là của ta, dó là ta, 
đó là thân ta chăng? 

No beten bhantet 

Bạch đức Thế:Tên, chẳng nên. 

Tam kim maññatha bhikkhave viấñanam 
niceam và aniccam váti? e 

Này các thầy Ty-Khiru ! Các — ngươi cho 
thức là thường hay vêthường ? 

Aniceam bhante ! 

Bạch đức Thé-Tón, thức là vô-thường. 
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Yampanāniccam dukkham và tam 
sukkham vàti ? 
Vêt chỉ vo-thutg, vật ấy khổ hay vui 7 


Bach đức Thế-Tôn, vật ấy là khi. 

Yampanänieeam dukkham 
viparinámadhammam kallamnu tam 
samanupassitum etam mama eso 


hamasmi eso me attñti ? 

Vêt chi vo-thurog là khổ, có sự biển-đỗi theo 
1 thường, thì nên cho våt đó là của ta, đó là ta, 
dé là thân ta chăng? 

No hetam bhante! 

Bạch dic Thé-Tón chẳng nén. 

“Tasma tiha bhikkhave yamkinci гира 
atitánagatapaccuppannam ajjhattam vã 
bahiddbã vã olārikam và sukhumam và 
hinam và panitam vũ yandüre santike và 
sabbam гарат. 


—9— 


Này các thầy Tỳ-Khưu ! Cho nên sắc nào 
dầu trong đời quákhứ, vilai, hiện-tại, bên 
trong, bên ngoài, thô-thiễn, vi té, hèn ho, quí cao 
эйс nào dần xa hay gần, các эйс ấy ddu chỉ là 
sắc thôi. 

Netam mamo neso hamasmi na meso 
ачан evametam yathibhütam 
вапипаррайййуа datihabbam. 

Cie người nên xem sắc бу bằng trítuệ trong 
sạch theo chon-lj như vầy : Đó chẳng phải của. 
ia, đồ chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

такай vedanê atitandgatapaccuppanna 
ajjhattã vi bahiddhā vã elárikš vã sukhumā 
vã hina vã panità vã уй dūre santike vã 
sabbai vedanê. 

Tho nào wong đới quá-khứ. die inen tai, 
bên trong, bên ngoài. thò-thin, vi ti, hèn hạ 
hoặc quý cao thọ nào gần hoặc xa, các tho ấy 
dba chỉ là tho thôi. 

Netam mama neso hamasmi na meso. 
анан evamotam yathübhütam 


—i80— 


sammappaññãya datthabbam. 

Các người nên sự Ấy bằng Trí tuệ trong sạch, 
theo chon-lj, như уйу: Đó chẳng phải của ta, 
đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Yiküci saffã atitünigatapaccuppannà 
ajjhattã vã bahiddha vã oláriká và sukhumá 
vã bina vã panitã vã уй dûre santike và 
sabba sët, 

Tường nào tong đời quákhứ, vila, 
hiện tại, bên trong, bón ngoài, thó-thión, vi tế, 
hèn hạ hoặc quý cao, tưởng này gần hoặc xa, 
các trởng ấy đều chỉ là tưởng thôi. 

Netam mama neso hamasmi na meso 
ашан evametam yathübhütam 
sammappañřāya dathabbam. 

Các ngươi nén xem sự Ấy bằng tri-tué trong. 
sach, theo chơn-lý như уйу : Đó chẳng phải của 
ta, dó chẳng phải là ta, đó chẳng phải thân ta. 

Yekeci saikhárã 
atītānāgatapaccuppannā ajjhattã và 
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bahiddh8 vã oláriká vã sukhumi và hînã vã 
papita và ye dūre santike và sabbe 
вайкһйгй. 

Hành nào trong đời quá-khứ, viai, hiện lại, 
bên trong, bên ngoài, thô-thiển, vitế, hèn hạ. 
hoặc quý cao. Hành nào gần hoặc xa, các hành 
áy đều chỉ là hành thôi. 

Netam mama neso hamasmi na meso 
attãti evametam  yathübhütam 
sammappaññaya datthabbam. 

Các ngươi nên xem sự ấy bàng trí-tuệ trong. 
sạch, theo chơn-lý nhu уйу : Đó chẳng phải của. 
ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải là thân ta. 

Yamkiüci  viñấãnam. 
attnágatapaccuppannam ajihattem vā 
bahiädhã vã olãrikam vã suLhumam vã 
hinam vã panitam vã yandüre santike và 
sabbam viññanam. 

"Thức nào trong đời quá-khử, viai, hiện-tại, 
bên trong, bên ngoài, thô-thiền, vi-tế, hàn hạ 
hoặc quá cao. Thức nào xa hoặc gần, các thức 
Ấy dłu chỉ là thức thôi. 
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Netam mama neso hamasmi na meso 

attãti evametam yathãbhũtam 
Immappaññãya datthabbam. 
Các ngươi nên xem sự ấy bằng trí-tuệ trong. 
sach, theo—chơn-lý như vầy : Đó chẳng phải 
của ta, đó chẳng phải là ta, đó chẳng phải thân 
ч. 

Evam passam bhikkhave sutavā 
ariyasāvako rüpasmimpi nibbindati 
vedanüyapi nibbindati saññãsspi 
mibbindati saäkhãresupi nibbindati 
viññanasmimpi nibhindati, 

Này các thầy Tỳ-Khưu ! Các bậc Thinh-Ván. 
được nghe và thầy như thé rồi, các Ngài chán 
nản trong sắc, chén-nàn trong thọ, chán-nản 
trong tưởng, chẩn nẵn trong hành và chán-nån 
trong thức. 

Nibbindam virajjati virägã vimuccati. 

Khi đã chán nản (như th) thì được lánh xa 
tình-dục, tâm được giải-thoát.. 


—188— 


Vimuttasmim ấanam hoti. 

Khi tâm được giài-thoát, trí-tub (cla Ыс 
"Thinh-vün) phát sanh rõ-rệt, mà biết rằng Tám 
của ta đã giải-thoát rồi. 

Khînã jati suvitam brahmaeariyam 
katam karaniam náparam itthattāyāti 
Pajānātīti. 

Các bậc Thinh Vin cũng biết rõ rằng : Sy 
sanh (của ta đã đứt, đạo của Pháp cao-thượng. 
ta đã đấc ròi, phận sự nên hành, ta cũng đã 
hành rồi, 

Tdamavo са bhagavã. 

Đức Phật đã giảng-giải dứt kinh này. 


Atta manā pañcavaggiya bhikkhü 
bhagavato bhãsitam abhinandum. 
“Bọn 5 thầy Ty-Khwu nghe được khẩu 
truyền của đức Thế-Tôn, lấy làm hoan-hj. 
Imasmifca рапа. veyyäkaranssmim 
Ъћаййатапе —pancaveggiyánam 
bhikkhũnam anupãdãya ãsavehi cittãni 
vimuccimsiti. " 


Khi đức Phật dang giång:kinh niy, thì tám 


س 


của bon 5 thầy Tỳ-Khưu được 
vité phiền-năo, vì chẳng còn nê chấp (ring 
chung ta nữa), 
D 
.. 


VI-DIÉU-TANG. (PHÁP-TUU) 

KINH TUNG TRONG ĐẦM CUNG VONG NHÀN TT 

Kusalã dhammä, akusalã dhammi, 
abyükatà dhamma, sukhãya vedandya 
sampayuttá dhammā, dukkhãya 
vedanûya—sampayuttã dhammã, 
adukkhamasukhiya vedanayã 
sampayutt&dhammá, 

Vipākā đhammä, vipika dhamma 
dhammä, nevavipäka navipükadhamnia 
dhammä, 

Upädinnupidä niyä dhamma, 
anupidinmupüdà піуд dhammā, 
anupädinnãnupadã niyã dhammá. 


mm... 


at 

Saikilitta sanikilesiki | dhammi, 
asankilittha sañkilesikšddhamma, 
asankilifthã sankilesiká dhammi. 

Savitakka savicárà dhammá, ауйакка 
Vicüramattü đhammä, avitakk& vieărã. 
dhammã. 

Pitsahagati dhammá, sukhasahagatü 
dhammá, upekkhüsahagatà dhammá. 

Dassanena pahátabbá dhammi, 
bhüvan&ya pahãtabbà dhammã, neva 
dassanena nabhävanäya pahātabbā 
dhammá. 

Dassanena pahãtabba hetukã dhammà, 

` bhãvanäya 'pahãtabba hetuká dhammi, 

nevadassa nena nabhivaniya pahätabba 
herukã đhammã. 

Acayagümino dhammá, appacayagimino 
dhammá, neva cayagãmino 
nappacayagümino dhümmá. 
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Sekkhä dhamm, asekkh& dhammá, neva 
sekkh& nãsekkhã náseldhi dharma. | 

Parittä dhammá, mahaccatá dham mã, 
арратйпа dhamma, parittáramman& 
dhammi, mahaggatirammagá dhamma, 
appamán&rammaná dhammi. 

Ньй  dhammi, majjhimā đhammä, 
paniti dhammá, micchattaniyatà dhammi, 
sammattaniyatã dhammā, aniyatádhammi. 

Maggiranmmanä ` dbammá, 
maggahetuká ` dbammi, 
maggädhipatinodhammā. 

Uppann& dhammã, anuppanā dhammá, 
uppãdino dhamm&, 

Акпа dhammā, anāgatā dhammā. 
рассиррапй dhamma, atitërammanë 
hammá, anāgatărammaņă dhammiã 
Đaccuppannärammarii dhammá. 


—187— 
Ajfbatti dhammá, bahiddhã dhammä, 
ajjhattabahiddhā dhammá, 
sijhattãrammanã dhammá, 
bahiddhãrammanä dhammä, 


ajjbattbahiddhárammaná dhammá. 
Sanidassanasappatighă đhammä, 


anidassanappatighã dhammá, 
Bávisatitikamátikà dhammá 
sanganipakaranam náma samattam.. 
LI 


PATICCASAMUPPADA 
THẬP NH| DUYÊN KHỞI (D 


Avijã paccayã saükbürü. 
Các Pháp hành phát khởi vì duyên vô-mình. 


(т) Non tong tong M e tang É, сл ting hode hồn tang. 
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Sahkhãra рассауй ійй апат. 

“Thức phát khởi vì duyên hành. 
Viñňäna рассауй námarüpam 
Danh sắc phát khởi vì duyén thức 
'Namarũpa рассауй saláyatanam 
Luc nhập phát khởi vi duyên danh sắc, 
Solüyatana рассауй phasso. 

"Tiếp Xúc phát khởi vì duyên lục nhập, 
Phassa pacceyã vedanã. 

Tho phát khởi vì duyên tiếp xúc. 
Vedanã рассауй tanhã. 

Ái phát khởi vi duyên thọ. 

Tanká paccayã upüdánam. 

"Thủ phát khởi vì duyên ái, 

Upãdãna paccayä bhavo. 

Hữu phát khởi vì duyên thủ. 

Bhava pãccayã jati. 

Sanh phát khởi vi duyên hữu. 
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Jätipaccayā jarámaranam. 
Lào tử phát khởi cũng vi duyên sanh, 


Sokaparidevadukkha domanãssupäyasa. 
sambhavanti. ` 


Uftate. sanh tử biệt ly khổ, trái ý, bực bii, 
hằng phát - khời (căng vì duyên sanh). 


Evame tassa kevalassa 
dukkhakkhandhasea samudayo hoti. 


"Tính cách phát khởi những thống khổ ấy lý 
do như thế. 


Avijjāya tveva asesa virüga nirodha 
sankhãra nirođho. 


Tính cách diệt hành hin thật vì ditt tên 
vô-minh do theo Thánh-dgo. 


Sañkhëranirodhë viñấãnanirodho. 
Tánh cách diệt thức vi điệt hành. 
.Viñiñãnanirodhã пітагӣрапігойћо. 
Tánh cách diệt danh sắc vi diệt thức. 
Матағарапігойћа ealãyatananirodho. 
“Tánh cách diệt lụe-nhập vì diệt danh sắc. 
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Salayatananirodhi phassanirodho, 
Tánh cách ditt tiếp xúc v di¢t lục nhập, 
Phassanirodhà vedaninirodho. 
Tánh cách diệt tho vì diệt tiếp xúc. 
Vedanünirodhà tanhãnirodho. 
Tánh cách diệt ái vì diệt tho. 
Tanhünirodhi upädãnanirodho, 
“Tính cách digt thủ A diệt &i. 
Upüd&nsnirodh& bhavanirodho. 
Tánh cách diêt hữu và dii thi. 
Bhavanirodh játinirodho. 

Tánh cách diệt sanh vì dit hữu, 
Játinirodb& jarãmaranam 

Lão tir diệt vì tánh cách diệt sanh. 


Sokaparidevadukkha domanassupáyls& 
nirojjhanti. 

Sự nất-ức sanh tử biệt ly khi, sự trái ý và 
bye bội trong Tâm cũng dba diet, vì tanh cách 
diêt sự sanh. 
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Evame tassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 

Tánh cách diệt những thống khổ áy ly do 
như thể, 

H 
SAMVEJANIYA — GÃTHÃ : 
(CÁC) KỆĐONGTAM. 
Tung cho sanh dong dâm hoặc khi lệnh, tang lễ 
dám ma (ТЬ đây ь sau) 

D — Nagăma dhzmmo nigamassa 
dhammo na cüpiyam ekskulassa dhammo 
subbassa lokassa sadevakas 
dhammo yadiam aniccati. 

Pháp nào d tên goi là vé-thuing, là Pháp сб 
trạng thái thay dii—khong thường, Pháp ấy 
chẳng phải chỉ dË riêng cho những người trong 
một Xứ, chẳng phải chỉ di riêng—cho những 
người trong một xóm, chẳng phải chỉ dèriêng 


— 


cho những người trong một gia toc đâu. Pháp 
ấy dè chúng cho Nhơn logi, Súe anh, luôn dén 
Chırthiên, Ma-vương và Phạm-Thiên cả thày. 

2) — Nagüma dhammo nigamassa 
dhammo па cãpiyam ekakulassa dhammo 
sabbassa lokassa sadevakassa eseva 
dhammo yadidam са dukkhatā. 

Pháp nào có tên gọi là "khô-nāo", là Pháp có 
trạngthái dau đớn buồn ru, Pháp ấy chẳng 
phải chỉ dà — riêng cho những người trong một. 
— Xứ, chẳng phải chỉ để dëng cho — những 
người trong một xóm, chẳng — phải chỉ dè riêng 
cho những người trong một gia tộc đâu. Pháp 
ấy để chung cho Nhon-Logi, súe-sanh, — luôn 
đến chư-Thiên, Ma-vương, và Phạm-Thiến cả 
thấy. 

3) — Nagüma dhammo nigamassa 
dhammo na cápiyam ekakulassa dhammo 
sabbassa lokassa sadevskassa cseva 
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Pháp nào có tên gọi là "vû-ngi', là Pháp có 
trạng-thái "khong phải là của ta" Pháp áy chàng 
phải chỉ dà riêng cho những ngườ trong một. 
Xứ, chẳng phải chỉ dé riêng cho những người 
trong một Xóm, chẳng phải chi để riêng cho 
những người trong một gia lộc đâu. Pháp ấy đề 
chung cho Nhơnloại Súesanh luôn đốn 
Chu-Thièn, Ma-Vương, và Phạm-Thiên cả thay. 


Natattha hatthinam bhümi na rathãnam. 
па pattiyñ na cipi mantayuddhona sakkà 
jetum dhanena và tasm hi pandito poso 
sampassam 'hatthamattano buddhe 
dhamme ca ssüghe ca dhirosaddham 
nivesaye yo đhammaeävĩ ^ kükeyena 
vãcñya dacetasã iddhe vanam pasamsanti 
расса sagge pamodati, 

Tất cả chúng-sanh không có thể đấu chiến 
với tử thần được, vì sự chiến đấu ấy chẳng 
phải Ja dùng sức của Voi-binh, chẳng phải là 
dùng sức của Xa-bình, chẳng phải là dùng s 
của Bộ-binh, hoặc dùng bùa chú hay — của- 
để chiến đấu, cũng — chẳng hơn được, 
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Cho nén bộc TríTuệ, khi thấy điều lgi-ih 
của mình, hằng т cho phát sanh tín-ngưỡng, 
kiên-cố nơi đức Phật, đức Pháp, và đức Tăng 
vì người làm cho thân khẩu và ý được trong 
sạch, người Ấy trong thé-gian nầy, hằng được 
bậc trítuệ ngợi khen, đến khi mạng chung, 
thường được an vui trong cõi Thiên dàng chẳng 
sai. 

` 


Sabbe sattã marisanti, maranantam hi 
jivitam, yathükammam gamissanti, 
райййрйраЬһа!й раш, пігауат pā 
pakammantà puổñakammã ca sugatim, 
tasmã kareyya  kalyanam, пісауат 
samparãyikam, pufüüni paralokasmim, 
pattitthà honti păninam. 

Tát cà chúng-sanh chỉ sẵn dành dè chịu chét 
đều nhau cà vì sanh mạng của tất cả 
chúng sanh chỉ có sự chết là nơi cuối cùng, Tắt 
cà chúng-sanh đều phải chị quả phước cúng 
quả tội, vừa theo cái nghiệp của mình đã tạo rồi 
di thọ sanh trong kiếp sau, chúng-sanh nào làm 
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nghiệp dữ, phải chịu khổ trong cảnh địa-ngụe, 
thúng-eanh nào làm việelanh, duve thọ vui 
trong cối — Thiên đàng, cho nën người càn phải 
hốthả làm việc phước đức, mà bộc trítuệ 
hàng tha-thiết, làm cho đăng dë dành, dính theo 
trong đời vidi, Vì các vite phước đức là nơi 
nương nhờ của tit ci chúng-sanh, trong ngày 
viai 

Upaniyati jīvitamappamāyum jarupanî 
tassa nasanti tini etam bhayam marane 
pekkhamëno i 
sukhãvahãni. 

"Tuổi tho của tất cà chung-sanh rất ft, sự già 
hằng đất dẫn tìm sự chết, chúngsanh đã bi 
sự-—-già dát dẫn di tìm sự chết rồi, chẳng còn. 
chi là nơi nương nhờ được. Nếu người đời đã 
thầy điều lo sợ trong sy chết mbur thé, chỉ nên 
chuyên càn làm việc — phước đức, nó sẽ dem 
sự an-vui đến cho. 


Mattikanca yathükatam kumbhakárena 
bhájanam pakkapakkam mahankaiiea 
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khuddakanca nirāvasam sabbam 
bhebapariyafitam evam тасейпа jîvitam. 
Nồi đất mà thợ gốm dà làm bằng đất, diy 
cũ hay mới, lớn hay — nhỏ, đến khi cuối cùng, 
cũng đều phải bi làng bé như nhan, chẳng dn 
dự sót thế nào ; Thì sanh mong của tất ci 
chúng sành, đến ngày cuối-cùng, cũng diu phải 
bị tiêu diệt như thé ấy. 
D 


Yatthāpi sel vipulã sabbam аһасса 
pabbatü вататёй anupariyeyyum 
nippothentã catuddis& khaitiye brahmane 
vesse sudde candalapukkuse 
nakiñciparivajjeti sabbame vã bhimaddati. 

Tất cà núi bằng tảng đá liền-lạc to lớn, cao 
thấu thính không đến khi nút bé rơi xuống, 
hằng db ép tất cả chúng sanh và vật gin bên, 
đền đủ bốn phương chẳng còn sư sót thế nào 
Thì sự già và sự chết hằng đè ép tất cả — 
chúng-sanh, dẫu là Vua chúa, Bà-a-Min 


um 


thương nhân, hoặc kè dói khó hèn hạ, cang đều. 
bị sự già và sự chết phá hogi, chúng sanh nào, 
cũng như thể Ấy. 


Ye ca vuddha ca dahara, ye ca bãt ca 
pandita, addha cova đaliđdã, са sabbe 
maccü parãyanã. 

Сыйпап nào dàu già hay trè, chúng-sanh. 
nào đầu ngu hay trí, là người giàu hoặc nghèo, 
chúng-sanh ấy hằng có sự chết đoán — chờ 
phía trước cả tháy. 

* 


Accenti kata tarayanti rattiyo vayogana 
anupubbam jahanti etam bhayam marane 
pekkhamüno puññäni kayiratha 
sukhüvaháni. 

Các thi giờ chỉ thoáng qua, ngày và đêm khi 
qua khỏi, thời gian của các niên cấp” chỉ hao 


( ên dip tà oin, Trung in và Lion 
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mòn dàn-dàn. Nếu người đời được xem thấy 
cấp trong sự chết như thế, chỉ nên có. 
ring làm các việc phước đức, nó hằng đem sy 
an-vui đến cho, 


D 
Aciram vatayam kayo, pathavim 


adhisessati, chuddho apetaviññáno, 
niraitham va kalingaram. 

‘Thân nầy chẳng tồn tại bao lâu dâu, khi tám. 
thức Па bà vli, thì năm trên mặt đất như khúe 
gỗ, không còn lợi-ch nào nữa. 


Ауы usmā ca viấñãnam, уада küyam 
јаһапіітат, apavittho tadã sete, nirattham 
vakalingaram. i 

“Tuổi thọ chất lửa, hoặc tâm — thức khi Па 
bà thân nầy trong giờ nào, thì thân này không. 
nên quần để trong nhà, người đời — họ đem 
liệng bỏ nằm trên mặt đất trong giờ ấy, nhw 
khác gỗ, không còn eich nào nta. ` 
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Upaniyati loko adhuvo, atüno loko 
anabhissata, assko loko sabbam pahãya 
amaniyam, uno loko atitto tanhádiso. 

Chúng-sanh không bàn vững được bao lâu, 
già hằng dẫn tìm bịnh, bịnh hằng dẫn tìm chết. 
Chúng-senh không ai ngăn dén cẩn trừ được. 
Chúng-sanh hằng thấy thiếu thốn, không biết 
no di, dha là në lộ của lòng ham muốn. 


* 


Ajjeva  kiccam  &tappam kojaññā 
maranam suve па hi no sagarantena 
mahisenena maeeunä. — 

Sự TìnhTấn là khí cụ để thiêu-hủy 
phiền-Não, mà người phải hành cho xong trong 
ngày nay. Ai biết rằng : " Sự chết chắc sẽ đến. 
trong ngày mai ; " vì sự kỳ — hẹn cho khỏi chết, 
không thể được, bởi sự có rất nhiều quán-binh. 


. 


Sabbe satt maranti ca marimsu са 
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marissare tatheväham marassami natthime 
ettha samsayo. 


Tất cả chúng-sanh mới chết hiên tai hoặc da 
chết rồi, hoặc sẽ chét trong ngày vidi (thé 
no) thì ta đây chác sẽ chết như thé ấy, không 
sai, Tâm ta không — nghỉ ngờ đầu. 


Animitia manaññãtam maccánam idha 
divitam kasirañca pariHafica (абса 
dulekhena samvutam. 

Sanh “mang của tất cả chúng-sanh, bi 
Gg ny, tim người phán biện đo Dik 
rằng : Ta phải sống hốt thời gian này 
thời-gian kia, chẳng được đâu, và sự sống ấy 
càng cực nhọc, càng vắn-vũi, có nhiều sự khô 
nữa. 


Na hi so npakkamo atthi yena jata na 
miyyare jarampi patvã maranam evam 
dhamma hi pánino. 
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thể, là thường sự. 


Yathüpi kumbhakarassa katî 
máttikabhäjanä sabbe bhedapariyanti 
evam maccüna jivitam. 


Các thứ đồ dựng mà thợ gồm đã là 
dén lie cúi cùng đều phải lũng bà, thé nio ; Sự 
sing của tất cả chủng-sanh, đều có sự chết đến 
chờ phía trước, cũng như thí ấy. 


D 


Daharü ca mahantã ca yebšlá ye ca 
pandita sabbe maccüvasam yanti sabbe 
maccüparáyaná. 


Tát cả chúng-aanh dàu trè hay già, ngu hay 
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tri tất cả chúngsanh áy, dhu mắc trong 
quyềnlực của sự chét cả thấy, 


Jivitam byüdhi kalo ca dehanikkhe 
рапап ан paficete jivalokasmim animittã 
na nãyare, 

Sanh mạng là sự sống của chúng-sanh, binh 
hoạn là sự đau ốm của chüngsanh, thì giờ 
nhứt-định chắc sẽ chết của chúng-sanh, nơi mà 
cháng«sanh phải — chết, cõi mà chúng-sanh phải 
di đầu thai trong ngày vi-lai, cả 5 điều ấy chàng 
eó một ai trong thé-gian biết chắc được cả thy. 

` 


Uragova ca tam jinnam hitvã gacchati 
santanum evam sarire nibbhoge pete 
katãkate satidayhamã-no najānāti ããtinam 
paride vitam tasmá etam na socimi gato 
sotassa yágati. 

Loại rắn hằng lột da cũ cia nó, rồi bỏ di thé 
nào, thì chúng-sanh khi thân hình dùng làm việc 


2 


chỉ chẳng được, hằng chịu chét, di tho sanh 
Кир khá, theo dayên nghiệp của minh, cũng 
như thé ấy : Tử thi còn lai thiêu cũng chẳng 
biết, không cần nói đến sự than khóc, rên la của 
tất cả thănthích. Bởi cớ ấy, ta chẳng nên 
thương tiếc thân hinh này đâu. 

D 


Nassanti рипа tênaya, na pita napi 
bandhavã, antakenā thipannassa, natthi 
fütisutünata, etamathavasam ñatvã, 
pandito sila samvuto, nibbãna gamanam 
maggam, khippameva visodhaye. 

Người bị ar chết de nén rồi, các con đến 
ngừa đón chẳng ding. Cha Mẹ ngăn cám cũng. 
chẳng đặng, sự ngăn ngừa trong tất cả thân 
bằng cũng chẳng được đâu, (cho nên) người có 
об, khi đã được bit thế lực eda đều — 
Jpich, là sự trì giới rồi, cần phải thu-thúc thọ 
trì giới luật, cản pši trau gidi con đường di đến 
Niết-Bàn cho mau chóng, không nén tri hườn 
nữa dhu. 
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Tam viná naññãto dukkham, na hoti na ca 
tantato, dukkha hetuniyãmena, iti saccam 
visattikā. 

КЪВ chẳng phát sanh do nguyën-nhàn nào 
khác, ngoài lòng ham-mu(n, Khổ ấy chi phát. 
sanh do lòng ham-muốn thật Cho nën đức 
Thé-Tón giảng ràng : " Lòng ham muốn — thật 
Jà nguyên-nhần sanh khó ". 

` 


Майда nibbanato snti; sentem: nasa 
natam ‘yato, santabhãvaniyã тепа, tato 
saccamidam matam: 

Các đức ngoài Niét-Bàn chẳng phải là Pháp 
diệt khổ ; Chỉ có Niết-Bàn là Pháp diet khổ. Bởi 
c6 ấy đức Thé-Tón giải rằng : " NiếtBàn là 
một Pháp đúng theo trạng-thái diệt khổ duwe“. 


Maggi айбат na niyyñnam, aniyyãno na 
саріва, acchaniyyãna bhãyattã, itiso sacca 
sammato, 
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Сас đức khác ngoài đạo (Bát-Chánh) chẳng 
phải là phương-tiện tiếp dẫn chúng-sanh thoát 
ly thống khổ được. Chỉ có — (Bát-Chánh-dao) là 
phuong Pháp cho chúng-sanh ra khỏi khà 
được. Bồi cứ ấy, đức Thé-Tón giải rằng: 
dao-BátChánh ` chỉ danh là một diều thiệt, vì 
là Pháp cứu khổ chúng-sanh được. 


Sabbe saikhûrã aniccáti, yadi райбдуа 
passati, atha nibbindati dukkhe, esa maggo 
visuddhiyä, 

(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
bằng tritué rằng : Tất cả tập học là vật 
không-thường ", như thé trong giờ nào, thì 
sẽ chẩn nàn, lánh khỏi khổ trung giờ ấy ; 
dó là соп đường của sự trong sach cao-thượng. 


Sabbe saikhärä dukkhäti, yadi раййдуа 
passati, atha nibbindati dukkhe, esa таро 
vieuddhiyã. 

(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
bằng Trí tuệ rằng ` Tắt cả tập họp đều là khô 
não " như thế trong giờ nào, thì chắc së 
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chán-nán, lánh khỏi khå trong giờ ấy, đó là con. 
đường trong-sạch cao-thượng, 
D 

Sabbe dhammi anattáti, уада раййдуа 
passati, atha nibbindati dukkhe, esa maggo 
visuddhiyi. 

(Nếu người đời) được quán tưởng thấy rõ 
bằng tr-tuệ rằng : " Tất cả các Pháp chẳng phải 
là của ta ` như thé trong giữ nào, thì chắc sẽ 
chán-nản, lánh khỏi khó trong giờ йу ; đó là con 
đường trong-sach cao-thượng, 

` 

Aniceü vata sañkhürá, uppšdavaya 
dhammino, uppajjtvã nirujjhanti, tesamvü 
pasamo sukho. 

Tết cả tập hop không trườngdồn đâu, đều 
có tánh cách sanh ra rồi diet là lë thường, Vì 
tất cả tập hợp chỉ sanh ra rồi ditt (mới đem 
gần sự khà não — thông thường), 

Chỉ có Niết-Bàn là Pháp yên.lặng tit cả tập 
hóp ấy được : mới сб sự an vui, 
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